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ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ DÙNG CHO VIỆT NAM 

CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

 Trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực 

tế của Đại học Thái Nguyên, Đề án được xây dựng theo cấu trúc và nội dung hướng 

dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT ngày 

26/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời phù hợp với Khung 

năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 33/2026/TT-

BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm cơ sở để xây dựng, hoàn thiện 

các điều kiện tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ và hệ thống hồ sơ minh chứng 

theo quy định. 

1. Giới thiệu về đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

1.1. Đại học Thái Nguyên 

 Tên tiếng Việt: Đại học Thái Nguyên 

 Tên giao dịch tiếng Anh: Thai Nguyen University (TNU) 

 Trụ sở chính: Đường Bắc Sơn, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 

 Điện thoại: (+84) 208 3852 650 

 Fax: (+84) 208 3852 665 

 Website: www.tnu.edu.vn; trungtamkhaothi.tnu.edu.vn 

 Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn 

 Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 

1994 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

 Là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHTN giữ vai trò trung tâm đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khu vực Trung du và miền núi 

phía Bắc. ĐHTN có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau: 

 Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học thuộc các 

lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, y dược, giáo dục và các ngành liên quan. 

 Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với đào tạo. 

 Cung cấp dịch vụ khoa học, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho địa 

phương, vùng và quốc gia. 

 Thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát triển vùng theo quy 

định của pháp luật. 

 Vị thế của đại học vùng được khẳng định tại Luật Giáo dục đại học năm 2025, 

trong đó xác định: “Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ 

chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”. 

http://www.tnu.edu.vn/
mailto:trungtamkhaothi@tnu.edu.vn
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1.1.1. Tầm nhìn - Sứ mạng - Giá trị cốt lõi 

 Tầm nhìn: Trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, nằm trong 

nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á; là trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển 

bền vững cộng đồng. 

 Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, đổi mới 

sáng tạo và chuyển giao tri thức, công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Trung 

du và miền núi phía Bắc, đất nước và hội nhập quốc tế. 

 Giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Nhân văn - Chất lượng. 

 Triết lý giáo dục: Nhân văn, khai phóng, toàn diện. 

1.1.2. Cơ cấu tổ chức 

 Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thiện mô hình 

đại học vùng đa cấp, đa ngành, bao gồm: 

 14 đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp; Trường Đại học Y - Dược; Trường Đại học Nông Lâm; Trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông; Trường Ngoại ngữ; Khoa Quốc tế; Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật; Phân hiệu tại Lào Cai; Phân hiệu tại Hà Giang; Phân hiệu tại Điện Biên; 

Viện đào tạo và nghiên cứu xuất sắc. 

 01 đơn vị nghiên cứu: Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược. 

 11 đơn vị phục vụ đào tạo, trong đó có Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất 

lượng giáo dục. 

 Cơ cấu tổ chức của Đại học Thái Nguyên được thể hiện tại Hình 1. 

 

Hình 1. Sơ đồ tổ chức của Đại học Thái Nguyên 
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1.2. Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

1.2.1. Vị trí pháp lý và chức năng 

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc 

thành lập Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc 

Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng 

giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc 

Đại học Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; 

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục là đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Đại học Thái Nguyên, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng 

theo quy định của pháp luật. Trung tâm là đơn vị chuyên trách về khảo thí, phát triển 

chương trình và bảo đảm chất lượng giáo dục; đồng thời phối hợp chuyên môn theo 

ngành dọc với các đơn vị khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2.2. Năng lực chuyên môn 

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã xây dựng và vận hành hệ thống khảo thí 

theo hướng chuẩn hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm tính khách quan, minh 

bạch và từng bước tiệm cận các mô hình khảo thí hiện đại. Trung tâm là đầu mối tham 

mưu, tổ chức và hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều hoạt động khảo thí, đánh giá chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ, tin học và các hoạt động đánh giá năng lực khác trong toàn Đại học Thái 

Nguyên. 

Thực tiễn tổ chức thi trong những năm gần đây cho thấy Trung tâm đã hình thành 

được đội ngũ quản trị kỳ thi, coi thi, chấm thi và hỗ trợ kỹ thuật có kinh nghiệm; đồng 

thời có năng lực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Đại học Thái Nguyên để tổ 

chức các kỳ thi ngoại ngữ theo hình thức trên máy tính, bảo đảm an ninh, an toàn, 

đúng quy trình và đúng thẩm quyền. 

Việc được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 

năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam theo Quyết định số 779/QĐ-ĐHTN là cơ sở để 

Trung tâm triển khai nhiệm vụ tổ chức thi theo quy định, qua đó từng bước hoàn thiện 

năng lực tổ chức, quản lý và bảo đảm chất lượng các kỳ thi. 

Trung tâm có năng lực: 

 Xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi, đề thi chuẩn hóa; 

 Tổ chức thi, chấm thi và cấp chứng chỉ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam; 

 Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định; 

 Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ra đề, chấm thi, 

phát triển chương trình; 
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 Thực hiện nghiên cứu, tư vấn, xây dựng và vận hành hệ thống khảo thí phục vụ 

bảo đảm chất lượng giáo dục. 

1.2.3. Vai trò trong Đề án 

Trong khuôn khổ Đề án này, Trung tâm là đơn vị trực tiếp tổ chức triển khai các 

kỳ thi; có trách nhiệm: 

 Tham mưu cho Đại học Thái Nguyên về chuyên môn, kỹ thuật và quy trình tổ 

chức thi; 

 Quản lý ngân hàng câu hỏi và đề thi theo quy định bảo mật; 

 Tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả; 

 Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thi theo quy định của pháp luật; 

 Thực hiện báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền. 

1.2.4. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

Đề án áp dụng đối với sinh viên, học viên, cán bộ, viên chức, người lao động 

trong và ngoài Đại học Thái Nguyên và các đối tượng có nhu cầu tham gia kỳ thi đánh 

giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam của Đại 

học Thái Nguyên tổ chức theo quy định. 

1.2.5. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn thu lệ phí dự thi của thí sinh và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành. 

1.2.6. Thời gian thực hiện 

Đề án dự kiến được triển khai từ tháng 01 năm 2027. 

2. Tổ chức và quản trị tổ chức thi 

2.1. Đơn vị tổ chức thi 

Đại học Thái Nguyên là đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác 

tổ chức thi, quản lý kết quả thi và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

2.1.1. Xây dựng, công khai và báo cáo Đề án tổ chức thi 

Đại học Thái Nguyên xây dựng Đề án tổ chức thi theo mẫu tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT ngày 26/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; công khai Đề án trên trang thông tin điện tử của Đại học Thái 

Nguyên chậm nhất 60 ngày trước khi tổ chức thi. Trước khi đăng tải, gửi Đề án về Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng) để phục vụ công tác quản lý và 

công khai danh sách các đơn vị đáp ứng quy định về tổ chức thi. 

2.1.2. Ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức thi 

Đại học Thái Nguyên ban hành Quy chế tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, bảo đảm phù hợp với quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật có liên quan. 
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Quy chế tổ chức thi quy định đầy đủ các nội dung: 

 Công tác tổ chức thi: đăng ký dự thi, lập danh sách thí sinh, thành lập Hội đồng 

thi và các bộ phận giúp việc; chuẩn bị điều kiện tổ chức thi; coi thi, chấm thi, phúc 

khảo, công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ. 

 Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức 

thi; cơ chế quản lý, điều hành, kiểm tra và giám sát kỳ thi. 

 Công tác tổ chức thi tại các đơn vị liên kết (nếu có), bao gồm điều kiện liên kết, 

phạm vi phối hợp, phân định trách nhiệm, quản lý nhân sự, cơ sở vật chất, bảo mật và 

giám sát hoạt động tổ chức thi. 

 Công tác tài chính, bao gồm quản lý thu, chi, thanh toán và quyết toán kinh phí 

tổ chức thi theo quy định. 

 Công tác công khai thông tin và báo cáo, bao gồm kế hoạch thi, điều kiện dự 

thi, kết quả thi, cấp chứng chỉ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

 Các nội dung khác liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật, 

quản lý hồ sơ, dữ liệu và xử lý vi phạm trong quá trình tổ chức thi. 

 Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thường xuyên rà soát, 

cập nhật Quy chế tổ chức thi bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu 

thực tiễn. 

2.1.3. Tổ chức, quản lý và giám sát kỳ thi 

 Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức thi và các hoạt động liên quan 

trước, trong và sau mỗi kỳ thi; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thi, bảo 

đảm an ninh, an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và chất lượng. 

 Thực hiện phân công, phân cấp nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của các bộ 

phận, cá nhân tham gia tổ chức thi; quản lý, điều hành và giám sát hoạt động tại các 

địa điểm thi, bao gồm các địa điểm liên kết tổ chức thi. 

2.1.4. Quản lý và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kỳ thi 

 Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ về quá trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại 

ngữ theo quy định, cụ thể: 

 Lưu trữ vĩnh viễn danh sách thí sinh dự thi, bảng điểm chi tiết và danh sách thí 

sinh được cấp chứng chỉ. 

 Lưu trữ dữ liệu bài thi, dữ liệu từ camera giám sát phòng thi, phòng chấm thi, 

khu vực đặt máy chủ; hồ sơ coi thi, hồ sơ chấm thi; đĩa CD hoặc DVD chứa đề thi và 

các biên bản xử lý (nếu có) theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Việc quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng hồ sơ, dữ liệu kỳ thi bảo đảm an 

ninh, an toàn thông tin, bảo mật và tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân. 
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2.1.5. Cung cấp thông tin, tài liệu và minh chứng 

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến việc tổ chức thi, đề thi, cấp 

chứng chỉ và các minh chứng về việc tổ chức thi an toàn, nghiêm túc khi có yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.1.6. Tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị 

Tiếp nhận, xử lý các vướng mắc liên quan đến việc cấp, phát chứng chỉ; các phản 

ánh, kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng thẩm 

quyền và quy định hiện hành. 

2.1.7. Thực hiện chế độ báo cáo 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 

hằng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng), bao gồm số liệu 

tổng hợp kết quả tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo biểu mẫu tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT; đồng thời thực hiện báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

2.1.8. Duy trì điều kiện bảo đảm chất lượng và trách nhiệm giải trình 

 Thường xuyên kiểm tra, giám sát và duy trì các tiêu chuẩn, tiêu chí và điều kiện 

tổ chức thi theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong quá trình tổ chức thi. 

 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác tổ chức thi, bao gồm trách 

nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về công tác tổ chức thi và 

chất lượng của kỳ thi. 

2.2. Đơn vị liên kết tổ chức thi 

2.2.1. Phạm vi và nguyên tắc liên kết tổ chức thi 

 Đại học Thái Nguyên thực hiện liên kết tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam với các cơ sở giáo dục đáp ứng 

điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Việc liên kết tổ chức thi được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận hoặc hợp đồng 

hợp tác bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi phối hợp, quyền hạn, trách nhiệm 

của các bên và các điều kiện bảo đảm chất lượng kỳ thi. 

 Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm chủ trì, quản lý, điều hành và giám sát 

hoạt động tổ chức thi; đơn vị liên kết có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện và thực 

hiện nhiệm vụ được giao theo thỏa thuận hợp tác, quy chế thi và các quy định hiện 

hành. 

 Danh sách đơn vị liên kết, địa điểm tổ chức thi và tình trạng đáp ứng các điều 

kiện được tổng hợp; được cập nhật, công khai và báo cáo cơ quan quản lý có thẩm 

quyền theo quy định. (Phụ lục 1. Danh sách các đơn vị liên kết tổ chức thi) 

2.2.2. Điều kiện đối với đơn vị liên kết tổ chức thi 

Đơn vị liên kết tổ chức thi đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 

09/2026/TT-BGDĐT và các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm: 
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 Có tư cách pháp lý, chức năng và điều kiện hoạt động phù hợp với việc liên kết 

tổ chức thi. 

 Có địa điểm tổ chức thi, phòng thi, phòng chức năng, hệ thống máy tính, thiết 

bị kỹ thuật, hệ thống giám sát và các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức 

thi. 

 Có nhân sự đáp ứng yêu cầu về số lượng, năng lực và nghiệp vụ để thực hiện 

các nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi. 

 Có phương án bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, phòng chống gian 

lận và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi. 

 Có hồ sơ, tài liệu và minh chứng chứng minh việc đáp ứng các điều kiện liên 

kết tổ chức thi theo quy định. 

 Ký kết hợp đồng nguyên tắc với Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tổ chức 

thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành 

có liên quan. (Phụ lục 2. Hợp đồng nguyên tắc liên kết tổ chức thi) 

2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị liên kết tổ chức thi 

a) Phối hợp tuyển sinh, tiếp nhận đăng ký dự thi 

 Phối hợp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thí sinh về kế hoạch, điều kiện, thủ 

tục đăng ký dự thi theo thông báo của Đại học Thái Nguyên. 

 Hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý đăng ký thi tập trung của 

Đại học Thái Nguyên. 

 Phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin đăng ký dự thi và xử lý các sai sót theo 

phân công. 

 Không tự ý thay đổi điều kiện dự thi, mức thu hoặc các nội dung đã được Đại 

học Thái Nguyên phê duyệt, công bố. 

b) Bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật 

 Bảo đảm địa điểm thi có đầy đủ phòng thi, phòng chức năng, hệ thống máy 

tính, thiết bị giám sát và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức 

thi theo quy định tại Tiêu chuẩn 4, Phụ lục I của Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT. 

 Bảo đảm các phòng thi có đủ ánh sáng, bàn ghế, đồng hồ dùng chung, hệ thống 

phòng cháy chữa cháy; bố trí máy tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có vách ngăn hoặc 

khoảng cách phù hợp, bảo đảm thí sinh không nhìn thấy nội dung bài thi của nhau. 

 Bố trí máy tính dự phòng tại mỗi phòng thi với số lượng ít nhất bằng 5% tổng 

số thí sinh trong phòng thi; trang bị đầy đủ tai nghe, micro bảo đảm chất lượng và số 

lượng thiết bị dự phòng ít nhất bằng 10% tổng số thí sinh trong phòng thi. 

 Bảo đảm hệ thống máy chủ, mạng nội bộ, nguồn điện, thiết bị lưu điện, đường 

truyền và các giải pháp bảo mật, an toàn dữ liệu; bố trí tối thiểu 100 thí sinh đối với 

đơn vị tổ chức thi trong một lượt thi, theo quy định tương ứng. 
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 Lắp đặt hệ thống camera giám sát, ghi hình toàn bộ diễn biến tại phòng thi, 

phòng chấm thi và khu vực đặt máy chủ chứa dữ liệu tổ chức thi; bố trí màn hình theo 

dõi hệ thống camera tại phòng trực thi. 

 Phối hợp kiểm tra, vận hành thử, khắc phục sự cố và xác nhận điều kiện cơ sở 

vật chất, kỹ thuật trước mỗi đợt thi; duy trì đầy đủ các điều kiện đã được thẩm định 

trong suốt quá trình tổ chức thi. 

c) Phối hợp bố trí và quản lý nhân sự 

 Cử cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên phục vụ và các nhân sự khác 

tham gia tổ chức thi theo yêu cầu của Đại học Thái Nguyên. 

 Bảo đảm nhân sự được cử tham gia có năng lực phù hợp, được tập huấn nghiệp 

vụ, phân công nhiệm vụ và ký cam kết bảo mật theo quy định. 

 Quản lý, đôn đốc nhân sự thuộc đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ được Hội đồng 

thi phân công. 

 Phối hợp xử lý các vi phạm và chịu trách nhiệm đối với hành vi của nhân sự 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

d) Phối hợp tổ chức và phục vụ kỳ thi 

 Phối hợp chuẩn bị khu vực thi, kiểm tra điều kiện phòng thi, đón tiếp và hướng 

dẫn thí sinh. 

 Bố trí nhân sự hỗ trợ công tác kiểm tra giấy tờ tùy thân, hướng dẫn thí sinh vào 

phòng thi, bảo đảm trật tự tại khu vực thi theo phân công. 

 Phối hợp với Hội đồng thi trong công tác giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn và 

xử lý các tình huống phát sinh. 

 Hỗ trợ công tác hậu cần, y tế, điện, mạng và các điều kiện phục vụ kỳ thi. 

 Không tự ý điều chỉnh lịch thi, danh sách thí sinh, quy trình tổ chức thi hoặc 

thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được giao. 

đ) Bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật kỳ thi 

 Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống gian lận và 

bảo mật thông tin trong toàn bộ quá trình phối hợp tổ chức thi. 

 Kiểm soát việc ra, vào khu vực thi; quản lý thiết bị và các khu vực kỹ thuật 

thuộc trách nhiệm của đơn vị. 

 Không tự ý tiếp cận, sao chép, lưu giữ, chuyển giao hoặc sử dụng ngân hàng 

câu hỏi thi, đề thi, dữ liệu bài thi và kết quả thi ngoài phạm vi nhiệm vụ được giao. 

 Kịp thời báo cáo Hội đồng thi và Đại học Thái Nguyên khi phát hiện sự cố kỹ 

thuật, mất an toàn thông tin hoặc dấu hiệu vi phạm quy chế thi. 

e) Phối hợp quản lý hồ sơ, dữ liệu và báo cáo 

 Cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu và minh chứng về điều kiện tổ chức 

thi. 
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 Phối hợp lập, ký xác nhận và bàn giao các biên bản, hồ sơ, dữ liệu, tài liệu phát 

sinh trong quá trình tổ chức thi theo phân công. 

 Bảo quản hồ sơ thuộc trách nhiệm của đơn vị; thực hiện việc bàn giao, lưu trữ 

và xử lý dữ liệu theo quy định của Đại học Thái Nguyên và pháp luật hiện hành. 

 Cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu, minh chứng khi Đại học Thái Nguyên hoặc 

cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

g) Thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp tác 

 Thực hiện đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng hoặc thỏa 

thuận hợp tác đã ký kết. 

 Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại học Thái Nguyên về chất lượng, an 

ninh, an toàn và hiệu quả của các hoạt động liên kết thuộc phạm vi trách nhiệm của 

đơn vị. 

 Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và khắc phục các tồn 

tại, hạn chế theo yêu cầu. 

 Phối hợp với Đại học Thái Nguyên trong việc tiếp nhận, quản lý và cấp phát 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho thí sinh theo phân công, ủy quyền của Đại học Thái 

Nguyên; bảo đảm đúng đối tượng, đúng thông tin, thực hiện đầy đủ thủ tục giao nhận, 

lưu trữ hồ sơ và các quy định hiện hành. 

 Không được cấp chứng chỉ; việc quản lý kết quả thi, quyết định công nhận kết 

quả và cấp chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Đại học Thái Nguyên theo quy định. 

h) Hồ sơ và quy trình thẩm định đơn vị liên kết 

Trước khi triển khai liên kết tổ chức thi, đơn vị dự kiến liên kết lập hồ sơ chứng 

minh việc đáp ứng các điều kiện theo quy định, gửi Đại học Thái Nguyên để xem xét, 

đánh giá. 

 Hồ sơ liên kết bao gồm: (Phụ lục 3: Đề cương hồ sơ liên kết tổ chức thi) 

- Văn bản đề nghị liên kết tổ chức thi. 

- Hồ sơ pháp lý của đơn vị. 

- Thuyết minh điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật. 

- Danh sách nhân sự dự kiến tham gia phối hợp tổ chức thi. 

- Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và xử lý sự cố. 

- Các tài liệu, hình ảnh và minh chứng liên quan. 

- Dự thảo thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác và các tài liệu khác theo yêu cầu. 

 Đại học Thái Nguyên tổ chức rà soát hồ sơ, khảo sát thực tế, kiểm tra điều kiện 

kỹ thuật và lập biên bản đánh giá trước khi quyết định triển khai liên kết tổ chức thi. 

 Chỉ đưa địa điểm liên kết vào kế hoạch tổ chức thi khi đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện theo quy định và hoàn thành các thủ tục cần thiết. 

i) Quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động liên kết 
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 Đại học Thái Nguyên thực hiện quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động liên kết 

tổ chức thi thông qua việc thẩm định điều kiện ban đầu, kiểm tra trước mỗi đợt thi, 

giám sát trong quá trình tổ chức thi và đánh giá sau kỳ thi. 

 Đơn vị liên kết có trách nhiệm duy trì các điều kiện đã được thẩm định; chủ 

động báo cáo những thay đổi về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các 

điều kiện có ảnh hưởng đến việc tổ chức thi. 

 Trường hợp không đáp ứng điều kiện hoặc phát hiện vi phạm có nguy cơ ảnh 

hưởng đến an toàn, bảo mật và chất lượng kỳ thi, Đại học Thái Nguyên xem xét tạm 

dừng việc phối hợp tổ chức thi tại địa điểm liên kết, yêu cầu khắc phục hoặc chấm dứt 

hoạt động liên kết theo quy định và thỏa thuận đã ký kết. 

2.3. Tổ chức, nhân sự của các kỳ thi 

Đối với mỗi kỳ thi, Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định thành lập Hội 

đồng thi và các Ban giúp việc theo quy định hiện hành, bảo đảm phân công rõ trách 

nhiệm và cơ chế kiểm soát độc lập giữa các bộ phận. 

2.3.1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng thi 

Cơ cấu của Hội đồng thi gồm có Hội đồng thi; Ban Thư ký Hội đồng thi; Ban 

Coi thi; Ban Chấm thi Nói - Viết; Ban Phúc khảo (nếu có đơn đề nghị phúc khảo).  

Chủ tịch Hội đồng thi là Giám đốc Đại học Thái Nguyên hoặc Phó Giám đốc 

được ủy quyền. Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng thi là cán bộ của Đại học Thái 

Nguyên và/hoặc đơn vị liên kết tổ chức thi (nếu có). 

Thành viên Hội đồng thi và các Ban giúp việc đáp ứng các yêu cầu sau: có phẩm 

chất đạo đức, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ được giao; 

không có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột hoặc anh chị em ruột 

của vợ/chồng) là thí sinh tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi; thực hiện nhiệm vụ theo 

đúng phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng thi và trước pháp luật. 

2.3.2. Nhân sự  

a) Nhân sự các ban giúp việc: 

Cơ cấu thành viên của các Ban giúp việc gồm: 

Thành viên các Ban giúp việc bao gồm: Trưởng ban, phó trưởng ban, cán bộ an 

ninh, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, cán bộ giám sát/kiểm tra, cán bộ kỹ thuật, 

y tế, bảo vệ... thực hiện công việc theo quy định về tổ chức thi năng lực ngoại ngữ do 

Đại học Thái Nguyên ban hành và sự phân công của Hội đồng thi và lãnh đạo các ban. 

Các Ban hoạt động theo sự phân công của Hội đồng thi và thực hiện nhiệm vụ 

theo Quy định tổ chức thi do Đại học Thái Nguyên ban hành. 

Điều kiện đối với cán bộ tham gia Hội đồng thi và các Ban giúp việc: 

- Viên chức hoặc người lao động của Đại học Thái Nguyên hoặc cán bộ của đơn 

vị liên kết tổ chức thi (nếu có). 

- Được tuyển dụng và quản lý theo quy định của pháp luật. 
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- Có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên và đang làm việc 

toàn thời gian. 

Các cán bộ được phân công đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc; 

- Được tập huấn nghiệp vụ về kỳ thi. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ tổ 

chức thi, coi thi và chấm thi. 

Đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên phục vụ tổ chức thi trên máy tính được Đại học 

Thái Nguyên bố trí ổn định, đáp ứng yêu cầu sử dụng các thiết bị tin học phục vụ coi 

thi, chấm thi và xử lý dữ liệu. Nhân sự kỹ thuật tham gia vận hành hệ thống đã có kinh 

nghiệm tham gia các kỳ thi trên máy tính tối thiểu 03 năm hoặc được phân công làm 

việc cùng đội ngũ có kinh nghiệm để bảo đảm chuyển giao nghiệp vụ và kiểm soát rủi 

ro kỹ thuật. 

b) Nhân sự chuyên môn: 

Đại học Thái Nguyên bảo đảm đội ngũ nhân sự chuyên môn đáp ứng đầy đủ điều 

kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác xây dựng đề thi, chấm 

thi và quản lý chương trình thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 

ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. 

Đại học Thái Nguyên hiện có đội ngũ nhân sự chuyên môn về ra đề, chấm thi 

vượt mức tối thiểu theo Thông tư 09/2026/TT-BGDĐT. Đối với tiếng Anh, số lượng 

nhân sự chuyên môn hiện có đáp ứng yêu cầu tối thiểu 20 người; đối với các ngoại ngữ 

khác, việc huy động nhân sự chuyên môn được thực hiện theo kế hoạch riêng cho từng 

ngoại ngữ bảo đảm tối thiểu 10 người theo quy định. 

Cán bộ phụ trách quản lý chương trình: 

Đại học Thái Nguyên cử cán bộ phụ trách quản lý chương trình thi là giảng viên 

có học vị Tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ ra đề và chấm thi theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 

3 đến bậc 5 theo Khung NLNN dùng cho Việt Nam. 

Cán bộ phụ trách quản lý chương trình chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và cập 

nhật ngân hàng câu hỏi; kiểm soát chất lượng đề thi; giám sát chuyên môn công tác 

chấm thi; đánh giá, phân tích kết quả thi. 

Đội ngũ ra đề và chấm thi: 

Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có 22 cán bộ đã hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng cán bộ ra đề và có trên 50 cán bộ chấm thi theo định dạng đề thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; số lượng này vượt 

mức tối thiểu theo quy định và tạo điều kiện để phân công độc lập, kiểm soát chéo và 

luân phiên nhân sự trong từng kỳ thi. 

Các cán bộ này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu vào theo các văn bản sau: 
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- Quyết định số 2912/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2016 về chương trình bồi dưỡng 

cán bộ ra đề thi; 

- Quyết định số 2913/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2016 về chương trình bồi dưỡng 

cán bộ chấm thi. 

Đối với cán bộ ra đề: 

Cán bộ ra đề đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ không thấp hơn bậc 5 theo Khung NLNN 

dùng cho Việt Nam. 

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, 

Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng. 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định hiện hành. 

Danh sách cụ thể cán bộ tham gia ra đề đáp ứng các điều kiện nêu trên được trình 

bày tại (Phụ lục 4. Danh sách cán bộ ra đề) 

Đối với cán bộ chấm thi: 

Cán bộ chấm thi đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ không thấp hơn bậc 5 theo Khung NLNN 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 

- Có bằng Thạc sĩ thuộc các chuyên ngành phù hợp. 

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên tục giảng dạy tiếng Anh tại cơ sở giáo dục. 

Riêng Trưởng Ban Chấm thi, cán bộ chấm thi kỹ năng Nói, Viết và cán bộ tham 

gia phúc khảo có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chấm thi 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách chi tiết tại Phụ lục 5. Danh sách 

cán bộ chấm thi 

2.4. Quy định phòng, chống gian lận trong thi cử 

Đại học Thái Nguyên ban hành các văn bản về: quy chế tổ chức thi; quy định 

bảo mật ngân hàng câu hỏi thi, đề thi; quy định và quy trình rà soát, kiểm tra để 

phòng, chống thi thay, thi hộ; quy trình xử lý vi phạm; quy trình lưu trữ hồ sơ và dữ 

liệu kỳ thi. Các văn bản này được công khai, phổ biến đến các bộ phận liên quan và 

tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn bộ quá trình tổ chức thi. 

Hệ thống phòng chống gian lận được xây dựng theo nguyên tắc kiểm soát toàn 

diện, liên tục và nhiều lớp, bảo đảm tính liêm chính của kỳ thi. 

2.4.1. Kiểm soát xuyên suốt quy trình 

Công tác kiểm tra, rà soát được thực hiện ở tất cả các khâu: Đăng ký và xác thực 

danh tính thí sinh; Tổ chức coi thi và giám sát phòng thi; Chấm thi và xử lý dữ liệu; 

Công bố kết quả và lưu trữ hồ sơ. 

Việc kiểm soát được thực hiện theo quy trình thống nhất, bảo đảm tính liền mạch 

và khả năng truy vết. 
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Trong đó, quy trình phòng, chống thi thay, thi hộ được thực hiện theo các bước 

cốt lõi: rà soát hồ sơ đăng ký dự thi; đối chiếu ảnh và giấy tờ tùy thân; xác thực căn 

cước công dân/hộ chiếu bằng thiết bị chuyên dụng tại khu vực thi; chụp ảnh thí sinh tại 

thời điểm đăng nhập/nhận đề; đối chiếu thông tin thí sinh trên phần mềm trong suốt 

quá trình làm bài; lập biên bản, tạm dừng thi và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi khi phát 

hiện dấu hiệu nghi vấn; lưu trữ dữ liệu camera, nhật ký hệ thống và hồ sơ nghiệp vụ để 

phục vụ truy vết, hậu kiểm và xử lý vi phạm. 

2.4.2. Cơ chế giám sát và ghi nhận 

Mọi hoạt động tổ chức thi được ghi nhận bằng biên bản nghiệp vụ, giám sát trực 

tiếp và qua hệ thống camera, đồng thời lưu trữ dữ liệu điện tử phục vụ đối chiếu. 

Các bộ phận tham gia tổ chức thi có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ theo phân cấp, cập 

nhật thông tin vào hệ thống quản lý tập trung và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột 

xuất theo yêu cầu. 

Việc đối chiếu dữ liệu camera, dữ liệu phần mềm và hồ sơ nghiệp vụ được thực 

hiện nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch. 

2.4.3. Ứng dụng công nghệ trong phòng chống gian lận 

Đại học Thái Nguyên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong xác thực danh tính thí sinh bằng thiết bị đọc căn cước công dân; giám sát phòng 

thi bằng hệ thống camera; mã hóa, phân quyền và lưu trữ dữ liệu thi; phân tích kết quả 

thi để phát hiện bất thường. 

Hệ thống công nghệ cho phép giảm thiểu rủi ro can thiệp thủ công và tăng cường 

khả năng kiểm soát tự động. 

2.4.4. Bảo đảm quyền lợi thí sinh và xử lý vi phạm 

Cùng với việc kiểm soát gian lận, Đại học Thái Nguyên bảo đảm quyền được 

dự thi công bằng, quyền được phúc khảo và quyền được bảo mật thông tin cá nhân 

của thí sinh. 

Các hành vi gian lận, vi phạm quy chế hoặc cản trở hoạt động tổ chức thi được 

phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 

2.4.5. Nguyên tắc thực hiện 

Các biện pháp kiểm tra, giám sát được áp dụng linh hoạt theo từng loại hình kỳ 

thi, bảo đảm không làm gián đoạn quá trình thi, không gây áp lực tâm lý không cần 

thiết cho thí sinh, đồng thời duy trì môi trường thi nghiêm túc, an toàn và công bằng. 

3. Cơ sở vật chất tổ chức thi 

3.1. Khu vực thi và phòng thi 

3.1.1. Khu vực thi 

Khu vực tổ chức thi được bố trí tách biệt, có biển báo rõ ràng và bảo đảm các yêu 

cầu về an toàn, bảo mật, phòng chống cháy nổ và thuận tiện cho việc điều hành kỳ thi. 

Khu vực thi được tổ chức theo nguyên tắc một chiều, có phân tách tương đối giữa khu 
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vực tiếp đón, khu vực gửi đồ, khu vực chờ, phòng thi, phòng Hội đồng thi và phòng 

máy chủ nhằm hạn chế tiếp xúc không cần thiết và giảm nguy cơ gian lận. 

- Khu vực thi bao gồm: Phòng Hội đồng thi; Các phòng thi trên máy; Phòng máy 

chủ; Khu vực tiếp đón, xác thực danh tính; Khu vực gửi đồ của thí sinh; Khu vực chờ 

và các hành lang giám sát. 

- Hệ thống giám sát khu vực thi được trang bị: Hệ thống camera giám sát tập 

trung; Đầu ghi hình và hệ thống lưu trữ dữ liệu; Màn hình giám sát trực tiếp tại 

Phòng Hội đồng thi; Thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay; Thiết bị phòng cháy chữa 

cháy theo quy định. 

Phòng Hội đồng thi được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ điều hành, in ấn, lưu 

trữ, tiêu hủy tài liệu mật và giám sát trực tuyến toàn bộ khu vực thi; có tủ, hòm hoặc 

két sắt có khóa chắc chắn để bảo quản hồ sơ thi, đề thi, bài thi, thiết bị lưu trữ dữ liệu 

và các tài liệu mật khác theo quy định (Phụ lục 6. Cơ sở hạ tầng tại đơn vị tổ chức thi). 

 

Hình 2. Phòng làm việc của Hội đồng thi. 

3.1.2. Phòng thi 

Phòng thi được thiết kế đạt tiêu chuẩn tổ chức thi trên máy tính: bảo đảm đủ ánh 

sáng; bàn ghế đồng bộ; điều hòa, thông gió tốt; có bảng hoặc màn chiếu và đồng hồ 

dùng chung cho thí sinh theo dõi thời gian làm bài; có hệ thống camera giám sát; có hệ 

thống điện, nguồn dự phòng và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

Mỗi phòng thi được bố trí số lượng máy tính phù hợp với quy mô tổ chức thi; có 

máy tính dự phòng tối thiểu theo quy định; tai nghe, micro và thiết bị chụp ảnh cho 

từng thí sinh; hệ thống mạng nội bộ LAN kết nối máy chủ; máy chiếu hoặc màn hình 

hướng dẫn; bảng chống lóa hoặc vách ngăn bảo đảm thí sinh không nhìn thấy màn 

hình của nhau; các phương tiện hỗ trợ nghiệp vụ và an ninh cần thiết khác. 
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Tổng số máy trạm phục vụ thi tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo 

dục - Đại học Thái Nguyên là 798 máy với tổng số 22 phòng máy, bảo đảm khả năng 

tổ chức nhiều ca thi đồng thời (Phụ lục 7. Cấu hình máy trạm và hệ thống giám sát). 

 

 

 

Hình 3. Phòng thi trên máy. 

3.2. Hệ thống xác thực và kiểm soát an ninh 

Đại học Thái Nguyên trang bị 10 thiết bị đầu đọc căn cước công dân 

FPT.IDReader NFC MRZ tích hợp camera, cho phép xác thực tính hợp lệ của căn 

cước công dân gắn chip; đối chiếu dữ liệu sinh trắc học giữa ảnh trên giấy tờ tùy thân 

và thí sinh; lưu trữ ảnh thí sinh tại thời điểm dự thi; kiểm tra và đối chiếu với thông tin 

đăng ký dự thi trên hệ thống. 

 Hệ thống xác thực giúp phòng ngừa thi hộ và gian lận ngay từ khâu vào phòng thi. 

Ngoài ra, khu vực thi được trang bị máy quét cầm tay/cổng từ phù hợp để rà soát vật 

dụng thí sinh được mang vào phòng thi. Việc kiểm tra an ninh được thực hiện ít nhất 

tại khâu vào khu vực thi và trước khi vào phòng thi nhằm phòng ngừa thi hộ, mang tài 
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liệu hoặc thiết bị trái phép vào phòng thi. 

 

Hình 4. Máy quét căn cước công dân. 

 

Hình 5. Thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay. 

3.3. Hệ thống máy chủ và hạ tầng công nghệ thông tin 

3.3.1. Trung tâm dữ liệu và máy chủ 

 Hệ thống máy chủ gồm: 05 máy chủ vật lý; 02 hệ thống lưu trữ SAN; Hệ thống 

chuyển mạch trung tâm lớp 3; Hệ thống tường lửa cấu hình HA (4 thiết bị); Thiết bị 

cân bằng tải; Hệ thống lưu điện (UPS); Tủ rack tiêu chuẩn 42U (Phụ lục 8. Thông tin 

tiết cấu hình máy chủ và các thiết bị phụ trợ). 
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Hình 6. Hạ tầng phòng máy chủ (Tầng 5 - Nhà T1A). 

Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc module hóa, cho phép: Phân tách vùng 

mạng; cô lập sự cố; bảo đảm vận hành liên tục; dễ dàng bảo trì và mở rộng. 

Toàn bộ máy trạm kết nối với máy chủ thông qua mạng LAN nội bộ; không kết 

nối Internet trong thời gian thi. Hệ thống được tổ chức theo mô hình khép kín, có 

phương án cô lập sự cố, khôi phục hoạt động và chuyển đổi sang thiết bị dự phòng khi 

cần thiết. 

3.3.2. Bảo mật và an toàn thông tin 

Hệ thống áp dụng: Mã hóa dữ liệu truyền tải; Sử dụng VPN khi cần kết nối; 04 

thiết bị tường lửa cấu hình độ sẵn sàng cao (HA); Phân quyền truy cập theo vai trò; 

Ghi nhật ký truy cập hệ thống; Cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ. Các thông 

số kỹ thuật của hệ thống máy chủ được thể hiện tại Phụ lục 8. 

Hệ thống sao lưu cho phép lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu (bài thi, dữ liệu 

camera, hồ sơ thi) trong thời gian dài và bảo đảm khả năng truy xuất khi cần thiết. 

3.4. Hệ thống giám sát ghi hình 

Hội đồng thi bố trí hệ thống camera giám sát tại: phòng máy chủ; hành lang các 

tầng; khu vực tiếp đón - xác thực; khu vực gửi đồ; phòng Hội đồng thi và mỗi phòng 

thi. Hệ thống camera phục vụ giám sát trực tiếp và trích xuất dữ liệu khi cần thiết theo 

thẩm quyền. 

Hệ thống gồm đầu ghi hình trung tâm, hệ thống chuyển mạch POE cấp nguồn 

cho camera, màn hình theo dõi tại phòng trực thi/Hội đồng thi và hạ tầng lưu trữ dữ 

liệu tập trung tại phòng máy chủ. Camera được điều chỉnh để quan sát toàn bộ không 

gian phòng thi, không tạo điểm mù, không kết nối Internet trong quá trình tổ chức thi 

và được quản lý theo quy trình bảo mật dữ liệu của Đại học Thái Nguyên. 
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Dữ liệu ghi hình được lưu trữ, niêm phong, bảo quản và khai thác theo đúng quy 

định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng thời phục 

vụ công tác hậu kiểm, giải trình, phúc tra khi cần thiết (chi tiết tại Phụ lục 7: Cấu hình 

máy trạm và hệ thống giám sát). 

4. Phần mềm tổ chức thi 

Đại học Thái Nguyên chủ động quản lý, sử dụng và vận hành phần mềm tổ chức 

thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về cơ sở 

vật chất, kỹ thuật, an toàn, bảo mật và các chức năng phục vụ tổ chức thi theo quy định 

tại Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT. Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo 

dục là đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác và vận hành hệ thống phần mềm phục vụ các 

kỳ thi do Đại học Thái Nguyên tổ chức. 

Phần mềm được thiết kế và cấu hình phù hợp với định dạng đề thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; có giao diện thân 

thiện, dễ cài đặt và sử dụng; bảo đảm khả năng hoạt động độc lập với các ứng dụng, 

thiết bị bên ngoài không liên quan đến nội dung thi; thí sinh đăng nhập và thực hiện 

bài thi bằng tài khoản cá nhân được cấp cho từng kỳ thi. 

Hệ thống bảo đảm các chức năng cần thiết đối với từng thí sinh, bao gồm: cập 

nhật thông tin và hình ảnh thí sinh; đưa dữ liệu thi đến đúng thí sinh; hiển thị và quản 

lý thời gian làm bài; cho phép xem, chuyển câu hỏi theo thiết kế của từng phần thi; ghi 

nhận và lưu trữ đầy đủ quá trình làm bài; tự động chấm điểm đối với các phần thi trắc 

nghiệm; lưu trữ bài làm đối với các kỹ năng cần chấm thi; kết quả thi được ghi nhận 

ngay khi hết thời gian làm bài hoặc khi thí sinh hoàn thành, nộp bài theo quy định. 

Phần mềm có các phân hệ và chức năng phục vụ toàn bộ quá trình tổ chức thi, 

gồm: quản lý ngân hàng câu hỏi và đề thi; tạo lập và quản lý kỳ thi, ca thi, phòng thi; 

quản lý danh sách và tài khoản thí sinh; sinh, phân phối đề thi; quản lý cán bộ coi thi, 

cán bộ chấm thi; giám sát trạng thái làm bài; tiếp nhận và lưu trữ bài thi; chấm thi; 

tổng hợp kết quả; tra cứu kết quả; xuất báo cáo và dữ liệu phục vụ Hội đồng thi. Hệ 

thống đồng thời hỗ trợ việc cung cấp thông tin về định dạng đề thi, đề minh họa, danh 

sách thí sinh vi phạm quy chế hoặc bị cấm thi, quy định và quy trình tổ chức thi, thông 

báo lịch thi và địa điểm thi theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thi, phần mềm cho phép người có thẩm quyền thực hiện 

các nghiệp vụ xử lý tình huống phát sinh như: tạm dừng hoặc cho tiếp tục bài thi; xử lý 

trường hợp vi phạm quy chế; hủy bài thi; thực hiện nộp bài trong trường hợp cần thiết; 

điều chỉnh thời gian làm bài; cho phép thực hiện lại phần thi khi có quyết định của 

người có thẩm quyền. Các thao tác quản trị và xử lý nghiệp vụ được phân quyền theo 

tài khoản, ghi nhận trong nhật ký hệ thống và lưu trữ để phục vụ công tác kiểm tra, 

giám sát, hậu kiểm và giải trình. 

Dữ liệu của kỳ thi được quản lý tập trung, thực hiện sao lưu và có giải pháp bảo 

đảm an toàn, bảo mật, toàn vẹn và khả năng phục hồi dữ liệu. Việc truy cập các chức 

năng của hệ thống được phân quyền theo nhiệm vụ của từng đối tượng tham gia tổ 
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chức thi; bảo đảm người sử dụng chỉ được tiếp cận dữ liệu và chức năng thuộc phạm 

vi nhiệm vụ được giao. 

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm quản trị, 

vận hành, kiểm tra và duy trì hoạt động ổn định của phần mềm; tổ chức kiểm thử trước 

mỗi kỳ thi; quản lý tài khoản và phân quyền người sử dụng; sao lưu, bảo vệ dữ liệu; 

ghi nhận và xử lý sự cố kỹ thuật; lưu trữ nhật ký hệ thống và các hồ sơ, minh chứng 

liên quan đến việc vận hành phần mềm. Trước khi đưa vào sử dụng chính thức, các 

chức năng của phần mềm được kiểm tra, thử nghiệm và xác nhận đáp ứng các yêu cầu 

của Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT và quy định tổ chức thi của Đại học Thái 

Nguyên. Chi tiết xem tại phụ lục 9. Giao diện phần mềm tổ chức thi 

4.1. Đáp ứng đầy đủ định dạng thi 

Phần mềm cho phép tổ chức thi đủ 04 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết và Nói trên môi 

trường máy tính. 

Đối với mô hình tổ chức thi đa điểm, hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc 

quản trị tập trung - vận hành phân tán có kiểm soát: ngân hàng câu hỏi, ca thi, tài 

khoản, nhật ký hệ thống và kết quả thi được quản lý tập trung; từng điểm thi chỉ được 

kích hoạt sau khi đáp ứng đủ điều kiện nhân sự, hạ tầng, camera, thiết bị dự phòng và 

được phân quyền theo đúng vai trò. Việc tổ chức thi đa điểm không làm thay đổi định 

dạng đề thi, quy trình bảo mật đề, quy trình xác thực thí sinh, quy trình sao lưu dữ liệu 

và chế độ báo cáo theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT.  

4.2. Quản lý tài khoản và xác thực thí sinh 

Hệ thống cho phép: 

 Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản cá nhân được cấp riêng; 

 Chụp ảnh thí sinh tại thời điểm dự thi và lưu trữ trong dữ liệu thi; 

 Ghi nhận nhật ký đăng nhập và thời gian làm bài. 

Cơ chế đăng nhập và xác thực bảo đảm mỗi thí sinh chỉ thực hiện bài thi trên một 

tài khoản duy nhất. 

Tại màn hình chuẩn bị vào thi, thí sinh phải hoàn thành chuỗi thao tác bắt buộc 

gồm: kiểm tra thông tin cá nhân; kiểm tra tai nghe, micro; chụp ảnh chân dung hoặc 

nhận diện webcam theo cấu hình kỳ thi; đối chiếu họ tên, ngày sinh, số báo danh, 

phòng thi trước khi nhấn nút “Nhận đề”.  
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Hình 7. Thí sinh kiểm tra thông tin. 

4.3. Hỗ trợ làm bài và giám sát quá trình thi 

Phần mềm tích hợp các chức năng: Đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài; Theo 

dõi số lượng câu đã trả lời và chưa trả lời; Tự động lưu bài trong quá trình làm; Tự 

động kết thúc và lưu bài khi hết thời gian thi. 

Hệ thống có khả năng ngắt kết nối với các ứng dụng và thiết bị bên ngoài không 

liên quan đến nội dung thi; không cho phép truy cập Internet trong thời gian làm bài. 

Giao diện thi hiển thị rõ trạng thái từng kỹ năng/phần thi, số câu đã trả lời và 

chưa trả lời, nút “Lưu bài”, nút “Tiếp tục”, đồng hồ đếm ngược, cảnh báo khi còn câu 

chưa hoàn thành; đối với kỹ năng Nói, hệ thống có bước chuẩn bị, thu âm trực tiếp và 

hiển thị biên độ âm lượng để thí sinh điều chỉnh micro, bảo đảm chất lượng tệp ghi âm 

phục vụ chấm thi và phúc khảo. 

4.4. Bảo mật và lưu trữ dữ liệu 

Phần mềm bảo đảm: Mã hóa dữ liệu bài thi; Phân quyền truy cập theo chức năng 

nhiệm vụ; Ghi nhật ký truy cập và thao tác hệ thống; Sao lưu và phục hồi dữ liệu theo 

quy trình an toàn. 

Dữ liệu bài thi và kết quả thi được lưu trữ trên hệ thống máy chủ tập trung, bảo 

đảm khả năng truy xuất và đối chiếu khi cần thiết. 

Đối với chấm thi kỹ năng Nói và Viết, hệ thống hỗ trợ đánh mã bài thi, phân 

quyền chấm theo cặp, đối chiếu kết quả giữa các cặp chấm, yêu cầu chấm lại khi có 

chênh lệch và chỉ xuất kết quả khi hoàn tất quy trình tổng hợp, khóa dữ liệu và xác 

nhận của Ban Chấm thi. Cấu trúc này làm rõ mối liên kết giữa phần mềm tổ chức thi, 

quy trình chấm thi và cơ chế kiểm soát độc lập của Hội đồng thi. 

5. Trang thông tin điện tử phục vụ công tác tổ chức thi 

Đại học Thái Nguyên sử dụng trang thông tin điện tử chính thức tại địa chỉ: 

https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/ là cổng thông tin công khai và quản lý toàn bộ 

hoạt động tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 

dùng cho Việt Nam. 

https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/
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5.1. Công khai thông tin kỳ thi 

Đại học Thái Nguyên thực hiện công khai thông tin về hoạt động tổ chức thi đánh 

giá và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt 

Nam trên trang thông tin điện tử chính thức của Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất 

lượng giáo dục tại địa chỉ: https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/category/chungchitienganh/ 

Trang thông tin điện tử là kênh cung cấp, công bố và cập nhật các thông tin chính 

thức phục vụ công tác tổ chức thi, bao gồm: các văn bản quy định, quy chế và quy 

trình tổ chức thi; định dạng đề thi, đề thi minh họa; kế hoạch, lịch thi, địa điểm thi, lệ 

phí thi; hướng dẫn đăng ký dự thi; thông báo kết quả thi, cấp chứng chỉ; danh sách thí 

sinh vi phạm quy chế thi và bị cấm thi theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có) 

và các thông tin liên quan khác. 

Thông tin về thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi, cấm thi hoặc bị thu hồi, 

hủy bỏ kết quả thi, chứng chỉ được công khai theo quy định hiện hành, bảo đảm chính 

xác, đúng phạm vi, thời hạn và thẩm quyền công bố, đồng thời tuân thủ các quy định 

về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Việc quản lý, cập nhật và công khai thông tin được thực hiện thường xuyên, kịp 

thời, bảo đảm tính chính xác, minh bạch, thống nhất và thuận tiện trong việc tiếp cận, 

tra cứu thông tin của thí sinh, cơ quan quản lý và các bên liên quan. 

 

Hình 8. Giao diện công thông tin 

5.2. Hệ thống đăng ký và quản lý dự thi 

Đại học Thái Nguyên triển khai hệ thống đăng ký và quản lý dự thi trực tuyến tại 

địa chỉ https://dangkythi.trungtamkhaothi.edu.vn/login, phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, 

quản lý thông tin thí sinh và tổ chức đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. Hệ 

thống được vận hành tập trung, bảo đảm tính thống nhất, chính xác, minh bạch và 

thuận tiện trong toàn bộ quá trình đăng ký dự thi. Hệ thống được thiết kế với các chức 

năng chính như sau: 

a) Đăng ký tài khoản và xác thực thông tin 

https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/category/chungchitienganh/
https://dangkythi.trungtamkhaothi.edu.vn/login
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Thí sinh chủ động tạo tài khoản đăng ký dự thi bằng các thông tin định danh cá 

nhân theo yêu cầu của hệ thống, bao gồm họ và tên, số căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu, 

địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và mật khẩu đăng nhập. Tài khoản được sử dụng để 

quản lý hồ sơ, thực hiện đăng ký dự thi và theo dõi các thông tin liên quan trong quá 

trình tham gia kỳ thi. 

b) Kê khai thông tin cá nhân và hoàn thiện hồ sơ dự thi 

Thí sinh thực hiện kê khai, cập nhật thông tin cá nhân; tải lên ảnh chân dung, 

giấy tờ tùy thân và các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của từng kỳ thi. Hệ thống hỗ trợ 

tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ điện tử, phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin 

đăng ký dự thi. 

c) Đăng ký kỳ thi, đợt thi và địa điểm thi 

Trên cơ sở lịch thi được Đại học Thái Nguyên công bố, thí sinh lựa chọn kỳ thi, 

đợt thi và địa điểm thi phù hợp; kiểm tra, xác nhận thông tin đăng ký trước khi hoàn 

tất hồ sơ. Dữ liệu đăng ký được cập nhật tập trung, phục vụ công tác tổng hợp danh 

sách thí sinh, bố trí phòng thi và tổ chức kỳ thi theo kế hoạch. 

d) Thanh toán lệ phí và xác nhận đăng ký dự thi 

Hệ thống tích hợp chức năng thanh toán lệ phí dự thi trực tuyến thông qua mã 

thanh toán QR và các phương thức được Đại học Thái Nguyên chấp thuận. Thông tin 

thanh toán được liên kết với hồ sơ đăng ký của từng thí sinh, hỗ trợ kiểm tra, đối soát 

và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Sau khi hồ sơ và lệ phí được xác nhận hợp lệ, thông tin đăng ký được cập nhật 

trên hệ thống để phục vụ công tác quản lý, lập danh sách và thông báo dự thi. 

đ) Quản lý, kiểm tra và tổng hợp dữ liệu thí sinh 

Hệ thống hỗ trợ cán bộ được phân quyền thực hiện kiểm tra, xác nhận hồ sơ; 

quản lý danh sách thí sinh theo kỳ thi, đợt thi và địa điểm thi; tổng hợp, kết xuất dữ 

liệu phục vụ việc tổ chức thi. Đối với các điểm thi phối hợp, dữ liệu đăng ký dự thi 

được quản lý tập trung trên hệ thống của Đại học Thái Nguyên, bảo đảm thống nhất 

trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ. 

e) Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin 

Hệ thống đăng ký và quản lý dự thi được tổ chức vận hành theo cơ chế phân 

quyền truy cập, quản lý tài khoản và bảo vệ dữ liệu thí sinh; bảo đảm an toàn thông 

tin, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng tra cứu, kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Việc 

thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của thí sinh được thực hiện theo 

quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. 

Quy trình đăng ký dự thi trực tuyến được thực hiện theo 04 bước cơ bản: (1) 

Đăng ký tài khoản; (2) Kê khai thông tin cá nhân và hoàn thiện hồ sơ; (3) Lựa chọn, 

đăng ký đợt thi; (4) Thanh toán lệ phí và hoàn thành đăng ký. 
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Hình 9. Giao diện trang đăng ký trực tuyến 

Giao diện và quy trình thực hiện được minh họa chi tiết tại Phụ lục 10: Giao diện 

đăng ký thi trực tuyến kèm theo Đề án. 

5.3. Hệ thống tra cứu và xác minh chứng chỉ 

Đại học Thái Nguyên thực hiện công bố kết quả thi và cung cấp chức năng tra 

cứu, xác minh kết quả thi, chứng chỉ thông qua hệ thống thông tin điện tử tại địa chỉ: 

https://ketqua.trungtamkhaothi.edu.vn/. 

Hệ thống tra cứu được quản lý tập trung, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thống 

nhất của thông tin, phục vụ thí sinh, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tra cứu, 

xác minh kết quả thi và tính xác thực của chứng chỉ do Đại học Thái Nguyên cấp. 

Việc tra cứu được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1. Truy cập hệ thống: Người sử dụng truy cập địa chỉ tra cứu kết quả thi, 

chứng chỉ của Đại học Thái Nguyên. 

Bước 2. Nhập thông tin tra cứu: Nhập các thông tin định danh theo yêu cầu của 

hệ thống, bao gồm số căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu, ngày sinh và các thông tin xác 

thực khác (nếu có). 

Bước 3. Lựa chọn kết quả cần tra cứu: Hệ thống hiển thị danh sách các kỳ thi, 

đợt thi có thông tin phù hợp với dữ liệu tra cứu. Người sử dụng lựa chọn đợt thi hoặc 

kết quả thi cần xác minh. 

Bước 4. Hiển thị và xác minh thông tin: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về thí 

sinh, kết quả thi và chứng chỉ tương ứng, bảo đảm đầy đủ các trường thông tin theo 

quy định. 

Thông tin kết quả tra cứu bao gồm: 

https://ketqua.trungtamkhaothi.edu.vn/
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- Họ và tên thí sinh; ngày, tháng, năm sinh; số căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu; 

- Ảnh chụp trực tiếp của thí sinh tại phòng thi thông qua webcam hoặc thiết bị 

thu nhận dữ liệu sinh trắc học, được lưu trữ trên hệ thống trong quá trình tổ chức thi; 

- Thông tin kỳ thi, đợt thi, ngày thi và địa điểm thi; 

- Kết quả thi, điểm các kỹ năng, điểm tổng hợp và bậc năng lực ngoại ngữ đạt 

được; 

- Số hiệu chứng chỉ, ngày cấp chứng chỉ và các thông tin liên quan đến chứng chỉ 

theo quy định. 

Thông tin hiển thị trên hệ thống tra cứu bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu kết 

quả thi và dữ liệu cấp chứng chỉ của Đại học Thái Nguyên. Việc tích hợp ảnh chụp 

trực tiếp của thí sinh tại phòng thi nhằm tăng cường khả năng đối chiếu, xác minh 

danh tính, phòng ngừa hành vi gian lận và sử dụng chứng chỉ không hợp lệ. 

Hệ thống được vận hành theo cơ chế phân quyền, xác thực truy cập và bảo vệ dữ 

liệu cá nhân; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và khả năng tra cứu, xác minh theo 

quy định hiện hành. 

 

Hình 10. Giao diện trang tra cứu kết quả và chứng chỉ 

Giao diện và các bước thực hiện tra cứu kết quả thi, chứng chỉ được minh họa chi 

tiết tại Phụ lục 11: Giao diện phần mềm tra cứu kết quả và chứng chỉ. 

5.4. Hỗ trợ và bảo đảm vận hành 

Trang thông tin điện tử có: Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật; Đường dây nóng và địa chỉ 

thư điện tử tiếp nhận phản ánh; Cơ chế phản hồi và giải quyết kiến nghị của thí sinh. 

Hệ thống được vận hành ổn định, bảo đảm an toàn thông tin, có cơ chế sao lưu 

dữ liệu và bảo mật nhiều lớp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu thi. 

Bộ phận hỗ trợ vận hành đồng thời tiếp nhận phản ánh về đăng ký dự thi, sự cố 

kỹ thuật, kết quả thi, phúc khảo và cấp phát chứng chỉ; các yêu cầu được phân loại, ghi 

nhận, phản hồi và lưu vết xử lý để phục vụ công tác quản trị chất lượng, thanh tra, 

kiểm tra và giải trình. 
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6. Đề thi, ngân hàng câu hỏi thi 

6.1. Xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

6.1.1. Nguyên tắc xây dựng và chủ động nguồn ngân hàng câu hỏi thi 

Đại học Thái Nguyên là đơn vị chủ động tổ chức xây dựng, quản lý, phát triển và 

sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi phục vụ các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. 

Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và duy trì ngân hàng 

câu hỏi thi đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, cơ cấu, độ khó, độ phân biệt và các 

thông số kỹ thuật cần thiết; chủ động bổ sung, cập nhật, chuẩn hóa và thay thế câu hỏi 

thi để đáp ứng yêu cầu tổ chức thi thường xuyên, liên tục và an toàn. 

Trong trường hợp cần thiết, Đại học Thái Nguyên có thể huy động chuyên gia, 

giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Đại học Thái Nguyên tham gia các công đoạn 

xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Việc huy động chuyên gia không làm thay đổi trách 

nhiệm của Đại học Thái Nguyên trong việc quản lý, kiểm soát chất lượng, bảo mật và 

sử dụng ngân hàng câu hỏi thi. 

6.1.2. Yêu cầu đối với ngân hàng câu hỏi thi 

Ngân hàng câu hỏi thi được xây dựng, chuẩn hóa, quản lý và khai thác theo các 

nguyên tắc khoa học đo lường và đánh giá trong giáo dục, trên cơ sở Công văn số 

1807/QLCL-QLT ngày 30/11/2017 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; bảo đảm tính khoa học, khách quan, độ 

tin cậy, giá trị đánh giá, tính bảo mật; phù hợp với Khung năng lực ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT và định dạng đề 

thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đáp ứng các yêu cầu đối với ngân 

hàng câu hỏi thi, đề thi quy định tại Tiêu chuẩn 7 ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

1. Về quy mô và cấu trúc ngân hàng câu hỏi thi: Ngân hàng câu hỏi thi có số 

lượng câu hỏi đã được chuẩn hóa đủ để xây dựng tối thiểu 70 đề thi theo từng định 

dạng, cấp độ năng lực ngoại ngữ; bảo đảm cơ cấu câu hỏi theo kỹ năng, nội dung đánh 

giá, dạng thức và mức độ khó phù hợp với ma trận, bản đặc tả đề thi đã được phê 

duyệt. 

2. Về thử nghiệm và chuẩn hóa câu hỏi thi: Các câu hỏi được thẩm định, thử 

nghiệm trên mẫu tối thiểu 50 thí sinh phù hợp với đối tượng và cấp độ năng lực cần 

đánh giá. Dữ liệu thử nghiệm được thu thập, xử lý và phân tích nhằm xác định các đặc 

tính đo lường của câu hỏi, làm căn cứ lựa chọn, chỉnh sửa hoặc loại bỏ câu hỏi chưa 

đáp ứng yêu cầu chất lượng. 

3. Về phân tích và đánh giá chất lượng câu hỏi, đề thi: Việc phân tích được thực 

hiện trên cơ sở vận dụng lý thuyết khảo thí cổ điển (CTT) và lý thuyết ứng đáp câu hỏi 

(IRT/Rasch) phù hợp với từng dạng thức câu hỏi và điều kiện dữ liệu. Các chỉ số phân 

tích bao gồm độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy, mức độ phù hợp với mô hình đo lường 

và các tham số kỹ thuật cần thiết. Kết quả phân tích được tổng hợp thành báo cáo 



31 

 

chuyên môn, có ý kiến của Hội đồng khảo thí và đánh giá hiện đại làm căn cứ chuẩn 

hóa ngân hàng câu hỏi thi. 

4. Về chất lượng và tính tương đương của đề thi: Các đề thi được xây dựng theo 

ma trận và bản đặc tả đã phê duyệt, được tổ chức thử nghiệm, phân tích, đánh giá và 

cân bằng độ khó nhằm bảo đảm tính tương đương về cấu trúc, nội dung, cấp độ năng 

lực, độ khó và khả năng phân loại thí sinh. Việc lựa chọn và tổ hợp câu hỏi bảo đảm 

các đề thi được sinh từ ngân hàng có chất lượng đo lường phù hợp và đáp ứng yêu cầu 

đánh giá năng lực ngoại ngữ. 

5. Về quản lý và khai thác ngân hàng câu hỏi thi: Câu hỏi sau chuẩn hóa được 

cấp mã định danh, phân loại và lưu trữ theo kỹ năng, cấp độ năng lực, dạng thức, nội 

dung, độ khó và các thông số kỹ thuật. Ngân hàng câu hỏi được quản lý trên hệ thống 

phần mềm có chức năng phân quyền truy cập, kiểm soát khai thác, ghi nhật ký thao 

tác, sao lưu và bảo vệ dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật trong toàn bộ quá 

trình quản lý, sử dụng. 

6. Về sử dụng, rà soát và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi: Ngân hàng câu hỏi thi 

được quản lý, khai thác và sử dụng tập trung, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về cấu 

trúc, nội dung, cấp độ năng lực, độ khó, tính tương đương và bảo mật theo quy định. 

Ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa được duy trì với quy mô đủ để tạo ra tối thiểu 70 đề 

thi tương đương. Việc lựa chọn, rút ngẫu nhiên và tạo lập đề thi cho mỗi lần thi chỉ 

được thực hiện khi ngân hàng câu hỏi tại thời điểm sử dụng bảo đảm khả năng kết xuất 

tối thiểu 20 đề thi khác nhau, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về định dạng và thông số kỹ 

thuật của đề thi. Mỗi thí sinh trong cùng một lần thi được cấp một mã đề thi riêng; các 

câu hỏi đã sử dụng được quản lý, theo dõi lịch sử khai thác và chỉ được sử dụng lại sau 

thời gian tối thiểu 12 tháng theo quy định. 

Sau mỗi kỳ thi, Đại học Thái Nguyên tổ chức rà soát, phân tích dữ liệu và đánh 

giá chất lượng câu hỏi thi trên cơ sở các chỉ số, tham số kỹ thuật phù hợp; kịp thời phát 

hiện, chỉnh sửa, tạm khóa hoặc loại bỏ những câu hỏi không còn đáp ứng yêu cầu. 

Đồng thời, thực hiện bổ sung, thử nghiệm và chuẩn hóa câu hỏi mới nhằm duy trì, phát 

triển quy mô, chất lượng và tính ổn định của ngân hàng câu hỏi thi. Việc cập nhật, bổ 

sung ngân hàng câu hỏi thi được thực hiện thường xuyên, bảo đảm yêu cầu tại Tiêu 

chuẩn 7 về ngân hàng câu hỏi thi và đề thi 

7. Về hồ sơ và minh chứng chất lượng: Toàn bộ quá trình xây dựng, thử nghiệm, 

phân tích, chuẩn hóa, phê duyệt, quản lý và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi có đầy đủ 

hồ sơ, dữ liệu và minh chứng tương ứng; bảo đảm tính khách quan, khoa học, khả 

năng truy xuất và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng theo quy 

định. 

6.1.3. Quy trình tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 

Ngân hàng câu hỏi thi được Đại học Thái Nguyên tổ chức xây dựng, phát triển và 

quản lý theo quy trình 09 bước, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn tại Công văn số 

1807/QLCL-QLT ngày 30/11/2017 của Cục Quản lý chất lượng và các yêu cầu tại 
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Tiêu chuẩn 7 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Quy trình được thực hiện như sau: 

Bước 1. Thành lập nhóm chuyên gia và bộ phận điều phối xây dựng ngân hàng 

câu hỏi thi. 

Đại học Thái Nguyên xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, quy mô, tiến độ và 

nguồn lực thực hiện; thành lập hoặc phân công các nhóm chuyên gia biên soạn, phản 

biện, thẩm định, thử nghiệm, phân tích câu hỏi thi và bộ phận điều phối. Các chuyên 

gia được lựa chọn theo năng lực chuyên môn, kinh nghiệm khảo thí và nhiệm vụ được 

giao; được tập huấn về định dạng đề thi, kỹ thuật biên soạn, phương pháp đánh giá, 

phân tích câu hỏi và yêu cầu bảo mật. 

Bước 2. Xây dựng ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi. 

Căn cứ định dạng đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Đại học Thái 

Nguyên tổ chức xây dựng hoặc cụ thể hóa ma trận đề thi và bản đặc tả kỹ thuật cho 

từng kỹ năng, cấp độ năng lực. Nội dung xác định rõ mục tiêu đánh giá, cấu trúc đề 

thi, số lượng câu hỏi, dạng thức câu hỏi, nội dung kiến thức, kỹ năng, mức độ khó dự 

kiến, yêu cầu về đáp án, hướng dẫn chấm và các thông số kỹ thuật. Ma trận và bản đặc 

tả được thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai biên soạn. 

Bước 3. Biên soạn câu hỏi thi thô. 

Các nhóm chuyên gia tổ chức biên soạn câu hỏi theo ma trận và bản đặc tả đã 

được phê duyệt. Câu hỏi bảo đảm tính chính xác về nội dung, phù hợp với cấp độ năng 

lực cần đánh giá, đúng dạng thức và yêu cầu kỹ thuật; có đáp án, hướng dẫn chấm 

hoặc tiêu chí chấm tương ứng. Câu hỏi được mã hóa, quản lý theo từng nhóm chuyên 

môn và thực hiện biên soạn trong điều kiện bảo mật theo quy định. 

Bước 4. Rà soát, chọn lọc, biên tập, thẩm định và xác trị câu hỏi. 

Các câu hỏi thô được tổ chức phản biện, thẩm định độc lập về nội dung chuyên 

môn, ngôn ngữ, kỹ thuật xây dựng câu hỏi, mức độ phù hợp với ma trận và bản đặc tả, 

tính chính xác của đáp án, khả năng phân loại năng lực và các yếu tố có thể gây thiên 

lệch. Trên cơ sở kết quả thẩm định, chuyên gia biên soạn thực hiện chỉnh sửa, hoàn 

thiện; các câu hỏi không đáp ứng yêu cầu được loại bỏ. Kết quả được tổng hợp thành 

hồ sơ thẩm định, xác trị và biên bản nghiệm thu chuyên môn. 

Bước 5. Thử nghiệm, phân tích và đánh giá câu hỏi thi. 

Các câu hỏi sau thẩm định được tổ hợp thành các bộ câu hỏi để tổ chức thử 

nghiệm trên đối tượng thí sinh phù hợp với cấp độ năng lực cần đánh giá, bảo đảm 

mẫu thử nghiệm tối thiểu 50 thí sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 1807/QLCL-

QLT. Dữ liệu thử nghiệm được thu thập, làm sạch và phân tích bằng phương pháp 

thống kê, đo lường phù hợp nhằm xác định độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy và các chỉ 

số kỹ thuật cần thiết. Kết quả phân tích được lập thành báo cáo làm căn cứ đánh giá 

chất lượng và lựa chọn câu hỏi. 

Bước 6. Chỉnh sửa, hoàn thiện câu hỏi sau thử nghiệm. 
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Căn cứ báo cáo phân tích và đánh giá câu hỏi, Đại học Thái Nguyên tổ chức cho 

các nhóm chuyên gia rà soát, chỉnh sửa những câu hỏi chưa đáp ứng yêu cầu về nội 

dung, độ khó, độ phân biệt hoặc các chỉ số kỹ thuật khác. Các câu hỏi không bảo đảm 

chất lượng được loại bỏ hoặc đưa vào diện tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm. Việc chỉnh 

sửa được ghi nhận, có hồ sơ theo dõi và xác nhận của bộ phận chuyên môn. 

Bước 7. Xây dựng đề thi, thử nghiệm, phân tích, đánh giá và cân bằng độ khó 

của các đề thi. 

Các câu hỏi đã được chỉnh sửa và đạt yêu cầu được lựa chọn, tổ hợp thành các đề 

thi theo ma trận và bản đặc tả đã phê duyệt. Đại học Thái Nguyên tổ chức thử nghiệm 

các đề thi trên mẫu tối thiểu 50 lượt thí sinh làm thử đối với mỗi đề thi; thu thập và 

phân tích dữ liệu nhằm đánh giá chất lượng tổng thể của đề thi, độ khó, độ tin cậy, khả 

năng phân loại năng lực và mức độ tương đương giữa các đề thi. Trên cơ sở kết quả 

phân tích, thực hiện cân bằng độ khó, đề xuất điều chỉnh hoặc thay thế các câu hỏi 

chưa phù hợp, bảo đảm chất lượng và tính tương đương giữa các đề thi. 

Bước 8. Chỉnh sửa, hoàn thiện câu hỏi sau thử nghiệm đề thi. 

Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá và cân bằng độ khó của các đề thi, các nhóm 

chuyên gia tiếp tục rà soát, chỉnh sửa hoặc thay thế câu hỏi nhằm bảo đảm sự phù hợp 

với ma trận, bản đặc tả và các yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả chỉnh sửa 

được kiểm tra, xác nhận và tổng hợp thành hồ sơ hoàn thiện câu hỏi, đề thi sau thử 

nghiệm. 

Bước 9. Rà soát, lựa chọn, phê duyệt và nhập câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi 

chuẩn hóa. 

Đại học Thái Nguyên tổ chức rà soát tổng thể kết quả biên soạn, thẩm định, thử 

nghiệm, phân tích và chỉnh sửa câu hỏi; tổng hợp hồ sơ, báo cáo độ khó và các chỉ số 

phân tích cần thiết. Trên cơ sở kết quả đánh giá và phê duyệt của cấp có thẩm quyền, 

các câu hỏi đạt yêu cầu được chuẩn hóa, phân loại theo kỹ năng, cấp độ năng lực, dạng 

thức, nội dung, độ khó và các thông số kỹ thuật; được cấp mã định danh, nhập và quản 

lý trong hệ thống ngân hàng câu hỏi thi bảo mật. 

Ngân hàng câu hỏi thi bảo đảm đủ số lượng để xây dựng đề thi theo từng định 

dạng, từng cấp độ năng lực, có khả năng rút ngẫu nhiên đề thi theo quy định. Trung 

tâm thực hiện quản lý, khai thác, bảo mật và kiểm soát việc sử dụng câu hỏi; định kỳ 

phân tích dữ liệu sau thi, rà soát chất lượng, cập nhật thông số kỹ thuật, chỉnh sửa, bổ 

sung hoặc loại bỏ câu hỏi không còn đáp ứng yêu cầu. Việc bổ sung câu hỏi mới tuân 

thủ các công đoạn chuẩn hóa tương ứng của quy trình. 

Công tác rà soát, nghiệm thu và nạp dữ liệu câu hỏi mới vào ngân hàng câu hỏi 

thi chuẩn hóa được thực hiện định kỳ và hoàn thành trước ngày 31/12 hằng năm nhằm 

đảm bảo số lượng đề thi để sử dụng cho năm tiếp theo tối thiểu là 70 đề. 

Hồ sơ, sản phẩm và minh chứng thực hiện: Toàn bộ quá trình xây dựng ngân 

hàng câu hỏi thi được lập hồ sơ, lưu trữ đầy đủ và có khả năng truy xuất, bao gồm: kế 

hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi; quyết định thành lập, phân công nhóm chuyên gia; 
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tài liệu tập huấn; ma trận và bản đặc tả đề thi; hồ sơ biên soạn; phiếu phản biện, thẩm 

định, xác trị; hồ sơ tổ chức thử nghiệm câu hỏi và đề thi; dữ liệu kết quả thử nghiệm; 

báo cáo phân tích các chỉ số kỹ thuật; hồ sơ chỉnh sửa, hoàn thiện câu hỏi; báo cáo 

đánh giá và cân bằng độ khó giữa các đề thi; biên bản, ý kiến của Hội đồng khảo thí và 

đánh giá hiện đại; văn bản phê duyệt đưa câu hỏi vào ngân hàng; hồ sơ quản lý, khai 

thác, bảo mật và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi. 

6.1.4. Duy trì, bổ sung và phát triển ngân hàng câu hỏi thi 

Đại học Thái Nguyên thực hiện rà soát ngân hàng câu hỏi thi định kỳ và sau mỗi 

kỳ thi trên cơ sở kết quả phân tích thống kê, đo lường và dữ liệu thực tế của thí sinh để 

đánh giá chất lượng từng câu hỏi và chất lượng đề thi. 

Câu hỏi không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn hoặc các thông số kỹ thuật được 

hiệu chỉnh, tạm ngừng sử dụng hoặc loại khỏi ngân hàng. Câu hỏi mới chỉ được đưa 

vào ngân hàng chính thức sau khi hoàn thành các công đoạn thẩm định, thử nghiệm, 

phân tích, xác trị và phê duyệt theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. 

Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bổ sung câu hỏi 

thi vào ngân hàng, bảo đảm số lượng đề thi sử dụng cho năm tiếp theo tối thiểu 70 đề 

thi đối với kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. 

6.2. Quản lý, bảo mật, tạo lập và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

6.2.1. Nguyên tắc quản lý và bảo mật ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

Đại học Thái Nguyên chủ động tổ chức xây dựng, sở hữu, quản lý, phát triển và 

sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi phục vụ các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

do Đại học Thái Nguyên tổ chức; chịu trách nhiệm về chất lượng, tính toàn vẹn, an 

toàn và bảo mật ngân hàng câu hỏi thi, đề thi theo quy định của pháp luật. 

Ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm, dữ liệu thử nghiệm, các 

thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan được quản lý tập trung, bảo mật nghiêm ngặt 

trong toàn bộ quá trình xây dựng, thẩm định, chuẩn hóa, tạo lập, sử dụng và lưu trữ. 

Việc quản lý và khai thác ngân hàng câu hỏi thi được thực hiện theo nguyên tắc 

phân quyền, phân tách nhiệm vụ và kiểm soát độc lập giữa các khâu: xây dựng, thẩm 

định, quản trị ngân hàng câu hỏi, tạo lập đề thi, cung ứng đề thi, tổ chức thi, chấm thi 

và phân tích kết quả sau thi. Cá nhân, bộ phận được giao nhiệm vụ chỉ được tiếp cận 

và sử dụng dữ liệu trong phạm vi quyền hạn, thời gian và mục đích đã được phê duyệt. 

Trường hợp Đại học Thái Nguyên hợp tác, chia sẻ hoặc sử dụng chung ngân 

hàng câu hỏi thi, đề thi với các đơn vị tổ chức thi khác, việc hợp tác được thực hiện 

trên cơ sở văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng riêng, trong đó quy định rõ quyền sở hữu, 

quyền sử dụng, phạm vi khai thác, trách nhiệm quản lý, bảo mật, an ninh, an toàn 

thông tin, phòng ngừa lộ, lọt, mất đề thi và trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự cố 

hoặc vi phạm; bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền quản lý, kiểm soát ngân hàng câu 

hỏi thi của Đại học Thái Nguyên. 
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6.2.2. Cơ chế bảo mật và phân quyền truy cập 

Ngân hàng câu hỏi thi, đề thi được quản lý trên hệ thống phần mềm chuyên dụng, 

áp dụng các biện pháp bảo mật nhiều lớp, bảo đảm an toàn, toàn vẹn dữ liệu và khả 

năng kiểm soát, truy xuất trong toàn bộ quá trình quản lý, khai thác và sử dụng. 

Hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng các yêu cầu: 

a) Dữ liệu câu hỏi thi, đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm và các thông tin liên quan 

được mã hóa, lưu trữ trong môi trường an toàn, có biện pháp phòng ngừa truy cập, sao 

chép, chỉnh sửa hoặc khai thác trái phép. 

b) Việc phân quyền truy cập được thực hiện theo vị trí việc làm, chức năng, 

nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận; bảo đảm không để một cá nhân tự 

thực hiện và kiểm soát toàn bộ các công đoạn liên quan đến quản lý, tạo lập và sử 

dụng đề thi. 

c) Mọi hoạt động truy cập, chỉnh sửa, phê duyệt, tạo lập, kết xuất, chuyển giao 

hoặc sử dụng dữ liệu được ghi nhận trong nhật ký hệ thống, bảo đảm xác định được tài 

khoản, thời điểm, nội dung và thao tác thực hiện. 

d) Hệ thống có chức năng giám sát, phát hiện và cảnh báo các hoạt động truy cập 

bất thường; có cơ chế sao lưu, phục hồi dữ liệu và phương án dự phòng nhằm bảo đảm 

hoạt động liên tục, an toàn. 

đ) Việc cấp, thay đổi, tạm khóa hoặc thu hồi quyền truy cập được thực hiện theo 

thẩm quyền, có kiểm soát và lưu vết; tài khoản truy cập được quản lý riêng biệt, không 

sử dụng chung trái quy định. 

6.2.3. Tạo lập và sử dụng đề thi 

Đề thi sử dụng trong mỗi kỳ thi được tạo lập bằng phương thức rút ngẫu nhiên 

hoặc tổ hợp câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi thi đã được chuẩn hóa, bảo đảm phù hợp với 

định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam, ma trận và bản đặc tả đề thi đã được phê duyệt. 

Ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa được duy trì với quy mô đủ để tạo ra tối thiểu 

70 đề thi tương đương. Việc rút ngẫu nhiên, tạo lập đề thi cho mỗi lần thi chỉ được 

thực hiện khi ngân hàng câu hỏi tại thời điểm sử dụng bảo đảm khả năng kết xuất tối 

thiểu 20 đề thi khác nhau, đáp ứng yêu cầu về cấu trúc, nội dung, cấp độ năng lực, độ 

khó, tính tương đương và bảo mật. 

Trong cùng một lần thi, mỗi thí sinh được phân một mã đề thi riêng theo cấu hình 

của hệ thống; các thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang không trùng nhau về nội 

dung và câu hỏi thi. Các mã đề thi bảo đảm tính tương đương về cấu trúc, nội dung, 

cấp độ năng lực, độ khó và khả năng phân loại thí sinh theo các thông số kỹ thuật của 

ngân hàng câu hỏi thi. 

Các câu hỏi thi đã được sử dụng được quản lý, theo dõi lịch sử khai thác và chỉ 

được sử dụng lại sau thời gian tối thiểu 12 tháng theo quy định. Hệ thống quản lý ngân 
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hàng câu hỏi thi có chức năng kiểm soát việc tái sử dụng câu hỏi, phòng ngừa sử dụng 

trùng lặp hoặc sử dụng câu hỏi khi chưa đủ điều kiện. 

Quá trình tạo lập, kiểm tra, phê duyệt và sử dụng đề thi được thực hiện theo phân 

quyền, có sự kiểm soát của các bộ phận được giao nhiệm vụ và được ghi nhận đầy đủ 

trên hệ thống, bảo đảm tính khách quan, chính xác và khả năng truy xuất. 

6.2.4. Quản lý, lưu trữ và chuyển giao đề thi 

Đề thi sau khi được tạo lập được mã hóa, lưu trữ và quản lý trong môi trường an 

toàn; chỉ được tiếp cận, giải mã và sử dụng theo đúng thẩm quyền, thời gian và mục 

đích phục vụ kỳ thi. 

Việc kết xuất, sao chép, chuyển giao hoặc cài đặt dữ liệu đề thi lên hệ thống máy 

chủ tại các điểm thi được thực hiện theo phương án kỹ thuật và quy trình bảo mật đã 

được phê duyệt; bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập và phòng 

ngừa nguy cơ lộ, lọt đề thi. 

Trường hợp đề thi được lưu trữ hoặc chuyển giao bằng đĩa CD/DVD hoặc thiết 

bị lưu trữ chuyên dụng, thiết bị được niêm phong, ghi rõ thông tin nhận dạng và lập 

biên bản bàn giao, tiếp nhận với sự chứng kiến, xác nhận của các thành phần có trách 

nhiệm theo quy định. 

Việc mở niêm phong, giải mã hoặc truy cập dữ liệu đề thi chỉ được thực hiện 

theo thẩm quyền và thời điểm quy định. Đề thi và dữ liệu liên quan được bảo quản, lưu 

trữ theo chế độ bảo mật trong và sau kỳ thi; việc khai thác phục vụ thanh tra, kiểm tra, 

giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo quy 

định. 

6.2.5. Trách nhiệm bảo mật, giám sát và xử lý vi phạm 

Các cá nhân tham gia xây dựng, thẩm định, thử nghiệm, chuẩn hóa, quản lý, tạo 

lập, cung ứng và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi đáp ứng yêu cầu chuyên môn 

theo nhiệm vụ được giao; thực hiện cam kết bảo mật và chịu trách nhiệm cá nhân đối 

với việc tiếp cận, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin. 

Đại học Thái Nguyên tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực 

hiện các quy định về bảo mật, phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu và sử dụng ngân 

hàng câu hỏi thi, đề thi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nguy cơ mất an 

toàn, an ninh thông tin. 

Các hành vi vi phạm quy định về bảo mật, truy cập, sao chép, chuyển giao, sử 

dụng hoặc làm lộ, lọt, mất dữ liệu câu hỏi thi, đề thi được ghi nhận, lập biên bản, báo 

cáo cấp có thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Đại học 

Thái Nguyên. 

Toàn bộ quá trình quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi được kiểm soát 

theo nguyên tắc “đúng người, đúng thẩm quyền, đúng thời điểm, đúng phạm vi tiếp cận, 

có hồ sơ minh chứng và nhật ký hệ thống”, bảo đảm tính bảo mật, an toàn, khách quan 

và khả năng truy xuất, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm kỳ thi. 
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6.3. Ban Quản lý và Khai thác đề thi 

6.3.1. Vị trí, tính chất và nguyên tắc tổ chức 

Ban Quản lý và Khai thác đề thi do Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định 

thành lập hoặc kiện toàn theo thẩm quyền, là bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ 

quản lý, khai thác ngân hàng câu hỏi thi, tạo lập, kiểm tra, bảo mật, đóng gói và bàn 

giao đề thi phục vụ các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên tổ 

chức hoặc phối hợp tổ chức. 

Ban hoạt động độc lập về tổ chức và nhiệm vụ chuyên môn với các Hội đồng thi, 

không thuộc cơ cấu tổ chức của Hội đồng thi; chịu sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và 

giám sát của Đại học Thái Nguyên. Việc thực hiện nhiệm vụ của Ban phải tuân thủ 

nguyên tắc phân tách chức năng, kiểm soát độc lập, đúng thẩm quyền và có hồ sơ, nhật 

ký truy xuất. 

6.3.2. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc 

Ban gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban (nếu có) và các thành viên theo quyết 

định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trưởng ban tổ chức phân công nhiệm vụ, 

kiểm tra việc thực hiện, chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban trong phạm vi được 

giao; các thành viên chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, quyền truy cập và dữ liệu được 

giao quản lý. 

Việc phân công các khâu tạo lập, kiểm tra độc lập, trình phê duyệt, mã hóa, lưu 

trữ và bàn giao đề thi phải bảo đảm có kiểm soát chéo; không giao một cá nhân tự thực 

hiện và tự xác nhận toàn bộ chuỗi nghiệp vụ. Các quyết định phê duyệt đề thi, cho 

phép sử dụng đề thi hoặc xử lý tình huống vượt thẩm quyền của Ban phải được trình 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

6.3.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Tổ chức quản lý, bảo quản, khai thác ngân hàng câu hỏi thi đã được chuẩn 

hóa; kiểm soát quyền truy cập, mở và đóng phiên khai thác, quản lý lịch sử sử dụng 

câu hỏi và dữ liệu liên quan. 

b) Căn cứ kế hoạch thi và bản đặc tả được phê duyệt, tổ chức tạo lập các đề thi; 

kiểm tra độc lập cấu trúc, nội dung, số lượng, mã đề, tính tương đương và các yêu cầu 

kỹ thuật; trình phê duyệt theo thẩm quyền trước khi sử dụng. 

c) Thực hiện mã hóa, sao lưu, đóng gói, gắn mã định danh, kiểm tra tính toàn vẹn 

dữ liệu bằng giá trị kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, niêm phong và bảo quản gói đề thi 

theo từng kỳ thi, điểm thi và ca thi. 

d) Trực tiếp bàn giao gói đề thi đã được mã hóa, niêm phong cho đại diện điểm 

thi được giao nhiệm vụ; đối chiếu mã gói đề, thông tin ca thi, tình trạng niêm phong; 

lập biên bản giao nhận, lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

đ) Kiểm soát việc cấp, thu hồi quyền truy cập dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; ghi 

nhận nhật ký thao tác, giám sát và phối hợp xác minh các dấu hiệu bất thường hoặc sự 

cố liên quan đến gói đề thi. 
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e) Chuẩn bị gói đề thi dự phòng; chỉ thực hiện cấp phát, thay thế hoặc cung cấp 

bổ sung theo quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền và có đầy đủ biên bản, dấu 

vết kiểm soát. 

g) Lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, báo cáo kết quả quản lý, khai thác, tạo lập và bàn 

giao đề thi; phối hợp phục vụ thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm theo quy định. 

6.3.4. Quan hệ phối hợp và phân định trách nhiệm 

Đại học Thái Nguyên quyết định chủ trương, kế hoạch và các nội dung thuộc 

thẩm quyền; giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trung tâm Khảo thí và 

Quản lý chất lượng giáo dục là đơn vị đầu mối tham mưu, tổng hợp nhu cầu, phối hợp 

kế hoạch và điều kiện tổ chức thi; không thay thế chức năng trực tiếp quản lý, tạo lập, 

niêm phong và bàn giao đề thi của Ban. 

Ban Quản lý và Khai thác đề thi chịu trách nhiệm đối với dữ liệu đề thi và gói đề 

thi đến thời điểm hoàn thành bàn giao theo biên bản. Đại diện điểm thi chịu trách 

nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tình trạng niêm phong, bảo quản an toàn và báo cáo Hội 

đồng thi theo phân công. Hội đồng thi chỉ đạo việc mở niêm phong, giải mã, nạp và 

kích hoạt đề thi tại điểm thi đúng thời điểm, quy trình và thẩm quyền; không được truy 

cập toàn bộ ngân hàng câu hỏi thi bảo mật. 

6.4. Công tác cung ứng và chuyển giao đề thi 

6.4.1. Nguyên tắc và căn cứ cung ứng đề thi 

Đại học Thái Nguyên quản lý thống nhất nguồn đề thi và tổ chức cung ứng cho 

các kỳ thi tại điểm thi trực thuộc hoặc điểm thi phối hợp tổ chức trên cơ sở kế hoạch 

thi, hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã ký kết và phương án kỹ thuật, bảo mật được 

phê duyệt. Ban Quản lý và Khai thác đề thi trực tiếp thực hiện nghiệp vụ cung ứng, 

bàn giao gói đề thi theo nhiệm vụ được giao. 

6.4.2. Phối hợp thực hiện hợp đồng tổ chức thi 

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục làm đầu mối tham mưu, điều 

phối triển khai các nội dung chuyên môn và điều kiện kỹ thuật theo phân công của Đại 

học Thái Nguyên; phối hợp với Ban Quản lý và Khai thác đề thi, Hội đồng thi và đơn 

vị đối tác để thống nhất lịch thi, địa điểm, ca thi, số lượng và phương án tiếp nhận đề 

thi. Các đơn vị đối tác thực hiện đầy đủ trách nhiệm về cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân sự 

phối hợp, bảo mật và các nghĩa vụ theo hợp đồng. 

Đối với mỗi đợt thi có quy mô tối thiểu 100 thí sinh/địa điểm thi, số lượng đề thi 

độc lập được cung ứng căn cứ vào số thí sinh, số phòng thi, số ca thi và phương án 

phân bổ đề nhưng không ít hơn 02 đề. Phần mềm tự động trích rút ngẫu nhiên các đề 

thi độc lập đủ điều kiện từ ngân hàng; mỗi đề có thể tạo thành nhiều mã đề thông qua 

việc trộn đề, bảo đảm mỗi thí sinh có mã đề riêng và các thí sinh ngồi cạnh nhau theo 

hàng ngang không trùng nội dung, câu hỏi thi. Việc trích rút, sử dụng và bổ sung đề thi 

phải đáp ứng các yêu cầu tại Tiêu chuẩn 7 của Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT, đồng 

thời bảo đảm duy trì tối thiểu 70 đề thi đủ điều kiện sử dụng cho năm tiếp theo. 
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6.4.3. Phương thức cung ứng và chuyển giao đề thi 

Gói đề thi được tạo lập từ ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, kiểm tra và phê duyệt 

theo thẩm quyền, sau đó mã hóa, sao lưu, đóng gói và niêm phong. Việc chuyển giao 

sử dụng thiết bị lưu trữ chuyên dụng hoặc phương thức bảo mật khác được phê duyệt; 

phải bảo đảm nhận dạng chính xác gói đề, khả năng kiểm tra tính toàn vẹn và kiểm 

soát việc tiếp cận. 

Ban Quản lý và Khai thác đề thi trực tiếp bàn giao cho đại diện điểm thi; hai bên 

đối chiếu thông tin kỳ thi, điểm thi, ca thi, mã gói đề, tình trạng niêm phong và ký biên 

bản. Không bàn giao toàn bộ ngân hàng câu hỏi thi cho điểm thi. 

6.4.4. Tiếp nhận, bảo quản, sử dụng và kiểm soát tại điểm thi 

Đại diện điểm thi tiếp nhận và bảo quản gói đề thi theo chế độ bảo mật. Việc mở 

niêm phong, giải mã, nạp đề và kích hoạt ca thi được Hội đồng thi chỉ đạo, giám sát 

theo đúng thời điểm và quy trình được phê duyệt. Các hoạt động tiếp nhận, mở niêm 

phong, đối chiếu dữ liệu, kích hoạt và kết thúc ca thi được lập biên bản hoặc ghi nhật 

ký hệ thống để phục vụ kiểm tra, hậu kiểm. 

Dữ liệu bài làm được thu nhận, đối soát, khóa ca thi, sao lưu và chuyển giao cho 

hệ thống chấm thi theo quy trình; việc xóa dữ liệu tạm chỉ thực hiện sau khi xác nhận 

sao lưu, tiếp nhận đầy đủ và được phép theo quy định. Các hệ thống quản lý ngân hàng 

câu hỏi thi, tạo lập đề, chuyển giao, coi thi và chấm thi được phân tách chức năng, 

quyền truy cập và nhật ký; luồng chuyển dữ liệu không đồng nghĩa với việc cho phép 

kết nối trực tiếp hoặc truy cập chéo không kiểm soát. 

6.4.5. Bảo mật, xử lý sự cố và trách nhiệm thực hiện 

Khi phát hiện niêm phong bất thường, sai lệch mã gói, lỗi giải mã hoặc nguy cơ 

lộ, lọt đề thi, điểm thi phải dừng thao tác liên quan, bảo toàn hiện trạng, lập biên bản 

và báo cáo Hội đồng thi, Đại học Thái Nguyên; Ban Quản lý và Khai thác đề thi phối 

hợp xác minh, đề xuất phương án xử lý. Việc sử dụng gói đề dự phòng, thay thế hoặc 

điều chỉnh lịch thi chỉ được thực hiện theo thẩm quyền. 

Các bên có trách nhiệm lưu trữ biên bản giao nhận, nhật ký hệ thống và hồ sơ xử 

lý sự cố; thực hiện các nghĩa vụ bảo mật và hợp đồng. Vi phạm được xem xét, xử lý 

theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức thi và các văn bản có liên quan. 

7. Quy định tổ chức thi 

Hoạt động tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Đại học Thái Nguyên 

được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế thi của Đại học 

Thái Nguyên và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm khách quan, công bằng, 

nghiêm túc, an toàn, bảo mật và thống nhất tại tất cả các điểm thi. 

Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức kỳ thi; Trung tâm Khảo 

thí và Quản lý chất lượng giáo dục là đơn vị đầu mối tham mưu, điều phối và triển 

khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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7.1. Đăng ký dự thi và điều kiện dự thi 

7.1.1. Đăng ký dự thi 

a) Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ 

https://dangkythi.trungtamkhaothi.edu.vn/login theo hướng dẫn và thông báo của Đại 

học Thái Nguyên. 

b) Thí sinh có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, tải lên 

các tài liệu theo yêu cầu, lựa chọn đợt thi, địa điểm thi và hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính theo quy định. 

c) Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: phiếu đăng ký dự thi hoặc bản đăng ký điện tử; ảnh 

chân dung; thông tin, bản sao hoặc bản điện tử giấy tờ tùy thân hợp lệ; minh chứng 

nộp lệ phí và các tài liệu khác theo thông báo của từng đợt thi. 

d) Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm quản lý 

hệ thống đăng ký, kiểm tra, xác nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách thí sinh và phối hợp 

giải quyết các vấn đề phát sinh. 

đ) Đối với các điểm thi phối hợp, đơn vị phối hợp được hướng dẫn, hỗ trợ thí 

sinh đăng ký và kiểm tra hồ sơ theo phân công hoặc ủy quyền của Đại học Thái 

Nguyên. Toàn bộ dữ liệu đăng ký dự thi được quản lý tập trung trên hệ thống của Đại 

học Thái Nguyên. (Chi tiết tại Phụ lục 10: Giao diện đăng ký thi trực tuyến). 

7.1.2. Điều kiện dự thi 

Thí sinh được tham dự kỳ thi khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

a) Hoàn thành việc đăng ký dự thi và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, hồ sơ 

theo yêu cầu; 

b) Hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí thi theo quy định; 

c) Có giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác thực danh tính khi dự thi; 

d) Không trong thời gian bị cấm thi theo quyết định có hiệu lực của cơ quan hoặc 

người có thẩm quyền; 

đ) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của kỳ thi, nếu có. 

7.2. Quyền và trách nhiệm của thí sinh 

7.2.1. Quyền của thí sinh 

a) Được cung cấp đầy đủ thông tin về kỳ thi, quy chế thi, lịch thi, địa điểm thi, 

hình thức thi, hướng dẫn làm bài, lệ phí và các quy định liên quan. 

b) Được hướng dẫn sử dụng phần mềm thi, kiểm tra thông tin cá nhân, tài khoản 

và thiết bị trước khi làm bài. 

c) Được bảo đảm các điều kiện dự thi theo quy định; được phản ánh, đề nghị xử 

lý sự cố kỹ thuật và các tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp trong quá trình 

thi. 

d) Được tra cứu kết quả thi, đề nghị phúc khảo bài thi và được giải quyết các kiến 

nghị theo quy định. 

https://dangkythi.trungtamkhaothi.edu.vn/login
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đ) Được bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu bài thi và được cấp chứng chỉ khi đáp 

ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. 

7.2.2. Trách nhiệm trước ngày thi 

a) Chủ động tìm hiểu quy chế thi, lịch thi, địa điểm thi, số báo danh, phòng thi và 

hướng dẫn làm bài thi trên máy tính. 

b) Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi; kịp thời thông báo cho đơn vị tổ chức thi 

khi phát hiện sai sót. 

c) Tìm hiểu các thao tác trên phần mềm thi, bao gồm đăng nhập, kiểm tra thiết bị, 

nhận đề, làm bài, chuyển kỹ năng, lưu bài và nộp bài theo tài liệu hướng dẫn được 

công bố. 

7.2.3. Trách nhiệm khi đến làm thủ tục dự thi 

a) Có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định; chấp hành hướng dẫn của cán bộ 

làm nhiệm vụ. 

b) Xuất trình căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu 

thông tin và xác thực danh tính. 

c) Thực hiện các thủ tục xác thực danh tính, kiểm tra an ninh và gửi tư trang tại 

khu vực được bố trí theo hướng dẫn. 

d) Không mang vào phòng thi điện thoại, đồng hồ thông minh, thiết bị thu phát 

thông tin, thiết bị ghi âm, ghi hình, tài liệu hoặc các vật dụng không được phép theo 

quy chế thi. 

đ) Di chuyển vào đúng phòng thi, ngồi đúng vị trí theo số báo danh; không tự ý 

vào khu vực không được phép. 

7.2.4. Trách nhiệm trong phòng thi 

a) Chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi, hướng dẫn của cán bộ coi thi; xuất trình 

giấy tờ tùy thân và ký xác nhận vào danh sách dự thi khi được yêu cầu. 

b) Sử dụng đúng máy tính, tài khoản thi được cấp; kiểm tra thông tin cá nhân, 

bàn phím, chuột, tai nghe, micro và các thiết bị phục vụ thi. 

c) Chỉ bắt đầu làm bài khi có hiệu lệnh; thực hiện bài thi độc lập, đúng thời gian 

và hướng dẫn của từng kỹ năng. 

d) Không trao đổi, bàn bạc, nhận hoặc cung cấp sự trợ giúp trái phép; không sao 

chép, ghi lại, phát tán câu hỏi thi, đề thi dưới bất kỳ hình thức nào. 

đ) Không tự ý sử dụng phần mềm, thiết bị khác; không can thiệp vào các vị trí 

niêm phong, thay đổi cấu hình, ngắt kết nối, khởi động lại máy tính hoặc đăng xuất tài 

khoản khi chưa được phép. 

e) Khi có sự cố về tài khoản, phần mềm, máy tính hoặc thiết bị, báo ngay cho cán 

bộ coi thi và thực hiện theo hướng dẫn; không tự ý xử lý. 

g) Giữ trật tự trong phòng thi; khi cần phát biểu hoặc ra ngoài phòng thi xin phép 

và chỉ thực hiện khi được cán bộ coi thi đồng ý. 
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h) Khi kết thúc bài thi, thực hiện thao tác nộp bài, kiểm tra dữ liệu bài làm, ký 

xác nhận theo hướng dẫn; nộp lại giấy nháp, phiếu tài khoản và các tài liệu thu hồi 

trước khi rời phòng thi. 

7.2.5. Trách nhiệm khi xảy ra sự việc bất thường 

Khi xảy ra sự cố kỹ thuật, mất điện, gián đoạn hệ thống, tình huống mất an ninh 

hoặc các sự việc bất thường khác, thí sinh phải giữ trật tự, bảo vệ nguyên trạng bài làm 

và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi, Hội đồng thi. 

Thí sinh có quyền phản ánh sự việc ảnh hưởng đến quyền lợi dự thi để được xem 

xét, giải quyết theo quy định. 

7.3. Hội đồng thi 

7.3.1. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thi 

a) Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của kỳ thi theo kế hoạch được phê duyệt 

và quy định hiện hành. 

b) Chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự, phần mềm, ngân hàng câu hỏi, 

đề thi và các điều kiện bảo đảm chất lượng kỳ thi. 

c) Thành lập hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập các ban, bộ phận giúp 

việc theo quy định; phân công, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. 

d) Chỉ đạo công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo, quản lý dữ liệu, bảo mật đề thi, 

bài thi và xử lý các tình huống phát sinh. 

đ) Tổ chức rà soát, tổng hợp kết quả thi; trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên 

xem xét, quyết định công nhận kết quả thi theo thẩm quyền. 

e) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, an toàn và bảo mật của kỳ thi 

trong phạm vi nhiệm vụ được giao. 

7.3.2. Chủ tịch Hội đồng thi 

a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại học Thái Nguyên và trước pháp luật về 

hoạt động của Hội đồng thi theo thẩm quyền. 

b) Điều hành hoạt động của Hội đồng thi; phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch, 

các ủy viên và các ban giúp việc. 

c) Phê duyệt hoặc trình phê duyệt kế hoạch, lịch thi, danh sách thí sinh, phương 

án tổ chức thi và các nội dung thuộc thẩm quyền. 

d) Chỉ đạo kiểm tra điều kiện tổ chức thi; quyết định việc triển khai, tạm dừng 

hoặc đề xuất điều chỉnh hoạt động thi khi phát sinh tình huống ảnh hưởng đến an toàn, 

chất lượng kỳ thi. 

đ) Chỉ đạo xử lý các sự cố, hành vi vi phạm quy chế; quyết định hoặc đề xuất 

hình thức xử lý theo thẩm quyền. 

e) Kiểm tra, xác nhận hồ sơ kết quả thi; trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên 

quyết định công nhận kết quả thi. 
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g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và phân công của Giám đốc Đại 

học Thái Nguyên. 

7.3.3. Phó Chủ tịch Hội đồng thi 

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác được 

phân công. 

b) Kiểm tra, đôn đốc các ban và bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ. 

c) Giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công hoặc ủy quyền; kịp thời 

báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi các vấn đề vượt thẩm quyền. 

7.3.4. Các ủy viên Hội đồng thi 

a) Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thi. 

b) Kiểm tra, giám sát và phối hợp xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao. 

c) Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ và bảo mật thông tin kỳ thi. 

7.4. Ban Thư ký Hội đồng thi 

7.4.1. Trách nhiệm của Ban Thư ký 

a) Tham mưu Hội đồng thi xây dựng kế hoạch, lịch thi, phương án tổ chức và 

danh sách nhân sự các ban giúp việc. 

b) Tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu thí sinh; lập số báo danh, danh sách phòng thi, ca 

thi, thẻ dự thi và các biểu mẫu cần thiết. 

c) Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, văn bản phục vụ kỳ thi; ghi biên bản các cuộc họp và 

tổng hợp báo cáo. 

d) Tiếp nhận, kiểm tra, quản lý, bảo quản và bàn giao hồ sơ, dữ liệu bài thi từ 

Ban Coi thi và bộ phận kỹ thuật cho Ban Chấm thi theo quy định. 

đ) Tiếp nhận kết quả chấm thi, tổng hợp điểm các kỹ năng, đối chiếu dữ liệu và 

rà soát các trường hợp bất thường. 

e) Chuẩn bị hồ sơ trình công nhận kết quả thi; phối hợp công bố kết quả, tiếp 

nhận đề nghị phúc khảo và tổng hợp kết quả phúc khảo. 

g) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thi, kết quả thi và các tài liệu liên quan theo quy 

định. 

7.4.2. Trưởng Ban Thư ký 

a) Điều hành hoạt động của Ban Thư ký, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

b) Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của danh sách thí sinh, hồ sơ, dữ liệu bài thi 

và kết quả thi. 

c) Tổ chức tiếp nhận, bàn giao, bảo quản hồ sơ, dữ liệu; ký xác nhận các biên bản 

thuộc phạm vi trách nhiệm. 

d) Báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi các sai sót, bất thường và đề xuất biện pháp xử 

lý. 
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7.4.3. Các thành viên Ban Thư ký 

Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban; chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của thông tin, hồ sơ, dữ liệu được giao quản lý; tuân thủ quy định về bảo 

mật và lưu trữ. 

7.5. Ban Coi thi 

7.5.1. Trách nhiệm của Ban Coi thi 

a) Tổ chức hoạt động coi thi tại các điểm thi; bố trí, phân công cán bộ coi thi, cán 

bộ giám sát và các lực lượng hỗ trợ theo quy định. 

b) Kiểm tra điều kiện phòng thi, máy tính, thiết bị, hồ sơ và các điều kiện cần 

thiết trước khi thi. 

c) Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra danh tính, bố trí thí sinh vào phòng thi; phổ biến 

quy chế và hướng dẫn thí sinh làm bài. 

d) Giám sát việc chấp hành quy chế, phát hiện và xử lý hoặc đề xuất xử lý các 

hành vi vi phạm. 

đ) Phối hợp với bộ phận kỹ thuật xử lý sự cố; bảo đảm quyền lợi thí sinh, an toàn 

dữ liệu và tính liên tục của kỳ thi. 

e) Kiểm tra việc nộp bài, xác nhận dữ liệu bài làm; tổ chức thu hồi tài liệu, hoàn 

thiện hồ sơ và bàn giao dữ liệu bài thi theo quy định. 

7.5.2. Trưởng Ban Coi thi 

a) Điều hành hoạt động coi thi; phân công nhiệm vụ, kiểm tra và giám sát cán bộ 

làm nhiệm vụ tại các phòng thi. 

b) Kiểm tra, xác nhận điều kiện tổ chức thi; chỉ đạo việc tiếp nhận thí sinh và 

triển khai ca thi theo kế hoạch. 

c) Chỉ đạo xử lý sự cố, tình huống bất thường và hành vi vi phạm quy chế trong 

phạm vi thẩm quyền. 

d) Quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền việc thay đổi máy tính, phòng thi, 

bố trí thi bổ sung hoặc các biện pháp xử lý cần thiết theo quy định. 

đ) Tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ coi thi, biên bản, dữ liệu bài thi theo 

phân công. 

7.5.3. Cán bộ coi thi 

a) Có mặt đúng thời gian, thực hiện nhiệm vụ theo phân công; kiểm tra phòng 

thi, thiết bị, danh sách và hồ sơ thí sinh. 

b) Kiểm tra giấy tờ tùy thân, đối chiếu danh tính, hướng dẫn thí sinh vào đúng vị 

trí và phổ biến quy chế thi. 

c) Hướng dẫn thí sinh đăng nhập, kiểm tra thiết bị, làm bài và nộp bài theo đúng 

quy trình; không được hướng dẫn nội dung hoặc gợi ý đáp án. 

d) Giám sát liên tục trong thời gian thi; không làm việc riêng, sử dụng thiết bị cá 

nhân trái quy định hoặc tự ý rời vị trí được phân công. 
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đ) Phát hiện, ngăn chặn và lập biên bản các hành vi vi phạm; báo cáo Trưởng 

Ban Coi thi các sự cố, tình huống vượt thẩm quyền. 

e) Phối hợp với kỹ thuật viên kiểm tra, xác nhận việc nộp bài, dữ liệu bài làm; 

thu hồi giấy nháp, phiếu tài khoản và hoàn thiện hồ sơ coi thi. 

7.5.4. Cán bộ giám sát 

a) Giám sát việc thực hiện quy chế thi tại khu vực được phân công. 

b) Theo dõi việc ra, vào khu vực thi; phát hiện và báo cáo các hành vi bất 

thường, vi phạm quy chế. 

c) Phối hợp với Ban Coi thi và lực lượng an ninh duy trì trật tự, bảo đảm an toàn 

kỳ thi. 

d) Không tự ý can thiệp vào bài làm, tài khoản thi hoặc hoạt động kỹ thuật của hệ 

thống. 

7.6. Ban Chấm thi 

7.6.1. Trách nhiệm của Ban Chấm thi 

a) Tiếp nhận, kiểm tra và quản lý dữ liệu bài thi, hồ sơ chấm thi do Ban Thư ký 

bàn giao. 

b) Tổ chức chấm thi theo đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm đã được phê 

duyệt. 

c) Kiểm tra, đối soát kết quả chấm tự động đối với kỹ năng Nghe và Đọc; tổ chức 

chấm độc lập đối với kỹ năng Nói và Viết. 

d) Tổ chức mã hóa, đánh phách, kiểm soát việc chấm theo số phách; xử lý chênh 

lệch điểm và thực hiện ghép phách, hồi phách theo quy trình. 

đ) Kiểm tra, tổng hợp kết quả chấm; đánh giá chất lượng đề thi, bài làm và kiến 

nghị xử lý các trường hợp bất thường. 

e) Bàn giao kết quả chấm thi, bảng điểm, biên bản và hồ sơ liên quan cho Ban 

Thư ký. 

7.6.2. Trưởng Ban Chấm thi 

a) Điều hành hoạt động chấm thi, phân công cán bộ chấm thi theo từng kỹ năng. 

b) Tổ chức phổ biến, thống nhất hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm và quy 

trình chấm thi. 

c) Kiểm tra, giám sát tính độc lập, khách quan và bảo mật trong quá trình chấm 

thi. 

d) Chỉ đạo xử lý chênh lệch điểm, tổ chức chấm lại và xem xét các trường hợp 

bất thường theo thẩm quyền. 

đ) Kiểm tra, ký xác nhận kết quả chấm thi và bàn giao cho Ban Thư ký theo quy 

định. 

7.6.3. Cán bộ chấm thi 

a) Thực hiện chấm thi đúng phân công, đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm. 
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b) Đối với kỹ năng Nói và Viết, thực hiện chấm độc lập theo số phách; không 

trao đổi, thống nhất điểm trước khi hoàn thành lượt chấm độc lập. 

c) Ghi nhận đầy đủ, chính xác điểm chấm; ký xác nhận bảng điểm, biên bản theo 

quy định. 

d) Bảo mật dữ liệu bài thi, điểm chấm và thông tin liên quan; không tự ý sao 

chép, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin. 

đ) Báo cáo Trưởng Ban Chấm thi khi phát hiện bài thi, dữ liệu hoặc kết quả chấm 

có dấu hiệu bất thường. 

7.7. Ban Phúc khảo 

7.7.1. Trách nhiệm của Ban Phúc khảo 

a) Tiếp nhận danh sách, dữ liệu bài thi và hồ sơ đề nghị phúc khảo hợp lệ do Ban 

Thư ký bàn giao. 

b) Tổ chức phúc khảo bài thi theo quy trình được phê duyệt, bảo đảm độc lập, 

khách quan, chính xác và bảo mật. 

c) Kiểm tra, đối chiếu kết quả chấm tự động đối với kỹ năng Nghe, Đọc; tổ chức 

chấm phúc khảo độc lập đối với kỹ năng Nói, Viết. 

d) Đối chiếu kết quả phúc khảo với điểm đã công bố; tổ chức xử lý chênh lệch, 

lập biên bản và báo cáo các trường hợp bất thường. 

đ) Tổng hợp, ký xác nhận và bàn giao kết quả phúc khảo cho Ban Thư ký để 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

7.7.2. Trưởng Ban Phúc khảo 

a) Điều hành hoạt động phúc khảo, phân công cán bộ chấm phúc khảo và giám 

sát việc thực hiện. 

b) Bảo đảm cán bộ chấm phúc khảo không chấm lại bài thi mà mình đã chấm ở 

đợt đầu. 

c) Chỉ đạo đối chiếu, xử lý chênh lệch điểm; tổ chức đối thoại hoặc đề xuất chấm 

bổ sung khi cần thiết theo quy định. 

d) Kiểm tra, ký xác nhận kết quả phúc khảo và chịu trách nhiệm về hồ sơ, kết quả 

thuộc phạm vi được giao. 

7.7.3. Cán bộ chấm phúc khảo 

a) Thực hiện phúc khảo độc lập theo đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm. 

b) Không tiếp cận thông tin định danh thí sinh và điểm chấm trước đó khi thực 

hiện lượt chấm độc lập, trừ trường hợp được phép theo quy trình xử lý chênh lệch. 

c) Ghi nhận trung thực kết quả chấm, ký xác nhận hồ sơ và tham gia đối thoại khi 

được yêu cầu. 

d) Bảo mật thông tin, dữ liệu bài thi và chịu trách nhiệm về kết quả chấm phúc 

khảo của mình. 
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7.8. Bộ phận kỹ thuật 

7.8.1. Trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật 

a) Chuẩn bị, cài đặt, kiểm tra, vận hành và bảo trì hệ thống máy chủ, máy trạm, 

phần mềm thi, mạng nội bộ và thiết bị phục vụ kỳ thi. 

b) Kiểm tra an toàn hệ thống, phân quyền truy cập, bảo mật tài khoản, kết nối 

mạng, nguồn điện và khả năng sao lưu, khôi phục dữ liệu. 

c) Phối hợp với Ban Quản lý và Khai thác đề thi thực hiện các thao tác kỹ thuật 

trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao, giải mã và kích hoạt dữ liệu đề thi theo phân 

công. 

d) Giám sát hoạt động hệ thống trong thời gian thi; kịp thời phát hiện, khắc phục 

sự cố và báo cáo các trường hợp vượt thẩm quyền. 

đ) Kiểm tra, sao lưu, niêm phong, bàn giao và bảo quản dữ liệu bài thi, đặc biệt là 

dữ liệu kỹ năng Nói và Viết phục vụ chấm thi tập trung. 

e) Hỗ trợ kỹ thuật cho công tác chấm thi, phúc khảo, ghép phách, hồi phách và 

tổng hợp kết quả theo phân công. 

7.8.2. Trách nhiệm của kỹ thuật viên 

a) Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền truy cập và quy trình kỹ thuật được giao. 

b) Không tự ý truy cập, sao chép, chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển giao dữ liệu đề thi, 

bài thi và kết quả thi. 

c) Không tiết lộ tài khoản, mật khẩu, khóa giải mã và thông tin bảo mật của hệ 

thống. 

d) Ghi nhận đầy đủ các thao tác kỹ thuật, sự cố và biện pháp xử lý; phối hợp lập 

biên bản khi cần thiết. 

đ) Chịu trách nhiệm về tính an toàn, toàn vẹn của dữ liệu và thiết bị trong phạm 

vi nhiệm vụ được phân công. 

7.9. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn và giám sát kỳ thi 

a) Các điểm thi phải bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn, kiểm soát người 

ra vào khu vực thi và bảo vệ các khu vực lưu trữ đề thi, bài thi, dữ liệu thi. 

b) Hoạt động tổ chức thi được giám sát bằng camera và các hình thức kiểm tra, 

giám sát theo quy định; dữ liệu giám sát được lưu trữ, bảo mật và bàn giao cho bộ 

phận có trách nhiệm. 

c) Cán bộ an ninh, bảo vệ và các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ theo 

phân công; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hành vi gây mất an ninh, an 

toàn kỳ thi. 

d) Cán bộ thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; 

được tiếp cận hồ sơ, thông tin cần thiết để thực hiện chức trách nhưng không được can 

thiệp trái quy định vào hoạt động thi và dữ liệu thi. 
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7.10. Trách nhiệm của đơn vị phối hợp tổ chức thi 

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng phối hợp, kế hoạch tổ chức thi và phân 

công của Đại học Thái Nguyên. 

b) Chuẩn bị địa điểm, phòng thi, máy tính, hệ thống mạng, nguồn điện, thiết bị và 

các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. 

c) Phối hợp hướng dẫn thí sinh đăng ký, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục dự 

thi và bảo đảm các điều kiện phục vụ kỳ thi. 

d) Bố trí nhân sự hỗ trợ, bảo vệ, kỹ thuật và các lực lượng liên quan theo phương 

án được phê duyệt. 

đ) Phối hợp với Hội đồng thi trong công tác kiểm tra điều kiện tổ chức thi, bảo 

đảm an ninh, an toàn, xử lý sự cố và bàn giao hồ sơ, dữ liệu thi. 

e) Không tự ý thay đổi kế hoạch, địa điểm, lịch thi, nhân sự, phần mềm, thiết bị 

hoặc sử dụng, sao chép, chuyển giao dữ liệu thi khi chưa được Đại học Thái Nguyên 

chấp thuận theo thẩm quyền. 

g) Chịu trách nhiệm về các điều kiện và nhiệm vụ được giao theo hợp đồng, quy 

định của Đại học Thái Nguyên và pháp luật có liên quan. 

7.11. Trách nhiệm chung và xử lý vi phạm 

a) Tất cả cá nhân tham gia tổ chức thi phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao; tuân thủ quy chế thi, quy trình nghiệp vụ và quy định về bảo mật 

thông tin. 

b) Người tham gia tổ chức thi không được lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để can 

thiệp trái phép vào đề thi, bài thi, dữ liệu thi, kết quả chấm thi hoặc thực hiện hành vi 

ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của kỳ thi. 

c) Khi phát hiện sự cố, dấu hiệu gian lận, mất an toàn thông tin hoặc vi phạm quy 

chế, cá nhân có trách nhiệm kịp thời báo cáo người phụ trách trực tiếp và thực hiện các 

biện pháp xử lý trong phạm vi thẩm quyền. 

d) Các hành vi vi phạm được xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ và quy định 

hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết. 

đ) Hồ sơ, biên bản, dữ liệu và tài liệu liên quan đến việc xử lý sự cố, vi phạm 

phải được quản lý, lưu trữ theo quy định. 

8. Quy trình tổ chức thi 

8.1. Quy trình chuẩn bị tổ chức thi 

Công tác chuẩn bị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính được 

thực hiện thống nhất tại các điểm thi của Đại học Thái Nguyên và các điểm thi phối 

hợp, bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị, phần mềm, an ninh 

và an toàn hệ thống trước khi tổ chức thi. Quy trình thực hiện gồm các bước sau: 

Bước 1. Lập danh sách thí sinh và bố trí phòng thi 
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Ban Thư ký Hội đồng thi tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự thi, lập số báo 

danh, phân chia phòng thi, ca thi và bố trí vị trí dự thi phù hợp với số lượng máy tính 

tại từng điểm thi. 

Danh sách số báo danh, phòng thi và các thông tin cần thiết được công bố trên 

trang thông tin điện tử của Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục tại 

https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn trước ngày thi chính thức ít nhất 03 ngày. 

Bước 2. Chuẩn bị phòng thi và bố trí nhân sự kỹ thuật 

Mỗi thí sinh được bố trí một máy tính riêng biệt. Các máy tính được sắp xếp với 

khoảng cách phù hợp, có vách ngăn bảo đảm thí sinh không nhìn thấy nội dung trên 

màn hình của nhau. 

Hội đồng thi bố trí đủ cán bộ coi thi, giám sát và kỹ thuật viên theo quy định; 

trong đó số lượng kỹ thuật viên hỗ trợ được bố trí theo mức trung bình 01 kỹ thuật 

viên/20 thí sinh. 

Bước 3. Kiểm tra máy tính và thiết bị phục vụ thi 

Bộ phận kỹ thuật kiểm tra cấu hình, tình trạng hoạt động của máy tính, tai nghe, 

micro, thiết bị chụp ảnh và các thiết bị liên quan; bảo đảm các máy tính có cấu hình cơ 

bản tương đương, hoạt động ổn định và có số lượng máy dự phòng tối thiểu bằng 5% 

số thí sinh trong mỗi phòng thi. 

Máy tính được cài đặt phần mềm thi chuyên dụng, đồng bộ ngày giờ, kiểm tra an 

toàn hệ thống, quét virus và loại bỏ các phần mềm, tài liệu không được phép sử dụng 

trong kỳ thi. 

Bước 4. Kiểm tra hệ thống mạng, máy chủ và an toàn thông tin 

Bộ phận kỹ thuật kiểm tra hệ thống máy chủ, mạng LAN, thiết bị mạng và khả 

năng kết nối giữa máy trạm với máy chủ; bảo đảm máy trạm không kết nối Internet 

hoặc các thiết bị, phương tiện ngoài hệ thống thi. 

Các cổng kết nối không sử dụng được vô hiệu hóa hoặc niêm phong theo quy 

định; ngắt hoặc vô hiệu hóa kết nối không dây như Wi-Fi, Bluetooth nhằm ngăn chặn 

truy cập trái phép. 

Đồng thời, kiểm tra hệ thống lưu trữ dữ liệu bài thi, cơ chế phân quyền, bảo mật, 

sao lưu và khả năng khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố. 

Bước 5. Kiểm tra cơ sở vật chất và chạy thử hệ thống 

Trước ngày thi ít nhất 01 buổi, đại diện Hội đồng thi, Ban Thư ký và bộ phận kỹ 

thuật tổ chức kiểm tra tổng thể điều kiện tại điểm thi, bao gồm phòng thi, hệ thống 

điện, nguồn điện dự phòng, mạng nội bộ, máy chủ, camera giám sát và các thiết bị 

phục vụ thi. 

Hội đồng thi tổ chức chạy thử toàn bộ hệ thống theo kịch bản gồm: đăng nhập tài 

khoản, kiểm tra thiết bị, tiếp nhận đề thi thử, làm bài, nộp bài, lưu trữ và sao lưu dữ 

liệu; đồng thời kiểm tra khả năng xử lý sự cố về điện, mạng, máy tính và phần mềm. 

Bước 6. Nghiệm thu và xác nhận điều kiện tổ chức thi 

https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/
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Sau khi hoàn thành kiểm tra và chạy thử, Hội đồng thi tổ chức đánh giá, xác nhận 

mức độ đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm, nhân sự, an ninh 

và an toàn hệ thống tại từng điểm thi. 

Các tồn tại, sự cố được khắc phục và kiểm tra lại trước khi tổ chức thi. Kết quả 

kiểm tra được lập biên bản, làm căn cứ xác nhận điểm thi đủ điều kiện vận hành. 

Chỉ những phòng thi, hệ thống và thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới được đưa 

vào sử dụng trong kỳ thi chính thức. 

8.2. Quy trình tiếp đón và xác thực thí sinh dự thi 

Bước 1. Tiếp đón thí sinh và gửi tư trang 

Thí sinh có mặt tại điểm thi theo thời gian quy định, thực hiện thủ tục dự thi theo 

hướng dẫn của cán bộ làm nhiệm vụ. Thí sinh gửi tư trang, điện thoại, thiết bị điện tử, 

tài liệu và các vật dụng không được phép mang vào phòng thi tại khu vực bảo quản tư 

trang được bố trí riêng trước khi thực hiện các bước kiểm tra, xác thực danh tính. 

Bước 2. Kiểm tra và quét thông tin căn cước 

Thí sinh xuất trình Căn cước công dân (CCCD), thẻ căn cước để cán bộ làm 

nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin. Cán bộ sử dụng hệ thống máy quét căn cước có 

chức năng đọc chip điện tử để thu nhận thông tin cá nhân, ảnh chân dung lưu trữ trong 

chip và đối chiếu với dữ liệu đăng ký dự thi trên phần mềm quản lý thi, bảo đảm thông 

tin thí sinh chính xác, trùng khớp với danh sách dự thi. 

Trường hợp thí sinh sử dụng giấy tờ tùy thân hợp lệ khác hoặc thiết bị không đọc 

được thông tin căn cước, việc xác minh danh tính được thực hiện theo phương án dự 

phòng và quy định của kỳ thi. 

Bước 3. Xác thực danh tính bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt 

Sau khi hoàn thành việc quét căn cước, thí sinh thực hiện xác thực sinh trắc học 

khuôn mặt thông qua hệ thống camera và phần mềm nhận diện khuôn mặt. Hệ thống 

thu nhận hình ảnh khuôn mặt trực tiếp của thí sinh, tự động phân tích, đối chiếu với 

ảnh chân dung được trích xuất từ chip điện tử của thẻ căn cước và thông tin đăng ký 

dự thi trên hệ thống quản lý thi. 

Kết quả xác thực được hiển thị trên phần mềm để cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, 

xác nhận. Trường hợp xác thực không thành công, thông tin không trùng khớp hoặc có 

dấu hiệu nghi vấn, cán bộ làm nhiệm vụ báo cáo người có thẩm quyền để kiểm tra, xác 

minh và xử lý trước khi cho phép thí sinh thực hiện các thủ tục tiếp theo, nhằm phòng 

ngừa hành vi thi hộ, thi thay. 
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Hình 11: Giao diện hệ thống xác thực danh tính và kiểm soát thí sinh vào phòng thi 

 

Bước 4. Kiểm tra an ninh bằng thiết bị dò kim loại cầm tay 

Sau khi hoàn thành việc xác thực danh tính, thí sinh được kiểm tra an ninh bằng 

thiết bị dò kim loại cầm tay (gậy quét an ninh) tại khu vực kiểm soát trước khi vào 

phòng thi. 

Cán bộ làm nhiệm vụ sử dụng thiết bị để kiểm tra, phát hiện các vật dụng kim 

loại, thiết bị điện tử, thiết bị thu phát thông tin có thể được cất giấu trên người thí sinh; 

đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định về các vật dụng được phép mang vào 

phòng thi. Trường hợp phát hiện vật dụng nghi vấn hoặc không được phép, cán bộ làm 

nhiệm vụ yêu cầu thí sinh kiểm tra, gửi lại vật dụng hoặc xử lý theo quy định trước khi 

cho phép vào phòng thi. 

Bước 5. Hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và ổn định vị trí 

Sau khi hoàn thành các bước xác thực danh tính và kiểm tra an ninh, thí sinh 

được hướng dẫn vào đúng phòng thi, vị trí thi theo danh sách và sơ đồ bố trí. Cán bộ 

coi thi tiếp tục đối chiếu thông tin, nhận diện thí sinh với danh sách dự thi, kiểm tra 

việc chấp hành quy định của phòng thi và hướng dẫn thí sinh ổn định tại vị trí được 

phân công. 

Bước 6. Phổ biến quy chế, hướng dẫn đăng nhập và kiểm tra thông tin trước khi 

làm bài 

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trên máy 

tính, quy trình đăng nhập, cách thức làm bài và các quy định liên quan. Thí sinh thực 

hiện đăng nhập vào hệ thống thi theo hướng dẫn, kiểm tra thông tin cá nhân, số báo 

danh, bài thi được phân công và tình trạng hoạt động của máy tính, tai nghe, micro 

cùng các thiết bị phục vụ bài thi. 
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Trường hợp phát hiện sai lệch thông tin hoặc sự cố kỹ thuật, thí sinh phải báo 

ngay cho cán bộ coi thi để được kiểm tra, xử lý. Thí sinh chỉ được bắt đầu làm bài khi 

có hiệu lệnh của cán bộ coi thi theo quy định của kỳ thi. 

Toàn bộ quá trình tiếp đón, xác thực danh tính, kiểm tra an ninh và tổ chức thí 

sinh vào phòng thi được thực hiện theo quy trình thống nhất, có phân công trách nhiệm 

cụ thể; dữ liệu cá nhân và dữ liệu sinh trắc học được xử lý, bảo vệ theo quy định pháp 

luật, bảo đảm an toàn, bảo mật, khách quan và phòng ngừa gian lận trong kỳ thi. 

8.3. Quy trình phối hợp cung ứng đề thi 

Đại học Thái Nguyên tổ chức quản lý thống nhất việc tạo lập, quản lý, khai thác, 

cung ứng và chuyển giao đề thi từ ngân hàng câu hỏi thi đã được chuẩn hóa, phục vụ 

các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên tổ chức hoặc phối hợp 

tổ chức với các đơn vị liên kết theo hợp đồng đã ký kết. 

Ban Quản lý và Khai thác đề thi thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác ngân hàng 

câu hỏi thi, tạo lập, kiểm tra, bảo mật và trực tiếp chuyển giao các gói đề thi theo chức 

năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được Đại học Thái Nguyên giao. Trung tâm Khảo thí 

và Quản lý chất lượng giáo dục là đơn vị đầu mối tham mưu, điều phối và phối hợp 

triển khai công tác cung ứng đề thi. Hội đồng thi, Ban Coi thi và các đơn vị liên kết có 

trách nhiệm phối hợp tiếp nhận, sử dụng và bảo vệ dữ liệu đề thi trong phạm vi nhiệm 

vụ được phân công. 

Quy trình thực hiện gồm các bước sau: 

Bước 1. Tiếp nhận kế hoạch và chuẩn bị dữ liệu kỳ thi 

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi đã được phê duyệt, Trung tâm Khảo thí và Quản lý 

chất lượng giáo dục tổng hợp, cung cấp cho Ban Quản lý và Khai thác đề thi các thông 

tin cần thiết về số lượng thí sinh, phòng thi, ca thi, điểm thi và các yêu cầu tổ chức thi. 

Ban Quản lý và Khai thác đề thi tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu, xác định số lượng, 

cấu trúc và phương án tạo lập, cung ứng gói đề thi phù hợp với từng ca thi, từng điểm 

thi; bảo đảm đáp ứng yêu cầu về số lượng mã đề, tính tương đương, bảo mật và 

phương án dự phòng theo quy định. 

Bước 2. Tạo lập, kiểm tra và phê duyệt bộ đề thi gốc 

Ban Quản lý và Khai thác đề thi thực hiện khai thác ngân hàng câu hỏi thi đã 

được chuẩn hóa để tạo lập các bộ đề thi gốc theo định dạng, cấu trúc, ma trận đề thi và 

yêu cầu chuyên môn đã được phê duyệt. 

Các bộ đề thi được kiểm tra độc lập về cấu trúc, số lượng câu hỏi, nội dung, mức 

độ khó, tính tương đương giữa các mã đề và các điều kiện kỹ thuật cần thiết trước khi 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Sau khi được phê duyệt, Ban Quản lý và Khai thác đề thi thực hiện phân chia, 

cấu hình và đóng gói dữ liệu đề thi theo từng điểm thi, ca thi; bảo đảm dữ liệu cung 
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ứng chỉ bao gồm các đề thi được phép sử dụng, không chứa toàn bộ ngân hàng câu hỏi 

thi. 

Bước 3. Mã hóa, sao lưu và niêm phong gói đề thi 

Ban Quản lý và Khai thác đề thi tổ chức mã hóa các gói đề thi đã được phê 

duyệt, thực hiện sao lưu và lưu trữ trên thiết bị hoặc phương tiện chuyển giao bảo mật 

theo phương án được Đại học Thái Nguyên phê duyệt. 

Mỗi gói đề thi được quản lý theo mã định danh, điểm thi, ca thi, phiên bản dữ 

liệu và giá trị kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu; bảo đảm có thể kiểm tra, đối chiếu trong 

quá trình chuyển giao và tiếp nhận. 

Thiết bị lưu trữ hoặc phương tiện chứa dữ liệu đề thi được niêm phong, quản lý 

quyền truy cập và lập biên bản theo quy định. Khóa hoặc thông tin xác thực phục vụ 

giải mã được quản lý riêng, chỉ được cung cấp, kích hoạt theo đúng thẩm quyền và 

thời điểm cho phép. 

Bước 4. Chuyển giao và tiếp nhận gói đề thi tại điểm thi 

Ban Quản lý và Khai thác đề thi trực tiếp tổ chức bàn giao gói đề thi đã được mã 

hóa, niêm phong cho đại diện điểm thi được phân công tiếp nhận theo kế hoạch tổ 

chức thi. 

Việc bàn giao phải được lập biên bản, ghi nhận đầy đủ thông tin nhận dạng gói 

đề thi, điểm thi, ca thi, số lượng thiết bị hoặc gói dữ liệu, tình trạng niêm phong, giá trị 

kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và thời gian, thành phần bàn giao, tiếp nhận. 

Đại diện điểm thi có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác nhận tình 

trạng niêm phong và tổ chức bảo quản an toàn gói đề thi cho đến thời điểm được phép 

sử dụng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, sai lệch hoặc mất an toàn dữ liệu, 

phải kịp thời báo cáo Hội đồng thi và Ban Quản lý và Khai thác đề thi để xử lý theo 

thẩm quyền. 

Bước 5. Kiểm tra, mở niêm phong, giải mã và nạp dữ liệu đề thi lên hệ thống 

Theo lịch trình tổ chức thi và sự chỉ đạo của Hội đồng thi, trước giờ thi sớm nhất 

90 phút, Ban Coi thi tại điểm thi tổ chức kiểm tra tình trạng niêm phong máy chủ chứa 

dữ liệu đề thi và thiết bị lưu trữ đề thi (nếu có); thực hiện mở niêm phong dưới sự 

giám sát của các thành phần được phân công và lập biên bản theo quy định. 

Sau khi hoàn tất việc mở niêm phong, Ban Coi thi tổ chức thực hiện xác thực, 

giải mã và nạp dữ liệu đề thi vào hệ thống thi theo đúng quyền hạn, quy trình kỹ thuật 

và thời điểm được phép. Ban Quản lý và Khai thác đề thi phối hợp kiểm tra, đối chiếu 

thông tin gói đề thi, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến tính toàn vẹn và khả năng sử 

dụng của dữ liệu đề thi trong phạm vi nhiệm vụ được giao. 
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Việc giải mã và nạp dữ liệu phải bảo đảm đúng điểm thi, ca thi, phiên bản dữ 

liệu; không làm lộ lọt nội dung đề thi, không cho phép truy cập trái thẩm quyền và 

không làm thay đổi dữ liệu đề thi đã được phê duyệt. 

Toàn bộ quá trình kiểm tra, mở niêm phong, giải mã và nạp dữ liệu đề thi được 

giám sát, ghi nhận bằng biên bản và nhật ký hệ thống, làm căn cứ kiểm tra, đối chiếu 

và lưu trữ hồ sơ tổ chức thi. 

Bước 6. Khởi tạo ca thi và phân phối đề thi cho thí sinh 

Ban Coi thi tại điểm thi tổ chức khởi tạo dữ liệu ca thi, cấu hình phòng thi, tài 

khoản thí sinh và kiểm tra trạng thái sẵn sàng của hệ thống thi theo kế hoạch đã được 

phê duyệt. 

Khi có hiệu lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hoặc người được ủy quyền, ca thi 

được kích hoạt; hệ thống thực hiện phân phối đề thi cho thí sinh theo cấu hình đã thiết 

lập, bảo đảm đúng đối tượng, đúng ca thi và các yêu cầu về bảo mật, phân phối mã đề. 

Trong quá trình thi, Ban Coi thi tổ chức giám sát trạng thái hoạt động của hệ 

thống, quản lý việc sử dụng dữ liệu đề thi và xử lý các tình huống phát sinh theo quy 

định. Những sự cố liên quan đến gói đề thi, nội dung đề thi hoặc tính toàn vẹn dữ liệu 

được phối hợp với Ban Quản lý và Khai thác đề thi để kiểm tra, xử lý theo thẩm 

quyền. 

Bước 7. Kết thúc ca thi, kiểm tra, sao lưu và bảo quản dữ liệu thi 

Sau khi kết thúc ca thi, Ban Coi thi tại điểm thi tổ chức kiểm tra, đối chiếu và xác 

nhận dữ liệu bài làm của thí sinh đã được thu nhận, đồng bộ và lưu trữ đầy đủ, an toàn 

trên hệ thống; thực hiện kết xuất, sao lưu dữ liệu thi sang phương tiện lưu trữ độc lập 

theo quy định, bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác và khả năng khôi phục khi cần thiết. 

Việc kiểm tra bao gồm dữ liệu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, bài thi Viết, tệp 

ghi âm bài thi Nói và các dữ liệu liên quan đến quá trình làm bài của thí sinh. 

Chỉ sau khi đã kiểm tra, xác nhận dữ liệu bài làm được lưu trữ an toàn và sao lưu 

thành công, Ban Coi thi mới tổ chức xử lý, xóa dữ liệu đệm và các tệp tạm thời tại 

máy trạm theo quy trình kỹ thuật được phê duyệt; không xóa dữ liệu bài làm gốc hoặc 

dữ liệu chưa được đồng bộ, sao lưu đầy đủ. 

Ban Coi thi tổ chức kết thúc quyền truy cập, sử dụng đề thi tại điểm thi; kiểm tra, 

niêm phong máy chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu thi theo quy định. Ban Quản lý và Khai 

thác đề thi thực hiện kết thúc các quyền khai thác, cung ứng và giải mã gói đề thi 

thuộc phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp đối chiếu, xác nhận việc hoàn thành cung 

ứng đề thi. 

Dữ liệu bài làm, dữ liệu phục vụ chấm thi và các hồ sơ liên quan được bàn giao 

cho bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và chấm thi theo quy định của Đại học 
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Thái Nguyên. Toàn bộ quá trình kết thúc ca thi, kiểm tra, sao lưu, xử lý dữ liệu tạm 

thời và niêm phong phải được lập biên bản, có xác nhận của các thành phần liên quan. 

8.4. Quy trình thực hiện công tác coi thi và bàn giao dữ liệu bài thi 

Công tác coi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính được tổ chức thống 

nhất tại các điểm thi của Đại học Thái Nguyên và các điểm thi phối hợp theo hợp đồng 

đã ký kết, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn và bảo mật. Ban Coi 

thi chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động coi thi; cán bộ coi thi phối hợp với 

bộ phận kỹ thuật, Ban Thư ký, cán bộ giám sát và các bộ phận liên quan thực hiện các 

nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thi, kiểm tra, lưu trữ và bàn giao dữ liệu bài thi. Quy 

trình thực hiện gồm các bước sau: 

Bước 1. Nhận nhiệm vụ và kiểm tra điều kiện phòng thi 

Trước giờ thi, cán bộ coi thi nhận danh sách thí sinh, giấy nháp, phiếu tài khoản 

thi và các tài liệu cần thiết từ Trưởng Ban Coi thi; kiểm tra tình trạng niêm phong 

phòng thi, máy tính, nguồn điện và các điều kiện tổ chức thi. 

Cán bộ coi thi phối hợp với kỹ thuật viên khởi động máy tính, chương trình thi và 

kiểm tra hoạt động của bàn phím, chuột, tai nghe, micro, thiết bị chụp ảnh và các thiết 

bị phục vụ thí sinh làm bài. Trường hợp phát hiện bất thường phải báo cáo Trưởng 

Ban Coi thi để xử lý trước khi tiếp nhận thí sinh. 

Bước 2. Kiểm tra và bố trí thí sinh vào phòng thi 

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi theo danh sách; kiểm tra giấy tờ tùy 

thân, vật dụng được phép mang vào phòng thi; đối chiếu thông tin, hình ảnh thí sinh 

với hồ sơ đăng ký dự thi và hướng dẫn thí sinh ngồi đúng vị trí theo số báo danh. 

Các trường hợp thông tin không trùng khớp, giấy tờ không hợp lệ hoặc có dấu 

hiệu bất thường phải được báo cáo Trưởng Ban Coi thi để xem xét, xử lý theo quy 

định. 

Bước 3. Phổ biến quy chế và hướng dẫn thí sinh bắt đầu làm bài 

Cán bộ coi thi ký xác nhận, phát giấy nháp cho thí sinh; phổ biến quy chế thi, thời 

gian làm bài, các hành vi bị nghiêm cấm và những yêu cầu cần tuân thủ trong quá trình 

dự thi. 

Khi có hiệu lệnh và hệ thống thi đã được kích hoạt theo thẩm quyền, cán bộ coi 

thi hướng dẫn thí sinh đăng nhập tài khoản cá nhân, kiểm tra thông tin dự thi, tình 

trạng thiết bị và khả năng tiếp nhận đề thi từ máy chủ. Thí sinh chỉ được bắt đầu làm 

bài khi có hiệu lệnh theo quy định. 

Bước 4. Giám sát thí sinh trong thời gian làm bài 

Trong thời gian thi, cán bộ coi thi giám sát trực tiếp việc chấp hành quy chế của 

thí sinh, duy trì trật tự phòng thi, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. 

Cán bộ coi thi phối hợp với thư ký và kỹ thuật viên theo dõi trạng thái hoạt động 

của tài khoản thi, máy tính và các dấu hiệu bất thường phát sinh trong ca thi. 
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Trường hợp tài khoản thi không tương tác với hệ thống quá 05 phút hoặc kết thúc 

bất thường khi chưa hết thời gian làm bài, cán bộ coi thi thông báo cho kỹ thuật viên 

kiểm tra kết nối giữa máy tính của thí sinh với máy chủ và xác định nguyên nhân. 

Cán bộ giám sát ngoài phòng thi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực được phân công, 

phối hợp duy trì trật tự, an ninh và giám sát hoạt động theo chức trách. 

Bước 5. Phối hợp xử lý sự cố và các tình huống phát sinh 

Khi thí sinh bị gián đoạn quá trình làm bài do sự cố tài khoản, phần mềm, máy 

tính hoặc thiết bị, cán bộ coi thi thông báo cho thư ký và kỹ thuật viên để kiểm tra, 

khắc phục. 

Tùy theo tình trạng sự cố, cán bộ coi thi phối hợp với kỹ thuật viên sửa chữa, 

thay thế thiết bị, bố trí thí sinh chuyển sang máy tính dự phòng trong phòng thi hoặc 

báo cáo Trưởng Ban Coi thi để xem xét chuyển thí sinh sang phòng thi khác. 

Trường hợp sự cố không thể khắc phục hoặc thời gian làm bài bị gián đoạn kéo 

dài, cán bộ coi thi lập biên bản, ghi rõ tình trạng và thời gian xảy ra sự cố, báo cáo 

Trưởng Ban Coi thi để xử lý theo thẩm quyền. 

Việc xử lý sự cố phải bảo đảm an toàn dữ liệu bài làm và quyền lợi của thí sinh; 

cán bộ coi thi không tự ý điều chỉnh thời gian thi, dữ liệu bài làm hoặc các thông số kỹ 

thuật của hệ thống. 

Bước 6. Kết thúc bài thi và xác nhận dữ liệu nộp bài 

Khi hết thời gian làm bài, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh thực hiện thao tác kết 

thúc bài thi, nộp bài và đăng xuất khỏi tài khoản theo hướng dẫn. 

Cán bộ coi thi phối hợp với kỹ thuật viên kiểm tra trạng thái nộp bài và dữ liệu 

bài làm của từng thí sinh trên hệ thống; hướng dẫn thí sinh kiểm tra, ký xác nhận việc 

nộp bài theo quy định. 

Đối với kỹ năng Nói, cán bộ coi thi phối hợp với kỹ thuật viên và thí sinh kiểm 

tra tình trạng lưu trữ tệp ghi âm trên máy chủ, bảo đảm tệp ghi âm đã được ghi nhận 

đầy đủ, có thể truy xuất để phục vụ chấm thi. 

Đối với kỹ năng Viết, cán bộ coi thi phối hợp với kỹ thuật viên kiểm tra trạng 

thái lưu bài viết của thí sinh trên hệ thống, bảo đảm dữ liệu bài làm được ghi nhận đầy 

đủ. 

Các trường hợp thiếu dữ liệu, lỗi tệp ghi âm, lỗi lưu bài viết hoặc phát sinh bất 

thường phải được kiểm tra, lập biên bản và báo cáo Trưởng Ban Coi thi để xử lý trước 

khi hoàn tất ca thi. 

Bước 7. Sao lưu, đóng gói và bàn giao dữ liệu bài thi 

Sau khi kết thúc ca thi, cán bộ coi thi phối hợp với kỹ thuật viên kiểm tra, đối 

chiếu số lượng thí sinh dự thi, số lượng bài thi đã nộp và dữ liệu bài làm được ghi nhận 

trên hệ thống. 

Bộ phận kỹ thuật thực hiện kết xuất, sao lưu và đóng gói dữ liệu bài thi theo quy 

trình kỹ thuật đã được phê duyệt. Dữ liệu bao gồm thông tin định danh phục vụ quản 



57 

 

lý bài thi, dữ liệu các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói và các thông tin liên quan; trong 

đó dữ liệu bài viết và tệp ghi âm phần thi Nói phải bảo đảm đầy đủ, toàn vẹn và có khả 

năng truy xuất để tổ chức chấm thi. 

Toàn bộ dữ liệu bài thi được sao lưu thành 02 bộ trên 05 đĩa DVD hoặc thiết bị 

lưu trữ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo phương án đã được phê duyệt. Các thiết bị lưu 

trữ phải được ghi rõ thông tin kỳ thi, ngày thi, ca thi, nội dung dữ liệu; được kiểm tra, 

niêm phong và có xác nhận của cán bộ kỹ thuật, cán bộ an ninh và các thành phần có 

trách nhiệm theo quy định. 

Bước 8. Hoàn tất hồ sơ, bàn giao dữ liệu giám sát và bảo quản hệ thống 

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, sao lưu và bàn giao dữ liệu bài thi, cán bộ coi 

thi thu hồi giấy nháp, phiếu tài khoản thi và các tài liệu thuộc diện phải thu hồi; hoàn 

thiện biên bản coi thi, biên bản xử lý sự cố, biên bản vi phạm quy chế và các hồ sơ liên 

quan (nếu có), bàn giao cho Trưởng Ban Coi thi hoặc Ban Thư ký theo phân công. 

Dữ liệu camera giám sát tại các phòng thi được bộ phận phụ trách kiểm tra, sao 

lưu đầy đủ, niêm phong và bàn giao cho Ban Thư ký để quản lý, phục vụ công tác 

kiểm tra, thanh tra và giải quyết các tình huống phát sinh theo quy định. 

Sau khi xác nhận dữ liệu bài thi đã được lưu trữ đầy đủ, an toàn và có khả năng 

truy xuất, cán bộ coi thi phối hợp với kỹ thuật viên thực hiện các thủ tục kết thúc ca 

thi. Bộ phận kỹ thuật thực hiện xóa dữ liệu thi tại máy trạm, đóng các phiên làm việc, 

tắt nguồn, niêm phong và bảo quản máy chủ theo quy trình kỹ thuật và thẩm quyền 

được phê duyệt. 

Toàn bộ quá trình kết thúc ca thi, sao lưu, niêm phong và bàn giao dữ liệu phải 

bảo đảm tính đầy đủ, toàn vẹn, an toàn, bảo mật và khả năng truy xuất, làm căn cứ tổ 

chức chấm thi và quản lý kết quả thi. 

8.5. Quy trình tổ chức chấm thi 

Công tác chấm thi đánh giá năng lực ngoại ngữ được Đại học Thái Nguyên tổ 

chức thống nhất, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và bảo mật. Các kỹ năng 

Nghe, Đọc được chấm tự động bằng phần mềm; kỹ năng Nói, Viết được tổ chức chấm 

tập trung bởi cán bộ chấm thi (CBChT) theo đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm 

đã được phê duyệt. Quy trình thực hiện gồm các bước sau: 

Bước 1. Tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu bài thi 

Ban Thư ký tiếp nhận dữ liệu bài thi từ các điểm thi, phối hợp với bộ phận kỹ 

thuật kiểm tra tình trạng niêm phong, số lượng bài thi, tính đầy đủ và toàn vẹn của dữ 

liệu các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói; đặc biệt là bài viết và tệp ghi âm phần thi Nói. 

Dữ liệu được quản lý, lưu trữ và chuyển giao phục vụ chấm thi theo quy định. 

Bước 2. Chuẩn bị và phân công chấm thi 

Trưởng Ban Chấm thi tổ chức phổ biến quy chế, hướng dẫn chấm, đáp án và 

thang điểm; phân công CBChT theo từng kỹ năng, bảo đảm tính độc lập, khách quan 
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và bảo mật. Bộ phận kỹ thuật chuẩn bị hệ thống phần mềm, tài khoản chấm thi và các 

điều kiện phục vụ chấm thi. 

Bước 3. Chấm thi kỹ năng Nghe và Đọc 

Bài thi Nghe và Đọc được phần mềm tự động chấm theo đáp án và thang điểm đã 

phê duyệt. Ban Chấm thi phối hợp với bộ phận kỹ thuật kiểm tra kết quả chấm, đối 

chiếu số lượng bài thi và xử lý các trường hợp bất thường trước khi tổng hợp điểm. 

Bước 4. Mã hóa, đánh phách và chấm thi kỹ năng Nói, Viết 

Dữ liệu bài thi Nói và Viết được mã hóa, đánh phách trên phần mềm chuyên 

dụng, bảo đảm CBChT không tiếp cận thông tin định danh thí sinh. 

Mỗi bài thi được 02 CBChT chấm độc lập tại hai phòng riêng biệt theo số phách, 

căn cứ hướng dẫn chấm và thang điểm đã được phê duyệt. Điểm chấm được ghi nhận 

trên hệ thống hoặc bảng ghi điểm theo số phách, bảo đảm có xác nhận của hai CBChT 

và Trưởng Ban Chấm thi theo quy định. 

Bước 5. Đối soát và xử lý chênh lệch điểm chấm 

Điểm bài thi được xác định theo thang điểm 10 và làm tròn đến 0,5 điểm theo 

quy định. 

Trường hợp điểm của hai CBChT chênh lệch dưới 1,0 điểm, điểm bài thi được 

xác định bằng trung bình cộng điểm của hai CBChT và làm tròn theo quy định. 

Trường hợp chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên, hai CBChT thực hiện chấm lại; nếu 

vẫn không thống nhất thì báo cáo Trưởng Ban Chấm thi xem xét, quyết định theo quy 

trình chấm thi. 

Bước 6. Ghép phách, hồi phách và tổng hợp kết quả chấm thi 

Sau khi hoàn thành chấm thi, đối soát và xử lý chênh lệch điểm, Trưởng Ban 

Chấm thi phối hợp với bộ phận kỹ thuật thực hiện ghép phách, hồi phách trên phần 

mềm chuyên dụng theo quy trình bảo mật. 

Ban Thư ký tiếp nhận kết quả chấm thi, tổng hợp điểm của cả 04 kỹ năng, kiểm 

tra tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của dữ liệu trước khi trình Hội đồng thi xem 

xét. 

Bước 7. Phân tích, rà soát và trình phê duyệt kết quả thi 

Ban Thư ký phối hợp với Ban Chấm thi và bộ phận chuyên môn phân tích kết 

quả thi, rà soát các trường hợp có điểm số hoặc dữ liệu bất thường; báo cáo, đề xuất 

Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, quyết định việc kiểm tra hoặc tổ chức chấm thêm một 

vòng độc lập khi cần thiết. 

Sau khi hoàn thành việc rà soát, kết quả thi được trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; dữ liệu chấm thi, bảng điểm, hồ sơ và các tài liệu liên quan được lưu trữ, bảo 

mật theo quy định. 

8.6. Quy trình tiếp nhận đề nghị và tổ chức phúc khảo bài thi 

Đại học Thái Nguyên tổ chức phúc khảo bài thi theo đề nghị của thí sinh, bảo 

đảm công khai, khách quan, chính xác và đúng quy định. Mỗi bài thi chỉ được phúc 
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khảo một lần trong mỗi đợt thi. Công tác phúc khảo được thực hiện tại khu vực an 

toàn, biệt lập, có camera giám sát toàn bộ quá trình. Quy trình thực hiện gồm các bước 

sau: 

Bước 1. Tiếp nhận đề nghị phúc khảo 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi, thí sinh có 

nguyện vọng phúc khảo nộp đơn đề nghị phúc khảo và lệ phí theo quy định. Trung tâm 

Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục là đầu mối tiếp nhận, kiểm tra thông tin và 

tổng hợp các đề nghị phúc khảo. 

Bước 2. Tổng hợp danh sách và chuẩn bị dữ liệu phúc khảo 

Ban Thư ký Hội đồng thi lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, ghi rõ số báo 

danh, kỹ năng đề nghị phúc khảo và điểm thi đã công bố; phối hợp với bộ phận kỹ 

thuật trích xuất, kiểm tra dữ liệu bài thi tương ứng. 

Việc chuẩn bị dữ liệu phải có ít nhất 02 người tham gia, bảo đảm bí mật thông tin 

định danh thí sinh và quan hệ giữa số báo danh với số phách; không thực hiện ghép 

phách trước khi hoàn thành chấm phúc khảo. 

Bước 3. Thành lập Ban Phúc khảo và bàn giao dữ liệu 

Hội đồng thi tổ chức thành lập Ban Phúc khảo, phân công cán bộ chấm phúc 

khảo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. 

Ban Thư ký bàn giao danh sách, dữ liệu bài thi đã mã hóa và các tài liệu phục vụ 

phúc khảo cho Ban Phúc khảo theo quy định. Cán bộ chấm phúc khảo phải bảo đảm 

tính độc lập, khách quan và không tham gia chấm lần đầu đối với bài thi được phân 

công phúc khảo. 

Bước 4. Tổ chức phúc khảo bài thi 

Đối với kỹ năng Nghe và Đọc, Ban Phúc khảo phối hợp với bộ phận kỹ thuật 

kiểm tra dữ liệu bài làm, đáp án, thang điểm, kết quả chấm tự động và các thông tin 

liên quan để xác định tính chính xác của kết quả. 

Đối với kỹ năng Nói và Viết, mỗi bài thi được 02 cán bộ chấm phúc khảo thực 

hiện độc lập theo số phách, căn cứ đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm đã được 

phê duyệt. Kết quả chấm được ghi nhận, đối chiếu và xử lý theo quy định về chấm thi. 

Bước 5. Đối chiếu và xử lý kết quả phúc khảo 

Ban Phúc khảo đối chiếu kết quả phúc khảo với điểm thi đã công bố và thực hiện 

xử lý như sau: 

a) Trường hợp kết quả chấm phúc khảo thống nhất và không làm thay đổi điểm 

thi đã công bố thì giữ nguyên điểm; Trưởng Ban Phúc khảo xác nhận kết quả. 

b) Trường hợp điểm phúc khảo chênh lệch từ 0,5 điểm đến dưới 1,0 điểm so với 

điểm đã công bố (theo thang điểm 10), thực hiện điều chỉnh điểm theo kết quả phúc 

khảo. 

c) Trường hợp điểm phúc khảo chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên so với điểm đã 

công bố, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm thi lần đầu và cán bộ chấm phúc 
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khảo, lập biên bản và báo cáo Trưởng Ban Phúc khảo xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 

Nếu phát hiện dấu hiệu tiêu cực hoặc vi phạm thì báo cáo Hội đồng thi xử lý theo quy 

định. 

Bước 6. Tổng hợp, phê duyệt và công bố kết quả phúc khảo 

Ban Phúc khảo tổng hợp kết quả, chuyển Ban Thư ký Hội đồng thi để kiểm tra, 

đối chiếu và thực hiện ghép phách, hồi phách theo quy trình bảo mật. 

Ban Thư ký tổng hợp danh sách kết quả phúc khảo, trình Chủ tịch Hội đồng thi 

xem xét, phê duyệt. Kết quả phúc khảo được thông báo cho thí sinh; trường hợp có 

thay đổi điểm thi, thực hiện cập nhật kết quả trên hệ thống và điều chỉnh các hồ sơ liên 

quan theo quy định. 

Bước 7. Hoàn tất hồ sơ và lưu trữ dữ liệu phúc khảo 

Sau khi công bố kết quả, Ban Thư ký phối hợp với Ban Phúc khảo và bộ phận kỹ 

thuật hoàn thiện hồ sơ, sao lưu, niêm phong và lưu trữ dữ liệu bài thi, kết quả phúc 

khảo, biên bản xử lý và dữ liệu camera giám sát theo quy định. 

Toàn bộ quá trình phúc khảo phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, bảo mật, có 

khả năng kiểm tra, truy xuất và xác định trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận tham 

gia. 

8.7. Quy trình xét duyệt, công nhận và công bố kết quả thi 

Việc xét duyệt, công nhận và công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

được thực hiện thống nhất tại Đại học Thái Nguyên, bảo đảm chính xác, khách quan, 

công khai, minh bạch và bảo mật thông tin thí sinh theo quy định. Quy trình thực hiện 

gồm các bước sau: 

Bước 1. Tổng hợp, kiểm tra và xác định kết quả thi 

Sau khi hoàn thành công tác chấm thi, Ban Thư ký Hội đồng thi tổng hợp, kiểm 

tra, đối chiếu điểm của 04 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói; xác định điểm trung bình 

và bậc năng lực ngoại ngữ đạt được của từng thí sinh theo định dạng đề thi và thang 

điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Thí sinh được xét công nhận đạt kết quả thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 

khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: 

a) Tham dự đầy đủ 04 kỹ năng thi Nghe, Đọc, Viết và Nói; 

b) Điểm trung bình của 04 kỹ năng đạt từ 4,0 trở lên đối với kỳ thi đánh giá năng 

lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5; 

c) Điểm của từng kỹ năng thi đều lớn hơn 0 điểm. 

Bước 2. Rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận kết quả thi 

Hội đồng thi tổ chức rà soát, đối chiếu kết quả chấm thi, kiểm tra các trường hợp 

bất thường và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận kết quả thi, bao gồm: 

a) Danh sách kết quả thi của toàn bộ thí sinh, thể hiện điểm từng kỹ năng, điểm 

trung bình và bậc năng lực ngoại ngữ đạt được đối với thí sinh đủ điều kiện; 
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b) Tờ trình đề nghị công nhận kết quả thi, kèm theo số liệu tổng hợp về kỳ thi và 

các tài liệu liên quan. 

Bước 3. Trình phê duyệt và công nhận kết quả thi 

Trên cơ sở hồ sơ do Hội đồng thi trình, Giám đốc Đại học Thái Nguyên xem xét, 

ban hành quyết định công nhận kết quả thi theo thẩm quyền. 

Kết quả thi chỉ được công bố chính thức sau khi có quyết định công nhận của 

Giám đốc Đại học Thái Nguyên. 

Bước 4. Công bố và tra cứu kết quả thi 

Hội đồng thi tổ chức công bố kết quả thi chậm nhất trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày kết thúc buổi thi, sau khi Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành quyết định 

công nhận kết quả thi. 

Kết quả được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Khảo thí và 

Quản lý chất lượng giáo dục thông qua hệ thống tra cứu trực tuyến, bảo đảm khả năng 

xác minh kết quả và bảo vệ thông tin cá nhân của thí sinh. 

Bước 5. Tiếp nhận phúc khảo và công bố kết quả sau phúc khảo 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, thí sinh có quyền nộp đơn 

đề nghị phúc khảo theo quy định. 

Hội đồng thi tổ chức phúc khảo theo quy trình đã được phê duyệt; tổng hợp, trình 

cấp có thẩm quyền công nhận và công bố kết quả phúc khảo chậm nhất 10 ngày kể từ 

ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo. 

Trường hợp kết quả phúc khảo làm thay đổi điểm thi hoặc bậc năng lực ngoại 

ngữ, Hội đồng thi thực hiện cập nhật kết quả, điều chỉnh hồ sơ liên quan và thông báo 

cho thí sinh theo quy định. 

9. Các biểu mẫu thông báo 

9.1. Mẫu thông báo lịch thi 

Đại học Thái Nguyên thực hiện công khai lịch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại 

ngữ trên trang thông tin điện tử chính thức của Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất 

lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên tại địa chỉ: https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/. 

Thông báo lịch thi được ban hành theo từng đợt thi, bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính 

xác, kịp thời các thông tin cần thiết để thí sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ 

động theo dõi, đăng ký dự thi và chuẩn bị các điều kiện tham gia kỳ thi. 

https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/
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Hình 12: Giấy báo dự thi 

 

Nội dung thông báo lịch thi bao gồm: thời gian tổ chức thi; địa điểm thi và điểm 

thi; đối tượng, điều kiện dự thi; thời gian, hình thức và địa chỉ đăng ký dự thi; thời hạn 

tiếp nhận hồ sơ; lệ phí dự thi và các khoản thu khác (nếu có); hình thức nộp lệ phí; thời 

gian dự kiến công bố kết quả thi; thông tin liên hệ và các hướng dẫn cần thiết khác. 

Đối với các kỳ thi được tổ chức tại nhiều điểm thi, thông báo phải xác định rõ địa 

điểm tổ chức, đơn vị phối hợp và các thông tin liên quan để thí sinh lựa chọn, đăng ký 

và tham dự kỳ thi theo đúng quy định. 

Lịch thi và các thông tin liên quan được công khai trên trang thông tin điện tử của 

Trung tâm; đồng thời được cập nhật trên hệ thống đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ 

https://dangkythi.trungtamkhaothi.edu.vn/login, bảo đảm thống nhất giữa thông báo 

chính thức và dữ liệu đăng ký dự thi. 

https://dangkythi.trungtamkhaothi.edu.vn/login
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Trường hợp có điều chỉnh về thời gian, địa điểm hoặc các nội dung liên quan đến 

kỳ thi, Đại học Thái Nguyên thực hiện thông báo công khai, kịp thời trên các kênh 

thông tin chính thức để thí sinh và các đơn vị liên quan biết, thực hiện. 

9.2. Mẫu thông báo định dạng đề thi, đề thi mẫu và lệ phí dự thi 

Đại học Thái Nguyên thực hiện công khai định dạng đề thi, đề thi mẫu, hướng 

dẫn làm bài thi, lệ phí dự thi và các khoản thu liên quan (nếu có) trên trang thông tin 

điện tử chính thức của Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học 

Thái Nguyên tại địa chỉ https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/, bảo đảm thí sinh và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan được tiếp cận đầy đủ thông tin trước khi đăng ký dự thi. 

a) Thông báo định dạng đề thi và đề thi mẫu 

Đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 được xây dựng và 

tổ chức theo định dạng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 

729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015, bảo đảm đánh giá đầy đủ 04 kỹ năng 

Nghe, Đọc, Viết và Nói theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và 

các quy định hiện hành. 

Thông tin công khai về định dạng đề thi bao gồm: cấu trúc bài thi, số phần thi, số 

lượng câu hỏi hoặc nhiệm vụ thi, thời gian làm bài, hình thức thi, yêu cầu đối với từng 

kỹ năng, cách thức đánh giá và xác định bậc năng lực ngoại ngữ đạt được. 

Đề thi mẫu, tài liệu hướng dẫn làm bài và các thông tin cần thiết được công khai 

trên trang thông tin điện tử của Trung tâm để thí sinh tìm hiểu, làm quen với cấu trúc 

đề thi và hình thức thi trên máy tính trước khi tham dự kỳ thi chính thức. 

Đề thi mẫu minh họa VSTEP được đính kèm tại (Phụ lục 12. Đề thi minh họa)  

b) Thông báo lệ phí dự thi và các khoản thu liên quan 

Lệ phí dự thi được Đại học Thái Nguyên xác định, ban hành và công khai theo 

quy định hiện hành. Mức lệ phí dự thi đang áp dụng là 1.500.000 đồng/thí sinh/lượt 

thi. 

Thông tin về lệ phí dự thi được công bố trong từng thông báo tổ chức thi, bao 

gồm: mức thu, phương thức thanh toán, thời hạn nộp lệ phí và các hướng dẫn liên 

quan. Trường hợp điều chỉnh mức thu, Đại học Thái Nguyên thực hiện công khai mức 

lệ phí mới trước thời điểm tiếp nhận đăng ký dự thi theo quy định. 

Các khoản thu khác liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ hoặc cung cấp 

các dịch vụ theo yêu cầu của thí sinh (nếu có) được xác định, thông báo và thực hiện 

theo quy định hiện hành; bảo đảm công khai, minh bạch, không phát sinh các khoản 

thu ngoài nội dung đã được thông báo. 

9.3. Cách thức tra cứu kết quả thi, thư điện tử, đường dây nóng 

9.3.1. Công bố và tra cứu kết quả thi 

Đại học Thái Nguyên thực hiện công bố kết quả thi và cung cấp chức năng tra 

cứu, xác minh kết quả thi, chứng chỉ thông qua hệ thống thông tin điện tử tại địa chỉ: 

https://ketqua.trungtamkhaothi.edu.vn/. 

https://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/
https://ketqua.trungtamkhaothi.edu.vn/
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Hệ thống tra cứu được quản lý tập trung, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thống 

nhất của thông tin, phục vụ thí sinh, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tra cứu, 

xác minh kết quả thi và tính xác thực của chứng chỉ do Đại học Thái Nguyên cấp. 

Việc tra cứu được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1. Truy cập hệ thống: Người sử dụng truy cập địa chỉ tra cứu kết quả thi, 

chứng chỉ của Đại học Thái Nguyên. 

Bước 2. Nhập thông tin tra cứu: Nhập các thông tin định danh theo yêu cầu của 

hệ thống, bao gồm số căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu, ngày sinh và các thông tin xác 

thực khác (nếu có). 

Bước 3. Lựa chọn kết quả cần tra cứu: Hệ thống hiển thị danh sách các kỳ thi, 

đợt thi có thông tin phù hợp với dữ liệu tra cứu. Người sử dụng lựa chọn đợt thi hoặc 

kết quả thi cần xác minh. 

Bước 4. Hiển thị và xác minh thông tin: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về thí 

sinh, kết quả thi và chứng chỉ tương ứng, bảo đảm đầy đủ các trường thông tin theo 

quy định. 

Thông tin kết quả tra cứu bao gồm: 

- Họ và tên thí sinh; ngày, tháng, năm sinh; số căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu; 

- Ảnh chụp trực tiếp của thí sinh tại phòng thi thông qua webcam hoặc thiết bị 

thu nhận dữ liệu sinh trắc học, được lưu trữ trên hệ thống trong quá trình tổ chức thi; 

- Thông tin kỳ thi, đợt thi, ngày thi và địa điểm thi; 

- Kết quả thi, điểm các kỹ năng, điểm tổng hợp và bậc năng lực ngoại ngữ đạt 

được; 

- Số hiệu chứng chỉ, ngày cấp chứng chỉ và các thông tin liên quan đến chứng chỉ 

theo quy định. 

Thông tin hiển thị trên hệ thống tra cứu phải bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ 

liệu kết quả thi và dữ liệu cấp chứng chỉ của Đại học Thái Nguyên. Việc tích hợp ảnh 

chụp trực tiếp của thí sinh tại phòng thi nhằm tăng cường khả năng đối chiếu, xác 

minh danh tính, phòng ngừa hành vi gian lận và sử dụng chứng chỉ không hợp lệ. 

Hệ thống được vận hành theo cơ chế phân quyền, xác thực truy cập và bảo vệ dữ 

liệu cá nhân; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và khả năng tra cứu, xác minh theo 

quy định hiện hành. 

Giao diện và các bước thực hiện tra cứu kết quả thi, chứng chỉ được minh họa chi 

tiết tại Phụ lục 11: Giao diện phần mềm tra cứu kết quả và chứng chỉ. 

9.3.2. Thư điện tử và đường dây nóng hỗ trợ 

Đại học Thái Nguyên bố trí các kênh thông tin chính thức để tiếp nhận, hướng 

dẫn và giải đáp các yêu cầu của thí sinh, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến 

việc đăng ký dự thi, tổ chức thi, công bố kết quả, tra cứu và xác minh chứng chỉ. 

Thông tin liên hệ: 
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Đơn vị tiếp nhận: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học 

Thái Nguyên. 

Thư điện tử: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn 

Số điện thoại/đường dây nóng: 0977 529 996. 

Trang tra cứu kết quả thi, chứng chỉ: https://ketqua.trungtamkhaothi.edu.vn/ 

Các yêu cầu, phản ánh và kiến nghị được tiếp nhận, phân loại, chuyển đến bộ 

phận có trách nhiệm để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định hiện hành. 

Thông tin cá nhân, kết quả thi và dữ liệu chứng chỉ được quản lý, cung cấp và sử dụng 

đúng mục đích, bảo đảm yêu cầu về bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

10. Phụ lục minh chứng 

10.1. Danh mục hồ sơ, tài liệu minh chứng 

Các phụ lục kèm theo Đề án cung cấp thông tin, tài liệu và hồ sơ minh chứng về 

năng lực, kinh nghiệm đào tạo và tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của Đại học 

Thái Nguyên; tổ chức, nhân sự; cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật; phần mềm 

tổ chức thi; trang thông tin điện tử; ngân hàng câu hỏi, đề thi; quy định, quy trình tổ 

chức thi và hồ sơ liên kết tổ chức thi. 

10.2. Hệ thống phụ lục kèm theo Đề án 

Phụ lục 1: Danh sách các đơn vị gửi hồ sơ liên kết. 

Phụ lục 2: Hợp đồng nguyên tắc liên kết tổ chức thi. 

Phụ lục 3: Đề cương hồ sơ liên kết tổ chức thi. 

Phụ lục 4: Danh sách cán bộ ra đề. 

Phụ lục 5: Danh sách cán bộ chấm thi Nói và Viết. 

Phụ lục 6: Cơ sở hạ tầng tại đơn vị tổ chức thi 

Phụ lục 7: Cấu hình máy trạm và hệ thống giám sát. 

Phụ lục 8: Thông tin cấu hình máy chủ và các thiết bị phụ trợ. 

Phụ lục 9: Giao diện phần mềm tổ chức thi. 

Phụ lục 10: Giao diện đăng ký thi trực tuyến. 

Phụ lục 11: Giao diện phần mềm tra cứu kết quả và chứng chỉ. 

Phụ lục 12: Đề thi mẫu minh họa. 

10.3. Danh mục hình, ảnh 

Hình 1. Sơ đồ tổ chức của Đại học Thái Nguyên 

Hình 2. Phòng làm việc của Hội đồng thi. 

Hình 3. Phòng thi trên máy. 

Hình 4. Máy quét căn cước công dân. 

Hình 5. Thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay. 

Hình 6. Hạ tầng phòng máy chủ. 

mailto:trungtamkhaothi@tnu.edu.vn
https://ketqua.trungtamkhaothi.edu.vn/
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Hình 7. Thí sinh kiểm tra thông tin. 

Hình 8. Giao diện công thông tin 

Hình 9. Giao diện trang đăng ký trực tuyến 

Hình 10. Giao diện trang tra cứu kết quả và chứng chỉ 

Hình 11: Giao diện hệ thống xác thực danh tính và kiểm soát thí sinh vào phòng thi. 

Hình 12: Giấy báo dự thi 

10.4. Hồ sơ đơn vị liên kết tổ chức thi 

Phụ lục 1 tổng hợp các đơn vị gửi hồ sơ liên kết; Phụ lục 2 thể hiện hợp đồng 

nguyên tắc liên kết tổ chức thi; Phụ lục 3 là đề cương hồ sơ liên kết tổ chức thi. Hồ sơ 

chi tiết của từng đơn vị được quản lý theo bộ hồ sơ riêng, thống nhất với các nội dung 

về liên kết tổ chức thi nêu tại Đề án. 

10.5. Bảng đối chiếu tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng 

Bảng dưới đây thể hiện sự tương ứng giữa điều kiện đối với đơn vị tổ chức thi, 

18 tiêu chí tại Phụ lục I Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT với nội dung giải trình trong 

Đề án và hệ thống phụ lục, hồ sơ minh chứng của Đại học Thái Nguyên. 

Tiêu 

chuẩn, 

tiêu chí 

Nội dung đáp ứng được trình 

bày trong Đề án 

Vị trí trong 

Đề án 

Phụ lục, hồ sơ minh 

chứng đối chiếu 

I 

Đề án xác định tư cách, chức 

năng, nhiệm vụ của Đại học 

Thái Nguyên và Trung tâm 

Khảo thí và Quản lý chất lượng 

giáo dục; mô hình tổ chức và 

trách nhiệm thực hiện kỳ thi. 

1.1–1.2; 2.1–

2.3 

Văn bản pháp lý, quyết 

định giao nhiệm vụ; Phụ 

lục 1–3 về liên kết tổ chức 

thi. 

2.1 

Quy định cơ chế quản trị kỳ 

thi, phân công trách nhiệm, tổ 

chức thực hiện quy chế và 

kiểm soát toàn bộ các khâu tổ 

chức thi. 

2.1–2.3; 7.3–

7.12; 8.1–8.7 

Quy chế tổ chức thi, quyết 

định thành lập và phân 

công các ban; Phụ lục 2–3. 

2.2 

Thể hiện biện pháp quản lý 

ngân hàng câu hỏi, phân quyền 

khai thác, bảo mật, tạo lập, mã 

hóa, chuyển giao và sử dụng đề 

thi tại các điểm thi. 

3.3.2; 4.4; 

6.2–6.3; 8.3 

Quy định quản lý, bảo mật 

đề thi; hồ sơ phân quyền, 

biên bản bàn giao, niêm 

phong; Phụ lục 9. 

2.3 

Mô tả kiểm tra giấy tờ, xác 

thực danh tính, kiểm soát vật 

dụng, giám sát và phòng ngừa 

hành vi thi hộ, thi thay. 

2.4; 3.2; 7.2; 

8.2; 8.4 

Quy trình xác thực và 

kiểm soát thí sinh; Phụ lục 

6–9. 



67 

 

3.1 

Trình bày năng lực và danh 

sách nhân sự chuyên môn tham 

gia xây dựng đề thi, đánh giá 

và chấm thi Nói, Viết. 

1.2.2; 2.3.2; 

6.1; 7.7 

Phụ lục 4 – Danh sách cán 

bộ ra đề; Phụ lục 5 – Danh 

sách cán bộ chấm thi Nói 

và Viết. 

3.2 

Xác định cơ cấu nhân sự tổ 

chức thi, nhân sự kỹ thuật, 

phân công nhiệm vụ, phối hợp 

và hỗ trợ vận hành tại điểm thi. 

2.3.1–2.3.2; 

7.3–7.12; 8.1 

Hồ sơ nhân sự, quyết định 

phân công, tập huấn; Phụ 

lục 4–5 và hồ sơ kỹ thuật 

liên quan. 

4.1 

Mô tả khu vực thi, phòng thi, 

điều kiện bố trí chỗ ngồi, thiết 

bị và các hạng mục cơ sở vật 

chất. 

3.1; 3.3–3.4 

Phụ lục 6 – Cơ sở hạ tầng; 

Phụ lục 7 – Máy trạm và 

giám sát; Phụ lục 8 – Máy 

chủ, thiết bị phụ trợ. 

4.2 

Trình bày hệ thống xác thực, 

kiểm tra vật dụng và các biện 

pháp bảo đảm an ninh trước 

khi vào phòng thi. 

2.4; 3.2; 8.2 

Phụ lục 6–8; hồ sơ thiết bị 

và quy trình kiểm soát an 

ninh. 

4.3 

Thuyết minh máy tính, máy 

chủ, mạng, bảo mật hạ tầng và 

phương án dự phòng phục vụ 

tổ chức thi. 

3.1–3.3; 4.4 

Phụ lục 6–8; danh mục 

thiết bị, sơ đồ mạng và hồ 

sơ cấu hình. 

4.4 

Thể hiện giải pháp camera 

giám sát, ghi hình, lưu trữ dữ 

liệu và kiểm tra, giám sát kỳ 

thi. 

3.4; 7.10; 8.4 

Phụ lục 7–8; sơ đồ bố trí 

camera và hồ sơ vận hành 

hệ thống giám sát. 

5.1 

Mô tả phần mềm tổ chức thi 

đáp ứng định dạng đề, giao 

diện làm bài, quản lý thí sinh 

và kiểm soát môi trường thi. 

4.1–4.4; 8.4 

Phụ lục 9 – Giao diện 

phần mềm tổ chức thi; tài 

liệu chức năng và vận 

hành. 

5.2 

Trình bày chức năng điều hành 

ca thi, ghi nhận bài làm, lưu 

trữ, bảo mật, bàn giao dữ liệu 

và hỗ trợ chấm thi. 

4.2–4.4; 8.4–

8.5 

Phụ lục 9; quy trình quản 

lý, bàn giao và lưu trữ dữ 

liệu bài thi. 

6.1 

Quy định nội dung công khai 

về định dạng, đề minh họa, lịch 

thi, lệ phí, quy chế, thông báo 

và thông tin hỗ trợ thí sinh. 

5.1; 9.1–9.3 

Phụ lục 10 – Đăng ký trực 

tuyến; Phụ lục 12 – Đề thi 

mẫu; nội dung công khai 

trên website. 
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6.2 

Mô tả hệ thống đăng ký, quản 

lý hồ sơ dự thi và tra cứu thông 

tin, kết quả thi. 

5.2–5.3; 9.3 

Phụ lục 10 – Đăng ký thi 

trực tuyến; Phụ lục 11 – 

Tra cứu kết quả và chứng 

chỉ. 

6.3 

Trình bày hệ thống tra cứu, xác 

minh kết quả thi và chứng chỉ, 

kênh hỗ trợ xác thực thông tin. 

5.3–5.4; 9.3 
Phụ lục 11 – Giao diện tra 

cứu kết quả và chứng chỉ. 

7.1 

Trình bày nguồn ngân hàng 

câu hỏi; yêu cầu kỹ thuật và 

quy trình xây dựng, thử 

nghiệm, phân tích, chuẩn hóa 

câu hỏi thi. 

6.1.1–6.1.3 

Hồ sơ xây dựng, thử 

nghiệm, phân tích, chuẩn 

hóa ngân hàng câu hỏi; 

Phụ lục 12. 

7.2 

Mô tả định dạng, cấu trúc đề 

thi, yêu cầu đối với ngân hàng 

câu hỏi và phương thức tạo lập 

đề phục vụ từng kỳ thi. 

4.1; 6.1.2; 

6.2.3 

Đặc tả đề thi; Phụ lục 9 – 

Phần mềm tổ chức thi; 

Phụ lục 12 – Đề thi mẫu. 

7.3 

Quy định kiểm soát mã đề, 

phạm vi khai thác, tạo lập, lưu 

trữ, chuyển giao và bảo mật 

gói đề thi. 

6.2.2–6.2.5; 

6.3; 8.3 

Quy định quản lý mã đề; 

nhật ký khai thác; biên 

bản kiểm tra, niêm phong, 

bàn giao; Phụ lục 9. 

7.4 

Quy định duy trì, bổ sung, rà 

soát chất lượng và phát triển 

ngân hàng câu hỏi thi theo kế 

hoạch. 

6.1.4; 6.2.1–

6.2.2 

Kế hoạch cập nhật, hồ sơ 

rà soát chất lượng, phân 

tích câu hỏi và nhật ký 

quản lý ngân hàng. 

Ghi chú: Các tài liệu nêu tại cột minh chứng được dẫn chiếu theo hệ thống phụ lục 

kèm theo Đề án và hồ sơ minh chứng do Đại học Thái Nguyên quản lý. 

11. Cam kết thực hiện 

Đại học Thái Nguyên cam kết tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam bảo đảm đúng quy chế; trung thực, 

chính xác, khách quan, minh bạch; phản ánh đúng năng lực ngoại ngữ của người dự thi 

ở 04 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và 

trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về toàn bộ quá trình tổ chức thi, chấm thi, công bố kết 

quả, cấp chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kỳ thi.  

Đối với các kỳ thi có đơn vị liên kết tổ chức thi, Đại học Thái Nguyên cam kết 

chỉ tổ chức khi đơn vị liên kết đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, thực hiện đúng 

thỏa thuận hợp tác và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát trực tiếp của Đại học Thái 

Nguyên; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật, công bằng và chất lượng của kỳ 

thi theo quy định hiện hành./.  
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PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI HỒ SƠ LIÊN KẾT 

TT Đơn vị liên kết Hồ sơ đã tiếp nhận/đang hoàn thiện 

1 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

Địa chỉ: số 18 Phố Viên, Phường Đông 

Ngạc, Hà Nội 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 

2 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

Địa chỉ: số 41A đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 

3 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

Địa chỉ: số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 

4 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Địa chỉ: số 206, đường Nguyễn Khuyến, 

Khu phố 5, Phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 

5 

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

Số 20B đường Phó Cơ Điều, Phường 

Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 

6 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Số 484 Lạch Tray, phường Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 
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7 

Trường Đại học Kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội 

Số 29A Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Phường 

Vĩnh Hưng, TP Hà Nội 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 

8 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 

9 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Công văn đề nghị liên kết; biên bản hợp tác; 

hợp đồng nguyên tắc giữa các đơn vị đầu 

mối; hồ sơ mô tả điều kiện tổ chức thi; danh 

sách nhân sự; sơ đồ khu vực thi; cấu hình 

máy chủ, máy trạm, camera, thiết bị dự 

phòng; hình ảnh minh chứng. 
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PHỤ LỤC 2. HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC 

Số:           /HĐNT-ĐHTN-TTKTQLCLGD 

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Biên bản hợp tác phối hợp tư vấn tuyển sinh và tổ chức thi đánh giá 

năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam đã ký giữa 

Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học ............, ngày …… tháng …… năm 2026; 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2026, tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý 

chất lượng giáo dục, chúng tôi gồm: 

Bên A: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 

Số tài khoản: 

Đại diện: 

Chức vụ: 

Bên B: TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Địa chỉ: . 

Mã số thuế: 

Số tài khoản 

Đại diện: 

Chức vụ: 

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung phối hợp liên kết tổ chức thi 

Bên A và Bên B cùng phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Chi tiết trách nhiệm và nghĩa vụ của 

các bên được quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này. 

Bên A tổ chức thi, chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức kỳ thi và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về toàn bộ hoạt động tổ chức thi, bao gồm các công việc trước, trong 
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và sau kỳ thi; đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình với cơ quan quản lý nhà nước 

và các bên liên quan về việc triển khai tổ chức thi, ban hành và thực hiện quy chế, quy 

trình tổ chức thi theo quy định. 

Bên B có trách nhiệm thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký dự thi của thí sinh; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức kỳ thi theo yêu cầu của Bên A và quy định hiện 

hành; đồng thời đề cử nhân sự tham gia Hội đồng thi và các ban giúp việc của Hội 

đồng thi theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bên A. 

Điều 2: Tổng giá trị Hợp đồng và thỏa thuận tài chính 

2.1. Giá trị Hợp đồng  

Tổng giá trị Hợp đồng = Số lượng thí sinh x Kinh phí dự thi/thí sinh. Mức kinh 

phí dự thi được thống nhất giữa 02 đơn vị. Mỗi đợt liên kết tổ chức thi hai (02) bên sẽ 

có hợp đồng kinh tế cụ thể theo từng đợt thi. 

2.2. Thỏa thuận tài chính 

a) Quyền lợi tài chính 

Tổng kinh phí thu từ lệ phí dự thi của thí sinh được quản lý và sử dụng trên cơ sở 

thỏa thuận giữa các bên, phù hợp với phạm vi công việc và trách nhiệm thực hiện. 

Bên A: Là đơn vị tổ chức thi, thực hiện quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí 

theo quy định của Hợp đồng, đảm bảo phục vụ toàn bộ hoạt động tổ chức kỳ thi và các 

nghĩa vụ liên quan.  

Bên B: Được bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung công việc sau: Chi phí 

thuê/ mượn quản lý cơ sở vật chất, chi cho quảng bá, tuyển sinh; chi cho công tác quản 

lý và các chi khác (nếu có) 

Tỷ lệ cụ thể do các bên thống nhất và được xác định tại từng hợp đồng chi tiết. 

b) Trách nhiệm tài chính 

Bên A là đơn vị thu lệ phí dự thi của thí sinh và có trách nhiệm quản lý, sử dụng 

nguồn kinh phí này để chi trả các khoản chi phục vụ tổ chức kỳ thi theo quy định của 

Hợp đồng. 

Bên A sử dụng phần kinh phí được phân chia để chi trả các khoản chi cho công 

tác chuyên môn của kỳ thi, bao gồm: xây dựng đề thi; chi tiền công và công tác phí 

cho cán bộ làm nhiệm vụ; in sao và cấp chứng chỉ; thanh tra, kiểm tra Hội đồng thi; 

hậu kiểm; vận hành hệ thống phần mềm tổ chức thi và các công việc khác thuộc trách 

nhiệm của Bên A theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng. 

Bên B sử dụng phần kinh phí được phân chia để chi trả các khoản chi cho công 

tác tư vấn, tuyển sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức thi và các 

công việc khác thuộc trách nhiệm của Bên B theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng. 

Điều 3: Thời gian, tiến độ và địa điểm thực hiện Hợp đồng 

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 05 năm kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực. Sau 

khi hết thời hạn 05 năm nếu Bên B có nhu cầu thì hai bên sẽ ký Hợp đồng tiếp theo. 



73 

 

Thời điểm tổ chức kỳ thi: Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức các đợt thi do hai bên 

thống nhất. 

Địa điểm tổ chức thi: Tại các địa điểm đảm bảo về cơ sở vật chất theo Tiêu chuẩn 

4 của Thông tư 09/2026/TT-BGDĐT do Bên B đề nghị. Địa chỉ: Trường Đại 

học.................... 

Điều 4: Trách nhiệm của các Bên 

4.1. Trách nhiệm của Bên A: 

- Thành lập Hội đồng thi và các ban giúp việc Hội đồng thi; điều hành và giám 

sát các công tác liên quan đến ban chuyển dữ liệu đề thi, ban coi thi và tổ chức thực 

hiện công tác chấm thi. 

- Kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức thi, hồ sơ của thí sinh dự thi và hồ sơ 

nhân sự của các thành viên tham gia trong Hội đồng thi đảm bảo đầy đủ các quy định 

của công tác tổ chức thi. 

- Vận hành phần mềm, ngân hàng câu hỏi thi ngoại ngữ và cung cấp nhân lực 

tham gia hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại địa 

điểm thi của Bên B. 

- Quyết định công nhận và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng 

lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. 

- Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo Quy định về công tác tổ chức thi đánh giá 

năng lực ngoại ngữ. 

- Phối hợp với Bên B để thực hiện tổng hợp, nghiên cứu, phân tích dữ liệu thi. 

Sử dụng dữ liệu thi để phân tích đề thi, phân tích các thông tin khác liên quan đến 

kỳ thi, kiểm chứng bài làm của các thí sinh, tạo báo cáo cho cơ quan chức năng và 

đơn vị cấp trên… 

Quy trình thực hiện của Bên A trong quá trình tổ chức thi (trước khi thi, trong khi 

thi và sau khi thi) thực hiện theo Phụ lục 01 kèm theo Hợp đồng này. 

4.2. Trách nhiệm của Bên B: 

- Đầu mối tư vấn tuyển sinh; thu nhận và tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi theo quy định. 

- Đề cử cán bộ tham gia Ban chuyển dữ liệu đề thi và Ban coi thi. Các cán bộ 

tham dự đảm bảo theo các yêu cầu như sau: 

+ Cán bộ được cử tham gia các ban của Hội đồng thi là cán bộ của các đơn vị 

liên kết tổ chức thi được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật 

về viên chức hoặc người lao động đã được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 

12 tháng trở lên đang làm việc toàn thời gian. 

+ Cán bộ tham gia các ban phải là người có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

và kinh nghiệm theo công việc được phân công. 
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+ Đội ngũ tham gia công tác chuyên môn và cán bộ tham gia các ban đảm bảo 

khả năng về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sử dụng các thiết bị tin học phục vụ cho việc tổ 

chức thi, coi thi và chấm thi. 

+ Phối hợp với Bên A để xử lý đối với trường hợp cán bộ vi phạm các quy định 

trong công tác tổ chức thi theo quy định của kỳ thi và của pháp luật Việt Nam. 

- Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khác, ngoài 

phần mềm đánh giá năng lực ngoại ngữ và ngân hàng câu hỏi thi ngoại ngữ thuộc trách 

nhiệm của Bên A. 

- Thông báo bằng văn bản cho Bên A trước ít nhất 30 ngày về kế hoạch tổ chức 

các đợt thi. 

Quy trình thực hiện của Bên B trong quá trình tổ chức thi (trước khi thi, trong khi 

thi và sau khi thi) thực hiện theo Phụ lục 02 kèm theo Hợp đồng này. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1. Bồi thường thiệt hại trong quá trình thực hiện Hợp đồng 

Nếu phát sinh thiệt hại của Bên A có nguyên nhân trực tiếp từ quá trình thực hiện 

Hợp đồng (lộ đề thi, câu hỏi thi, phần mềm đánh giá năng lực ngoại ngữ, …) của Bên 

B thì Bên B phải bồi thường hoàn toàn giá trị thiệt hại theo thực tế phát sinh. 

Nếu phát sinh thiệt hại của Bên B có nguyên nhân trực tiếp từ quá trình thực hiện 

Hợp đồng (lộ đề thi, câu hỏi thi, phần mềm đánh giá năng lực ngoại ngữ, …) của Bên 

A thì Bên A phải bồi thường hoàn toàn giá trị thiệt hại theo thực tế phát sinh. 

5.2 Phạt do vi phạm Hợp đồng 

Nếu Bên A thực hiện chậm tiến độ hợp đồng của từng đợt thi (ngoại trừ trường 

hợp bất khả kháng và do lỗi của Bên B) thì Bên A phải trả cho Bên B số tiền phạt 

tương đương 2% giá trị khối lượng công việc hoàn thành của đợt thi bị vi phạm, thời 

gian tính phạt trong 10 ngày lịch đầu tiên kể từ khi đến hạn nghiệm thu công việc; phạt 

thêm (1%) cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo cho đến mức tổng số các lần phạt không quá 

(8%) giá trị khối lượng công việc hoàn thành từng đợt. 

Nếu đợt thi Bên A hoàn toàn không thực hiện hợp đồng đã ký kết thì Bên A sẽ bị 

phạt đến mức tối đa 12% giá trị khối lượng công việc hoàn thành dự kiến của đợt thi đó. 

Điều 6: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng 

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi một trong các trường hợp 

dưới đây xảy ra: 

- Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo Hợp 

đồng trong thời hạn đã nêu trong Hợp đồng hoặc trong thời gian đã được Bên A gia hạn. 

- Bên B không đảm bảo được bảo mật câu hỏi thi, đề thi, phần mềm đánh giá 

năng lực ngoại ngữ. 

Điều 7: Các nội dung khác của Hợp đồng 

7.1. Luật áp dụng, tranh chấp và giải quyết tranh chấp: 

Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 
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Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu phát sinh vướng mắc các bên phải kịp 

thời thông báo cho nhau biết bằng văn bản và chủ động thương lượng giải quyết trên 

nguyên tắc bình đẳng, đảm bảo hai bên cùng có lợi. 

Trường hợp bất đồng mà hai bên không giải quyết được bằng thương lượng sẽ 

đưa ra Tòa án Kinh tế để thực hiện xét xử. Quyết định của tòa án là quyết định cuối 

cùng buộc hai bên phải thực hiện; Bên thua kiện phải thanh toán mọi chi phí phát sinh 

do việc giải quyết khiếu kiện. 

7.2. Trường hợp bất khả kháng 

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và ngoài tầm kiểm 

soát của các bên như động đất, bão, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy 

ra chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được; sự thay đổi chính sách hoặc 

ngăn cấm của các cơ quan có thẩm quyền, mà có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 

thực hiện Hợp đồng. 

7.3. Sửa đổi Hợp đồng 

Bất kỳ văn bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi được 

đại diện có thẩm quyền của cả hai bên ký kết và tạo thành một bộ phận không thể tách 

rời của Hợp đồng này. 

7.4. Điều khoản chung của Hợp đồng 

Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng sẽ 

được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật. 

Mọi giao dịch giữa hai bên trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng phải được 

thực hiện bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của người đại diện ký Hợp đồng (hoặc 

người được ủy quyền hợp pháp). 

Điều 8: Hiệu lực và thời hạn của Hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các phụ lục kèm theo Hợp đồng này là bộ phận không tách rời và có giá trị pháp 

lý như các điều khoản của Hợp đồng. 

Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A 

giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản. 

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC        

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 01 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CỦA BÊN A TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THI 

(Kèm theo Hợp đồng số: ………/HĐNT-ĐHTN-TTKT&QLCLGD) 
 

Thực hiện các công việc trong quá trình tổ chức thi, cụ thể như sau: 

1) Trước khi thi 

- Chuẩn bị phần mềm, câu hỏi thi, đề thi. 

- Thông báo cho Bên B về kế hoạch tổ chức thi; quyết định thành lập Hội đồng 

thi và các Ban chuyên môn của Hội đồng thi 

- Cài đặt các phần mềm và các ứng dụng cần thiết cho việc giám sát trong khi thi 

và dùng cho chấm thi. 

- Cài đặt phần mềm và các ứng dụng cần thiết lên máy chủ. 

- Phối hợp, hướng dẫn cán bộ kỹ thuật của Bên B để cài đặt đúng yêu cầu kỹ 

thuật cho máy chủ, máy tính thi của thí sinh. 

- Tạo số báo danh, phòng thi và các thông tin khác của thí sinh trong phần mềm 

theo danh sách đăng ký dự thi của Bên B. 

- Gửi thông tin về phòng thi của thí sinh trên phần mềm cho Bên B. 

- Hướng dẫn cán bộ coi thi, cán bộ kỹ thuật xử lý một số tình huống trước khi thi 

(trong trường hợp cần thiết). 

- Kiểm tra thử kết nối của các máy tính thi, các chức năng của phần mềm đánh 

giá năng lực ngoại ngữ trên máy chủ. 

- Nhập tài khoản cán bộ coi thi, giáo viên chấm thi vào phần mềm. 

- Kích hoạt kỳ thi ở chế độ sẵn sàng. 

- Sao lưu dữ liệu trước khi thi. 

2) Trong khi thi 

- Kích hoạt kỳ thi để thí sinh và cán bộ coi thi sử dụng được các chức năng của 

phần mềm thi. 

- Xử lý các sự cố liên quan đến máy chủ trong khi thi. 

- Xử lý các sự cố liên quan đến thí sinh theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng thi. 

- Hỗ trợ cán bộ coi thi, cán bộ kỹ thuật trong trường hợp cần thiết. 

- Giám sát máy chủ và phần mềm để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu. 

- Sao lưu dữ liệu thi sau mỗi ca thi trên máy chủ. 

3) Sau khi thi 

- Cung cấp tài khoản và phân công chấm thi (nếu chưa thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị). 

- Hỗ trợ người chấm xử lý các sự cố (nếu có). 

- Xử lý các tình huống phát sinh khác. 

- Sao lưu cơ sở dữ liệu thường xuyên. 

- Sao lưu dữ liệu toàn hệ thống. 

- Xuất dữ liệu kết quả bài làm, trả điểm cho Bên B (Hội đồng thi). 
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- Xuất dữ liệu bài thi nói, bài thi viết và bàn giao cho Bên B lưu trữ, phục vụ 

phúc khảo (nếu có). 

- Sao lưu dữ liệu kỳ thi, dữ liệu đã bàn giao vào thiết bị lưu trữ dữ liệu của Bên A. 

- Xóa dữ liệu trên máy chủ. 

- Kiểm tra lại các phương tiện, vật chất dùng cho chấm thi nói và viết. 

- Kiểm đếm phiếu tài khoản và hủy phiếu tài khoản sau khi có xác nhận của Bên A. 

- Cử cán bộ chấm thi nói và viết theo danh sách để chấm trên phần mềm. 

- Hỗ trợ xử lý sự cố cho cán bộ chấm thi của trường trong khi sử dụng phần 

mềm chấm. 

- Phối hợp với cán bộ của Bên B xử lý các sự cố liên quan đến máy chủ. 

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, nhận dữ liệu chấm thi. 

- Thực hiện các công việc liên quan đến thí sinh sau kỳ thi (tổng hợp kết quả, 

ghép dữ liệu của các tài khoản dự phòng vào tài khoản chính, xử lý điểm liên quan đến 

vi phạm của thí sinh, công bố kết quả, in chứng chỉ, …). 

- Trong trường hợp thí sinh có nhu cầu phúc khảo, Bên A có trách nhiệm tổ chức 

phúc khảo bài thi theo quy định. 

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc số: … /HĐNT-

ĐHTN-TTKTQLCLGD và có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC        

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PHỤ LỤC 02 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CỦA BÊN B TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THI 

(Kèm theo Hợp đồng số: ………/HĐNT-ĐHTN-TTKT&QLCLGD) 
 

Thực hiện các công việc trong quá trình tổ chức thi, cụ thể như sau: 

1) Công tác chuẩn bị trước kỳ thi 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng tổ chức thi trên máy tính, đảm bảo đủ điều kiện 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi, bao gồm: 

+ Các phòng thi và các phòng chức năng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu được quy 

định tại Tiêu chuẩn 4 của Thông tư 09/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Có hệ thống máy tính gồm máy chủ, các máy trạm, thiết bị bảo mật hợp nhất 

cho hệ thống, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị lưu điện, nguồn điện dự phòng, các thiết 

bị phụ trợ đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để tổ chức thi trên máy vi tính. Trong 

trường hợp máy chủ không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của Bên A, Bên B cần chủ 

động báo lại với Bên A để được hỗ trợ về máy chủ. 
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+ Có đầy đủ các phương tiện máy móc cần thiết như webcam, máy tính dành 

cho thí sinh, kết nối mạng giữa các máy tính thi với máy chủ (bao gồm switch, dây 

mạng, …). 

- Thực hiện các công tác chuẩn bị kỹ thuật trước khi thi, bao gồm: 

+ Cài đặt máy tính ở các phòng thi đầy đủ các phần mềm (Firefox, gỡ bỏ phần 

mềm gõ tiếng Việt, …) và cấu hình máy tính đúng để có thể chạy được phần mềm thi. 

+ Kiểm tra thử bằng cách sử dụng microphone để ghi âm sau đó nghe lại đoạn 

vừa ghi âm, dùng webcam để chụp hình. 

- Chuẩn bị máy tính dành cho giáo viên chấm thi có cấu hình và được cài đặt 

tương tự như máy tính của thí sinh. 

- Cử một đội ngũ kỹ thuật thành thạo để xử lý các sự cố về hạ tầng mạng, điện  

- Cử một đội ngũ xử lý sự cố liên quan đến trình duyệt, máy tính, hệ điều hành 

Windows và xử lý các sự cố trong khi thi. 

- Cài đặt máy chủ theo “Yêu cầu kỹ thuật đối với máy tính cho phần mềm đánh 

giá năng lực ngoại ngữ” của Bên A. 

- Cung cấp thông tin dự thi của thí sinh cho Bên A. 

- Nhận thông tin phản hồi từ Bên A để xử lý các vấn đề phát sinh trước kỳ thi. 

- Đưa các thông báo, thông tin phòng thi, … cho thí sinh biết trước khi thi. 

- Đảm bảo có đầy đủ các thiết bị kiểm tra an ninh nhằm kiểm soát, ngăn chặn 

việc thí sinh mang tài liệu, đồ dùng trái phép vào phòng thi. 

2) Trong khi tổ chức thi 

- Các cán bộ được phân công làm cán bộ coi thi phải là các cán bộ có kinh 

nghiệm sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm, xử lý được các tình huống 

liên quan đến thí sinh trong khi làm bài thi; xử lý được nhanh các sự cố xảy ra liên 

quan đến máy tính thi của thí sinh: tai nghe, webcam, microphone, Windows, đứt kết 

nối mạng đến máy chủ, … 

- Đội ngũ kỹ thuật phối hợp với cán bộ Bên A xử lý các sự cố liên quan đến 

máy chủ. 

- Tất cả các cán bộ tham gia Hội đồng thi phải đảm bảo bảo mật đề thi, không để 

lộ lọt đề thi ra bên ngoài. Trước khi tham gia làm thi, các cán bộ coi thi, cán bộ chấm 

thi của Hội đồng thi phải ký cam kết bảo mật đề thi và thực hiện đúng nhiệm vụ được 

phân công; không mang nội dung đề thi, bài làm, phiếu tài khoản (cũng là giấy nháp) 

của thí sinh ra khỏi khu vực quy định, không sử dụng đề thi, bài làm của thí sinh vào 

mục đích khác. 

- Thu hồi lại toàn bộ phiếu tài khoản của thí sinh. 

3) Sau khi tổ chức thi 

- Thực hiện việc thông báo điểm đến thí sinh dự thi. 

- Thu nhận hồ sơ và lệ phí tổ chức chấm phúc khảo (nếu có). 

- Kiểm tra lại các phương tiện, vật chất dùng cho chấm thi nói và viết. 

- Kiểm đếm phiếu tài khoản và hủy phiếu tài khoản sau khi có xác nhận của Bên A. 
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- Cử cán bộ chấm thi nói và viết để chấm trên phần mềm (nếu có đủ các tiêu 

chuẩn của cán bộ chấm thi và theo đề nghị của Bên A). 

- Hỗ trợ xử lý sự cố cho cán bộ chấm thi trong khi sử dụng phần mềm chấm. 

- Phối hợp với cán bộ của Bên A xử lý các sự cố liên quan đến máy chủ. 

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc số: … /HĐNT-

ĐHTN-TTKTQLCLGD và có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM ĐỐC        

 

HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 3: ĐỀ CƯƠNG HỒ SƠ LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI ................................................  

1. Thông tin liên hệ ............................................................................................................  

2. Thông tin chung về đơn vị liên kết tổ chức thi ..............................................................  

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ .........................................................................................................  

III. MỤC TIÊU LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI .....................................................................  

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT ....................................................................................................  

1. Các phòng chức năng phục vụ thi .................................................................................  

2. Thiết bị phục vụ tổ chức thi ...........................................................................................  

3. Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thi và chống gian lận thi .....................................  

4. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ................................................................................  

5. Hệ thống thiết bị giám sát ..............................................................................................  

V. NHÂN SỰ PHỤC VỤ TỔ CHỨC THI........................................................................  

VI. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI .....................  

1. Công việc chung ............................................................................................................  

2. Công việc cụ thể ............................................................................................................  

VII. CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ......................................................................  

1. Tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đơn vị tổ chức thi .........................  

2. Cam kết về trách nhiệm bảo mật các nội dung liên quan đến kỳ thi .............................  

3. Cam kết công khai, minh bạch trong việc tư vấn, hướng dẫn thông tin cho thí sinh 

và xã hội .........................................................................................................................  

4. Phối hợp giải trình và cung cấp thông tin khi có yêu cầu .............................................  

PHỤ LỤC 1.  DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA TỔ CHỨC THI .............................  

PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ KHU VỰC THI ..............................................................................  

PHỤ LỤC 3. CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ THI ............................................................  

PHỤ LỤC 4. THÔNG TIN CẤU HÌNH MÁY CHỦ VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ...  

PHỤ LỤC 5. CẤU HÌNH MÁY TRẠM PHỤC VỤ THI .................................................  

PHỤ LỤC 6. HỆ THỐNG GIÁM SÁT TẠI PHÒNG THI VÀ KHU VỰC THI ............  

PHỤ LỤC 7. THIẾT BỊ DỰ PHÒNG KHI SỰ CỐ MẤT ĐIỆN .....................................  

PHỤ LỤC 8. MINH CHỨNG CÁC PHÒNG PHỤC VỤ KỲ THI ..................................  
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PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CÁN BỘ RA ĐỀ 

TT Họ và tên   Trình độ Đơn vị 

1 Nguyễn Thị Hồng Chuyên TS Trường ĐH Sư Phạm 

2 Nguyễn Trọng Du TS TT Khảo Thí 

3 Nông Thị Hiền Hương TS Trường ĐH Nông Lâm 

4 Nguyễn Thị Minh Loan TS Trường Ngoại ngữ 

5 Nguyễn Thị Hồng Minh TS Trường ĐH Sư Phạm 

6 Nguyễn Thị Quế TS Trường ĐH Khoa học 

7 Phí Thị Mùi ThS Trường Ngoại ngữ 

8 Lê Thị Khánh Linh ThS Trường Ngoại ngữ 

9 Trần Thị Phương ThS Trường Ngoại ngữ 

10 Vũ Thị Quyên ThS Trường Ngoại ngữ 

11 Nguyễn Văn Tân ThS Trường Ngoại ngữ 

12 Phạm Hùng Thuyên ThS Trường Ngoại ngữ 

13 Hoàng Thị Huyền Trang ThS Trường Ngoại ngữ 

14 Lê Huy Hoàng ThS Trường ĐH Sư Phạm 

15 Vũ Thị Thanh Huệ ThS Trường Ngoại ngữ 

16 Nguyễn Lan Hương ThS Trường ĐH Nông Lâm 

17 Tạ Thị Mai Hương ThS Trường Ngoại ngữ 

18 Nguyễn Thị Bích Ngọc ThS Trường Ngoại ngữ 

19 Dương Thị Thảo ThS Trường ĐH Khoa học 

20 Nguyễn Thị Tuyết ThS Trường ĐH Khoa học 

21 Dương Thu Vân ThS Trường Ngoại ngữ 
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PHỤ LỤC 5. DANH SÁCH CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT 

TT Họ và tên Trình độ Đơn vị 

1 Nguyễn Trọng Du TS Trung tâm Khảo thí&QLCLGD 

2 Phùng Thị Thu Hà TS Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

3 Vũ Kiều Hạnh TS Trường ĐH Nông Lâm 

4 Phan Thị Hòa TS Trường ĐH Khoa học 

5 Nông Thị Hiền Hương TS Trường Đại học Nông Lâm 

6 Lê Thị Thu Hương TS Trường ĐH Sư phạm 

7 Nguyễn Thùy Linh TS Trường ĐH CNTT&TT 

8 Nguyễn Thị Minh Loan TS Trường Ngoại ngữ 

9 Nguyễn Thị Hồng Minh TS Trường ĐH Sư phạm 

10 Nguyễn Thị Bích Ngọc TS Trường Ngoại ngữ 

11 Nguyễn Thị Quế TS Trường ĐH Khoa học 

12 Trần Minh Thành TS Trường ĐH CNTT&TT 

13 Lê Thị Thu Trang TS Trường Ngoại ngữ 

14 Trần Thị Yến TS Trường ĐH Sư phạm 

15 Nguyễn Thị Hồng Chuyên TS Trường ĐH Sư phạm 

16 Ngô Thị Bích Ngọc TS Trường ĐH Sư phạm 

17 Dương Thị Hồng An ThS Trường ĐH CNTT&TT 

18 Nguyễn Quỳnh Dương ThS Trung tâm Khảo thí&QLCLGD 

19 Nguyễn Hồng Hạnh ThS Trường Ngoại ngữ 

20 Nguyễn Thị Phương Hoa ThS Trường ĐH CNTT&TT 

21 Phạm Phương Hoa ThS Trường ĐH Khoa học 

22 Lê Huy Hoàng ThS Trường Ngoại ngữ 

23 Trần Mạnh Hoàng ThS Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

24 Vũ Thị Thanh Huệ ThS Trường Ngoại ngữ 

25 Ngô Thị Thanh Huệ ThS Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

26 Phan Minh Huyền ThS Trường Ngoại ngữ 

27 Nguyễn Thị Thương Huyền ThS Trường ĐH Nông Lâm 

28 Tạ Thị Mai Hương ThS Trường Ngoại ngữ 
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29 Phạm Ái Linh ThS Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

30 Nguyễn Thùy Linh ThS Trường Ngoại ngữ 

31 Nguyễn Thị Thu Linh ThS Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

32 Vũ Thị Luyên ThS Trường Ngoại ngữ 

33 Hoàng Hương Ly ThS Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

34 Nguyễn Thị Khánh Ly ThS Trường ĐH Y Dược 

35 Phí Thị Mùi ThS Trường Ngoại ngữ 

36 Triệu Thành Nam ThS Trường ĐH Y Dược 

37 Nguyễn Thị Hồng Nhung ThS Trường ĐH Y Dược 

38 Lê Thị Nhung ThS Trường Ngoại ngữ 

39 Trần Thị Phương ThS Trường Ngoại ngữ 

40 Vũ Thị Quyên ThS Trường Ngoại ngữ 

41 Nguyễn Hải Quỳnh ThS Trường ĐH Khoa học 

42 Nguyễn Văn Tân ThS Trường Ngoại ngữ 

43 Nguyễn Thị Tuyết ThS Trường ĐH Khoa học 

44 Lại Thị Thanh ThS Trường ĐH Khoa học 

45 Trần Thị Thảo ThS Trường ĐH Sư phạm 

46 Dương Thị Thảo ThS Trường ĐH Khoa học 

47 Nguyễn Thị Phương Thảo ThS Khoa Quốc tế 

48 Hoàng Thị Thêm ThS Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

49 Hoàng Thị Huyền Trang ThS Khoa Ngoại ngữ 

50 Dương Thu Vân ThS Trường Ngoại ngữ 

51 Nguyễn Vũ Phong Vân ThS Trường Ngoại ngữ 
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PHỤ LỤC 6. CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI 

TT Danh mục Diện tích/Số lượng Quy chuẩn chi tiết 

1 
Phòng Hội 

đồng thi 

Số lượng: 02 phòng 

Diện tích: 30 m2/phòng 

- Sức chứa: 30 người/ phòng 

- Kết nối hệ thống giám sát với các 

phòng thi. 

- Có hệ thống âm thanh, loa, máy chiếu, 

hệ thống làm mát 

- Hệ thống máy hủy tài liệu 

- 04 bình xịt phòng cháy chữa cháy 

2 Phòng máy chủ 
Số lượng: 01 phòng 

Diện tích: 30 m2/phòng 

- 02 tủ chứa các thiết bị hệ thống gồm 05 

máy chủ vật lý, thiết bị tường lửa… 

- 02 bình xịt phòng cháy chữa cháy 

- Hệ thống điều hoà cây làm mát 

- Hệ thống pin dự phòng cho máy chủ 

- Hệ thống camera giám sát 

3 Phòng thi lớn 
Số lượng: 15 phòng 

Diện tích: 75 m²/phòng 

- 01 máy giáo viên và 42 máy tính/42 

cabin được ngăn cách bằng vách ngăn 

- 02 camera giám sát phòng thi 

- Có hệ thống âm thanh, loa, máy chiếu, 

hệ thống làm mát 

- Các máy tính đồng bộ và có các thiết bị 

phục vụ làm bài thi gồm tai nghe, micro, 

webcam. 

- 04 bình xịt phòng cháy chữa cháy 

4 Phòng thi nhỏ 
Số lượng: 07 phòng. 

Diện tích: 50 m2/phòng 

- 01 máy giáo viên và 24 máy tính/24 

cabin được ngăn cách bằng vách ngăn 

- 02 camera giám sát phòng thi 

- Có hệ thống âm thanh, loa, máy chiếu, 

hệ thống làm mát 

- Các máy tính đồng bộ và có các thiết bị 

phục vụ làm bài thi gồm tai nghe, micro, 

webcam. 

- 04 bình xịt phòng cháy chữa cháy 

5 Phòng gửi đồ 
Số lượng: 05 phòng 

Diện tích: 50 m2/phòng 

- Có 01 camera giám sát/ phòng 

- 02 bình xịt phòng cháy chữa cháy 

6 
Hệ thống điện 

dự phòng 
Máy phát điện 50 KVA 

- Công suất liên tục: 55 KVA 

- Công suất dự phòng: 60.6 KVA 

- Khởi động: Đề nổ 

- Dung tích bình nhiên liệu: 180 lít 

- Độ ồn cách 7m: 72 dBA 

- Thời gian hoạt động liên tục ở 100% 

tải: 11h 
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PHỤ LỤC 7. CẤU HÌNH MÁY TRẠM VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT 

TT Tên thiết bị Cấu hình Số lượng 

I CẤU HÌNH MÁY TRẠM TTKT&QLCLGD-ĐHTN 

1 Dell Optiplex 3080 

CPU: Intel Core i5 10500 @ 3.10 GHz 

Ổ cứng: 60GB + 1TB 

RAM: 4GB 1600MHz DDR3 SDRAM 

Ổ quang: DVDRW 

Card mạng: 10/100/1000 network card 

408 máy 

2 Dell Vostro 3670 

CPU: Intel Core i5 

Ổ cứng: 1TB 

RAM: 4GB 

Ổ quang: DVDRW 

HDD: 1TB 

390 máy 

II HỆ THỐNG GIÁM SÁT TẠI PHÒNG THI VÀ KHU VỰC THI 

1 
Hệ thống Camera 

giám sát  

- Cảm biến hình ảnh: 1/1.8″ 5,0M 

Progressive SONY chipset 

- Độ phân giải: 5,0 Megapixel 

- Ống kính: 3,6mm (6, 8, 12mm tùy chọn) 

- Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30-40m 

- Số lượng hồng ngoại: 36 Smart IR Led 

- Chuẩn nén: H265, H264 

- Chức năng quan sát True Day/Night ICR 

- Thời gian lưu dữ liệu: 02 năm 

52 

2 

Máy dò kim loại 

cầm tay super 

scanner 

- Kiểm tra và phát hiện các kim loại dạng 

trung bình là 22cm 

- Báo âm thanh & đèn LED hoặc sử dụng 

tính năng rung khi phát hiện kim loại 

- Nhiệt độ làm việc: - 37°C - 70°C 

- Độ ẩm: 95% 

- Tần số hoạt động: 93KHz 

- Chỉnh độ nhạy: Tự động 

- Kích cỡ: Rộng 8.3cm x Dày 4.13cm x Dài 

42cm x nặng 500g 

25 
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PHỤ LỤC 8. THÔNG TIN CẤU HÌNH MÁY CHỦ VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật chính 
Số 

lượng 

1 

HP MSA 2000 + 

StorageWorks 1/8 

Autoloader 

02 bộ điều khiển; cache 1GB/bộ; 04 cổng FC 

4Gb; 10 ổ SAS 300GB, 15K rpm; hỗ trợ 

RAID và mở rộng lưu trữ. 

01 

2 IBM Storwize V3700 
Hệ thống lưu trữ SAN; hỗ trợ SAS, SATA, 

SSD; tối đa 240 ổ đĩa; RAID 0/1/5/6/10. 
01 

3 
IBM Tape Backup 

TS2900 

Thiết bị sao lưu băng từ; 09 khe băng; hỗ trợ 

LTO; dung lượng tối đa 22,5TB (LTO-6, chưa 

nén). 

01 

4 IBM System x3650 M2 
02 CPU Intel Xeon 2.6GHz; RAM 4GB; 03 ổ 

SAS 80GB. 
04 

5 IBM System x3650 M4 
02 CPU Intel Xeon E5-2630v2, 6 nhân/CPU, 

2.6GHz; 04 ổ SAS 300GB; RAID M5110e. 
06 

6 HP ProLiant DL380 
02 CPU Xeon E5420, 4 nhân/CPU, 2.5GHz; 

RAM 8GB; 03 ổ SAS 72GB; RAID P400. 
08 

7 HP ProLiant DL580 
02 CPU Xeon E7420, 4 nhân/CPU, 2.13GHz; 

RAM 8GB; 02 ổ SAS 146GB. 
03 

8 HP Integrity RX6600 
02 CPU Intel Itanium 9120N, 2 nhân/CPU, 

1.4GHz; RAM 16GB; 02 ổ SAS 72GB. 
02 

9 Tape Drive backup HP 1/8 Ultrium 448 G2 Tape Autoloader 01 

10 
Thiết bị Backup dữ liệu 

tự động IBM System 

Storage TS2900 Tape Autoloader w/LT05 HH 

SAS 
01 

11 Tủ ATS Omron 01 

12 Hệ thống máy phát điện KAMAZ 01 

13 
Hệ thống chống sét 

đường nguồn 
POSTEF 01 

14 Chống sét đường tín hiệu APC 01 

15 Hệ thống UPS loại 1 Santak 10K 02 

16 Hệ thống UPS loại 2 Hyundai 10K 01 

17 
Hệ thống phòng cháy 

chữa cháy 
Notifier RP-2002 01 

18 Hệ thống camera an ninh Hikvision 01 
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PHỤ LỤC 9. GIAO DIỆN PHẦN MỀM TỔ CHỨC THI 

Phần 1: Quản lý phòng thi 

1. Đăng nhập vào tài khoản quản lý phòng thi  

2. Chọn Theo dõi ca thi và vào phòng thi được giao 

 

3. CBCT tiến hành quản lý phòng thi và thí sinh 

 

4. CBCT quản lý tiến trình thí sinh làm bài thi 
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Phần 2: Phần giao diện làm bài của thí sinh 

1. Sử dụng trình duyệt đăng nhập và chọn ca thi 

 

 

2. Thí sinh thực hiện chụp ảnh, kiểm tra thông tin và thiết bị 

 

 

3. Đọc và xác nhận cam kết. Thực hiện nhận đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. Điều khoản và cam kết 

 

4. Phần thi Nghe hiểu 
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Hình ảnh 1 : Thông tin giới thiệu phần thi nghe 

 

 

 

Hình ảnh 2: Giao diện phần nghe 

5. Phần thi Đọc hiểu 

 
Hình ảnh 3: Thông tin phần thi đọc 

 

Hình ảnh 4: Giao diện phần thi đọc 

6. Phần thi Viết 

Số câu đã làm 

 

Thời gian đếm ngược 
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Hình ảnh 5: Thông tin phần thi viết 

 

Hình ảnh 6: Giao diện phần thi viết 

7. Phần thi Nói 

 
Hình ảnh 7: Thông tin phần thi nói 

 

Hình ảnh 8: Giao diện phần thi nói 
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8. Một số lưu ý 

a. Thí sinh sẽ bị cảnh báo khi thoát khỏi trình duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh 9: Yêu cầu bật chế độ toàn màn hình 

b.Thí sinh bị tạm dừng bài thi nếu cố tình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh 10: Cảnh báo tạm dừng bài thi 

c. Sau khi hoàn tất bài thi, thí sinh thao tác “Nộp bài” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh 11: Nút thao tác nộp bài 
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PHỤ LỤC 10. GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ THI TRỰC TUYẾN 

 

1. Đăng ký tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khai báo thông tin cá nhân 

 

3. Đăng ký dự thi 

 

4. Thanh toán và hoàn thành đăng ký 
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PHỤ LỤC 11. GIAO DIỆN PHẦN MỀM TRA CỨU KẾT QUẢ VÀ CHỨNG CHỈ 

1. Khai báo thông tin để thực hiện tra cứu  

 

2. Chọn đợt thi cần tra cứu 

 

3. Thông tin hiển thi 
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PHỤ LỤC 12. ĐỀ THI MẪU MINH HỌA 

 



95 
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